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PĀLĪVEYYĀKARAŅA - PALI VĂN PHAM 


Văn phạm là mẹo luật cần thiết giúp cho tiếng nói có qui tắc và phân biệt ý nghĩa của 
ngôn ngữ cho được dë dàng. Tiêng Pālī văn phạm, dịch theo văn tự là sách kinh dạy nói và 
dạy việt cho đúng phép, sāp đặt phạm ngữ Pali cho có thứ lớp. Pali văn pham xép ngôn 
ngữ (tantibhāsā) có hệ thông. 

Trong tiếng Pālī văn phạm được sắp thành 8 chương là: 

I. Akkharavidhī: Phép dạy dùng văn tự. 

II. Sandhi: Phép tiếp ngữ “hòa âm”! 

III. Nama: Phép dùng danh từ (danh từ dùng để gọi người, loài vật hay đồ vật). 

IV. Samasa : Phép phức ngữ (rút ngắn từ hai danh từ trở lên cho thành một. 

V. Taddhita: Phép đệ nhị chuyên hóa ngữ (dùng tiếp vĩ ngữ thay thé cho tiếng ngắn lại, 
nhưng vân có ý nghĩa đây đủ) 

VI. Ākhyāta: Phép phân động từ. 

VII. Kitaka: Sơ chuyển hóa ngữ (dùng tiếp vĩ ngữ điều chỉnh tiếp đầu ngữ để phân biệt 
sadhana hoặc kala). 

VIII. Unadi: Phép dùng tiếp vĩ ngữ điều chỉnh tiếp đầu ngữ giống như kitaka, nhưng 
phân nhiêu là tiép ngữ khác nhau. 


CHUONG I. AKKHARAVIDHI - PHÉP DẠY DÙNG VĂN TU 

Trong tiếng Pālī có 41 chữ là: 

1) aãiTuñeo- § chữ ấy gọi là nguyên âm (sara). 

2) kkhgghū / cchjjhñã/ tthddhn / tthddhn / pphbbhm 
/ yrlvshl — 33 chữ ây gọi là phụ âm (byafijana). 

8 nguyên âm gọi là nissaya (nơi tùy của phụ âm) chia ra làm 2 loại là: a, i, u gọi là rassa 
(giọng ngăn) và à, T, ü, e, o goi là digha (giọng dài). 3 nguyên âm giọng dài à, e, o nêu có 
hai phụ âm kép ở phía sau thì trở thành giọng ngăn như āttan, ettakan, ottho, v.v... 

Byañjana 

33 phụ âm gọi là nissita (nương theo nguyên âm) chia ra làm hai loại, là: 

1) Đoàn, mỗi đoàn có 5 chữ, là: 

k kh g gh ñ t th ddhn 
c ch j jh ñ p ph b bhm 
t th d dhn 

2) Vô đoàn, là:y r 1 v shln 

Niggahita 

Phụ ām m gọi là niggahita dịch lā phụ âm nương nguyên âm hoặc goi là anusara dịch là 
phát âm theo lôi nguyên âm. 


! Cốt để cho dễ nghe. 


Thana 

Lói phát âm của chữ gọi là thāna có 6 loại, lā: 

1) a à k kh g gh nh phát âm trong có gọi là ganthaja. 

2) itc ch j jh ñ y phát âm trong ô gà gọi là tãluja. 

3) tth d qh n r 1 phát âm trong đầu goi là muddhaja. 

4) tth d dhnls phát âm do lưỡi đập vào răng goi là dantaja. 

5) u ü p ph b bh m phát âm trong môi goi là otthaja. 

6) Niggahita 1] phát âm trong mũi goi là nasikaja. 

Tất cả chữ đều phát âm trong một chỗ gọi là ekatthānaja, trừ 9 chữ ñ ñ n n m và e o v 
h. 5 phụ âm ñ ñ n n m là dvitthanaja phát âm theo chỗ của mỗi chữ và mũi gọi là 
sakatthānanāsikaja. Nguyên âm e phát trong cô và ó gà gọi là ganthatãluja. Nguyên âm o 
phát trong cô và môi gọi là ganthotthaja. V phát âm do lưỡi đập vào răng và môi gọi là 
dantotthaja. H nêu hiệp với 8 phụ âm ñ n n m y l v Į như: taühi, tanha, anhato, tamha, 
mayham, vulham, Jivha, rulham thi phát âm trong ngực gọi lā uraja: nêu không, cũng vân 
là ganthaja như cũ. 

Nguyên âm phát ra trong một chó, vì có nhiều hơn, nên sắp dé trước, theo chỗ phát âm, 
là: có, ó gà, môi. Dầu phát trong một chỗ cũng đặt nguyên âm giọng ngắn (rassa) phía 
trước, vì là giọng nhẹ hơn, để nguyên âm giọng dài (dīgha) nặng đứng phía sau. Tiếp theo 
sắp nguyên âm phát trong hai chỗ, theo thứ lớp phát âm trước, sau. 


Về phụ âm cũng chia 2, là: vagga (đoàn) và avagga (vô đoàn). Phụ âm vagga có nhiều 
hơn nên sắp đứng trước, theo thứ lớp chó phát âm, là cô, ó gà, đâu, răng, môi. Dù phát âm 
trong một chỗ cũng vần khác nhau do giọng nặng, nhẹ. Phải sắp phụ âm giọng nhẹ đứng 
trước, giọng nặng đê sau. Nhưng phụ âm avagga có giọng nặng đê trước, vì là nhiêu hơn. 
Phụ âm giọng nhẹ và bât thường đê sau; phụ âm không có giọng sắp đứng phía chót. 

Karana 

Lối làm cho phát âm của chữ gọi là karana có 4, là: 1) jivhamajjhan: giữa lưỡi là lối phát 
âm của chữ: taluja; 2) jivhopaggan: co chót lưỡi vào là lôi phát âm của chữ muddhaja; 3) 
jivhaggan: chót lưỡi là lôi phát âm của chữ dantaja; 4) sakatthanan: theo lôi phát âm của 
mình tức là các chữ khác ngoài tāluja, muddhaja, muddhaja và dantaja. 

Ghosāghosa 

Phụ âm thứ 1, thứ 2 trong mỗi vagga lā k, kh, c, ch, t, th, t, th, p, ph và một phụ âm 
avagga “sa” là aghosa (có giọng không choang choang). Phụ âm thứ 3, thứ 4 và thứ 5 trong 
môi vagga là g, gh, n, j, jh, ñ, d, dh, n, d, dh, n, b, bh, m và 6 phụ âm avagga: y, r, l, h, | 
lā ghosa (có giọng vang to). 

Niggahita là ghosaghosavimutti (lia khỏi ghosaghosa). 

Sithila: Giong nhe. Dhanita: giong nhán manh. Phu ām thú 1 và thú 3 trong mỗi vagga 
là k, g, c, j, t, d, t, d, p, b là sithila (giọng nhe phu ām thứ hai, thứ tư trong môi vagga là: 
kh, ph, ch, jh, th, dh, th, dh, ph, bh là dhanita (giọng nhân manh). 

Sithila chia ra làm 2 loai, là: a) k, c, t, t, p gọi là sithila aghosa (giọng nhẹ không choang 
choang); b) g, j, d, d, b, gọi là sithila ghosa (giọng nhẹ nhận mạnh). Dhanita cũng chia ra 
làm hai loại, là: a) kh, ch, th, th, ph, gọi là dhanita aghosa (giọng nhàn mạnh choang 
choang); b) gh, jh, dh, dh, bh, gọi là dhanita ghosa (giọng nhân mạnh, vang to) 
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Bản ghi chữ theo giọng 
SITHILA AGHOSA DHANITA AGHOSA SITHILA GHOSA DHANITA GHOSA 

1 2 3 4 

k kh g gh 
c ch j jh 
t th d dh 
t th d dh 
p ph b bh 


Phụ âm chót trong cà 5 vagga theo gambhira kaccāyana lā sithila và theo safijata? là 
ghosa hợp nhau lại gọi lā sithila ghosa, nhu phụ ām thứ 3 trong mỗi vagga. 

Khi học sinh phân biệt được như thế ấy rồi, nên hiểu rằng: phụ ām sithila aghosa có 
giọng nhẹ hơn các phụ âm; phụ âm dhanita aghosa có giọng nặng hơn sithila ghosa; phụ 
âm sithila ghosa có giọng nặng hon dhanita aghose; phụ âm dhanita ghosa có giọng nhắn 
mạnh hơn sithila ghosa, theo từng bậc; phụ âm chót trong 5 vagga phát âm giọng sithila 
ghosa là nặng hơn dhanita aghosa và nhẹ hơn dhanita ghosa; về phụ âm avagga nên phát 
âm theo ghosa và aghosa như đã nói. 


Rassa — dīgha 
Trong 8 nguyên ām, 3 chữ có giọng ngắn lā: a) a, i, u gọi lā rassa như tiếng susima. b) 


2 chü e, o khóng phái có giong dài trong cà moi not, lā khi có phu ām liēn tiép ó phía 
sau như: seyyo, sotthi thì trở thành rassa (giọng ngăn). 

Garu - lahu 

Nguyén ám digha và nguyén ām rassa có phu ám lién tiép ó phía sau hoác có niggahita 
tüy theo nhu ākāro, buddham, sammāsambuddho, tassa goi lā garu (có giong náng). 
Nguyên âm không có phụ âm liên tiêp ở phía sau, hoặc không có niggahita tùy theo nhu 
patimuni gọi là lahu (có giọng nhẹ). 

Byañjana — samyoga 

, Phụ âm kép là: phụ âm thứ 1 ghép với chữ thứ 1 và thứ 2 trong mỗi vagga được, như 


vây: 
k ghēpvči k thành akka t ghépvói th thành attha 
| ....... kh ... akkha t ...... t sôi atta 
SES c Se sacca t ziema th ... attha 
È usi ch ... kaccha p ...... p --- appa 
E ous t a atta D se: ph ... puppha 
Phụ âm thứ 3 ghép với phụ âm thứ 3 và thứ 4 trong mỗi vagga được, như vầy: 
g ghépvói g thành agga d ghépvói dh thành addha 
B. se gh ... aggha d ...... d ... adda 
J <=... j sus ajja d us dh ... addha 
jJ sub jh ... ajjhāsaya b se b .. kubba 
(E xua: d ... kudda D. ¿Zo bh ... abbha 


2 Nguyēn phát. 
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Phụ âm sau chót trong mỗi vagga ghép với chữ mình được (trừ chữ n) và ghép với 4 
phụ âm trong vagga của mình được, như thí dụ sau đây: 


ñ ghép với k nhu anka n ...... dh ... suņdhi 
| EN kh ... sankha Ñ gc n .. punna 
B  ...... g ...  kangu H gs t ... khanti 
U sus gh ... sangha n ...... th ... pantha 
H  ...... c ... kañcana n za d .. canda 
ñ  ..... ch ... lañcha n ...... dh ... andha 
H  ..... j ...  khañJa n ...... n .. panna 
ñ ^ os jh ... vanjhā m ...... p .. kampa 
ñ  ...... ñ yañña m ...... ph .. sampha 
n 3o t ... vanta m ...... b ... ambu 
le: th ... kantha m ...... bh ... ambha 
n aja d .. kanda m ...... m .. amma 
3 phụ âm avagga là y, l, s ghép trước chữ minh được như vāy: 

y phếpvới y như ayya 

E — s I .. alla 

ECT S ... assa 


Dut akkharavidhi 


CHUONG II. SANDHI - PHÉP TIẾP NGÜ (HOA ÂM) 

Phép nói chūr ličn với chữ giải theo tên dẫn đầu có 3 loại là: sarasandhi: nối nguyên âm; 
byafijanasandhi: nôi phụ âm; niggahitasandhi: nôi niggahita. 

Sandhikiriyopakaraņa phép hỗ trợ sự thực hành sandhi có 8 cách là: lopo: xóa chữ; 
ādeso: đôi chữ; āgamo: thêm chữ; vīkāro: làm cho khác hình trạng trước; pakati: đê hình 
trạng như trước; dighan: làm cho thành giọng dài; rassan: làm cho thành giọng ngăn; 
sanyogo: ghép phụ ām. 

1. Sarasandhi: Phép nối nguyên âm 

Trong phép nối nguyên âm có 7 sandhikiriyopakarana trừ ra sanyogo. 

a) Lopo - phép tiếp ngữ theo lối xóa nguyên âm: Khi cả 2 nguyên âm, là nguyên âm 
trước” và nguyên âm saut không có phụ âm khác xen thì xóa một chữ, nêu có phụ âm chen 
vào xóa không được. Có hai loại là: pubbasaralopasandhi và parasaralopasandhi. 

e Pubbasaralopasandhi: phép xóa nguyên âm trước 

- Nguyên âm trước là rassa, nguyên âm sau ở trước phụ âm kép, nên xóa nguyên âm 
trước, thí dụ: yassa + Indriyani thành yassindriyāni. 

- Nguyên âm trước là rassa, nguyên âm sau là dīgha, chỉ xóa nguyên âm trước như 
nohi + etam thành nohetar, sametu + ayasma thành sametayasma. 

- Nếu cả 2 nguyên âm đều là rassa có hình trạng đồng nhau, như a + a; hoặc i + i; hay 
u + u; nêu đã xóa di một chữ rôi phải digha nguyên âm không xóa, thí dụ: tatra + ayan 
thành tatrāyan. 


3 Nguyên âm chót của tiếng trước gọi là nguyên âm trước. 
4 Nguyên âm trước của tiêng sau gọi là nguyên âm sau. 
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- Dù cả 2 chữ đều lā rassa, nhưng có hình trạng bất đồng, là một bên a, một bên ï hoặc 
u; một bên i, một bên u hay a; một bên u, một bên a, hoặc i; khi đã xóa rôi, không cân phải 
dīgha nguyên âm không xóa, thí dụ: catūhi + apāyehi thành catūhapāyehi; tena + 
upasanīkami thành tenupasankami: pañcahi + upali thành paūcahūpāli. 

- Nếu nguyên âm trước là dīgha, nguyên âm sau là rassa, khi đã xóa nguyên âm trước, 
phải digha nguyēn ām sau, thí dụ: sadhã + idha thành saddhīdha. 

- Tóm tát nhu vāy: néu xóa phu ām ngān có hinh trang bát dóng, khóng cān digha nguyēn 
ām ngān, khóng xóa cūng duoc. Nču xóa nguyën ām dài hoāc nguyēn ām ngān, có hinh 
trạng đồng nhau phải dīgha nguyên âm không xóa. 

e Parāsarālopasandhi: phép xóa nguyên âm sau 

- Nếu 2 nguyên âm có hinh trạng không đồng, nên xóa nguyên âm sau cũng được, thí 
dụ: cattaro + ime thành cattārome, kinnu + ima thành kinnuma, kmsu + idha thành 
kinsūdha, sādhū iti thành sadhüti. 

- Niggahita ở phía trước, xóa nguyên âm, sao cũng được, thí du: abhinandun + iti thành 
abhinandunti, upanisiditur + iti thành upanisiditunti. 

b) Adeso - phép tiếp ngữ theo lối đổi chữ 

Đôi chữ có hai cách là: 

a) Pubbasarādesasandhi đổi nguyên âm trước 

- Nếu i ở phía trước có nguyên âm ở phía sau, đổi i làm y, nếu ba phụ âm kép, xóa 1 phụ 
âm có hình trạng đông nhau, thí dụ patisantharavutti + assa thành patisanthāravutyassa; 
vitti + anubhuyyate thành vityanubhuyyate; aggi + agaran thành agyägãran. 

- Nếu e ở phía trước, có nguyên âm ở phía sau, đổi e làm y, thí dụ: me + ayan thành 
myayan, te + ahan thành tyahan, ti + assa thành tyassa. 

- Đi u làm v cũng được, thí dụ: bahu + ābādho thành bahvābādho, cakkhu + ãpãthan 
thành cakkhvapathan, vatthu — ettha thành vatthvettha. 

- Nếu 0 ở phía trước, có nguyên âm ở phía sau, đôi o làm v, thí dụ: athakho + assa thành 
athakhvassa. 

- Tóm tắt như vây: i, e đổi làm y; u và o đổi làm y trong khi có nguyên âm ở phía sau. 

b) Parasaradesosandhi - phép đổi nguyên âm sau 

- Nếu có nguyên âm ở trước, đôi e phía trước của tiếng eva làm ri rồi rassa nguyên âm 
phía trước, thí dụ: yathã + eva thành yathariva, tathā + eva thành tathariva. 

- Có phụ âm ở phía sau, lẫy nguyên âm chót của putha làm u cũng được, thí du: putha 
+ bhütan thành puthubhūtar. 

c) Āgamo - phép tiếp ngữ theo lỗi thêm nguyên âm 

Nên hiểu rằng, phép nối thêm chữ chỉ dùng dé thêm nguyên âm thôi. 

- Nếu nguyên âm o ở phía trước, phụ âm ở phía sau, xóa o rồi thêm a agama cũng được, 
thí dụ: so + sīlavā thành sasīlavā, so + paññavä thành sapaññavä, eso + dhammo thành 
esadhammo, so + ve thành save. 

- Phụ âm ở phía sau, thêm o agama cũng được, thí dụ: parasahassar xóa a của tiếng 
para rôi thêm o agama thành parosahassan, sarada + satan xóa a chót của tiêng sarada rôi 
thêm o agama thành saradosatan. 


d) Vikàra? - phép tiếp ngữ theo lối sửa đổi nguyên âm cho khác hình trạng trước 

- Pubbavikārasandhi - sửa đổi nguyên âm trước 

Khi đã xóa nguyên âm sau rồi, nếu nguyên âm trước là i sửa dói làm e, thí du: muni + 
ālayo thành munelayo. 

Khi đã xóa nguyên âm sau rồi, néu nguyên âm trước là u sửa đôi làm o, thí dụ: su + atthi 
thành sotthi. 

- Paravikārasandhi - phép sửa đổi nguyên âm sau 

Khi đã xóa nguyên âm trước rồi, sửa đổi nguyên âm sau như: i thành e, thí dụ: maluta + 
iritan thành maluteritam, bandhussa + iva thành bandhusseva. 

Khi đã xóa nguyên âm trước rồi, néu nguyên âm sau là u, sửa đổi làm o, thí dụ: na + 
upeti thành nopeti, udakan + umikajatam thành udakomikajJätan (xóa niggahita băng cách 
lopasandhi) 

e) Pakati - phép tiếp ngữ theo lối để hình trạng nguyên ām như trước 

_ Khi có 2 nguyên âm liên tiếp nhau, nên nói tiếng theo một phép nào, nhưng không làm, 
vân đê như trước, thí dụ: ko + iman cũng còn goi là koiman, maccuno padan vân còn là 
maccunopadan gọi là pakatisarasandhi. 

f) Digho - phép tiếp ngữ làm nguyên âm thành giọng dài. Có 2 cách là: 
pubbadīghasandhi và paradīghasandhi. 

- Pubbadighasandhi - phép tiếp ngữ làm nguyên âm trước cho thành giọng dài 

Khi đã xóa nguyên âm sau rồi, dīgha nguyên âm trước cũng được, thí dụ: kinsu idha 
thành Kimsudha, sādhu iti thành sadhüti. 

Khi có phụ âm ở phía sau, dīgha nguyên âm trước cũng được, thí dụ: muni + care thành 
municare; khanti + paraman thành khantiparaman. 

- Paradīghasandhi - phép tiếp ngữ làm nguyên âm sau cho thành giọng dài 

Khi đã xóa nguyên âm trước rồi, dīgha nguyên âm sau cũng được, thí dụ: saddhā + idha 
thành saddhidha; ca + ubhayan thành cũbhayam. 

ø) Rasso - phép tiếp ngữ làm nguyên âm thành giọng ngắn. Rassasandhi có 2 cách là : 

- Saniddesarassasandhi phép tiếp ngữ theo lối đổi nguyên âm rồi mới rassa, như: 

Đổi e của tiếng, eva thành ri rồi rassa nguyên âm ở phía trước, thí dụ: yathā + eva thành 
yathariva. 

Thēm g āgama ròi rassa nguyên âm phía truóc, thí du: Pa + eva thành pageva. 

- Aniddesarassasandhi phép tiếp ngữ chỉ rassa, nguyên âm phía trước khi có phụ âm ở phía 
sau, chỉ rassa nguyên âm trước, thí dụ: bhovādī + nama thành bhovadinama. 

2. Byañjanasandhi - phép tiếp ngữ theo nối phụ âm 

Có 5 sandhikiriyopakarana, là: lopo, adeso, agamo, pakati, saryogo. 
a) Lopo - phép tiếp ngữ xóa nguyên âm. 

Nếu có niggaghita ở phía trước, có nguyên âm ở phía sau, phải xóa nguyên âm sau; 2 
phụ âm kép liên nhau, xóa 1 chữ, thí dụ: evan + assa thành evamsa; puphan + assa thành 
puphansã. Nếu có 3 phụ âm kép phải xóa 1 phụ âm có hình trạng đồng nhau, thí dụ: vuggy 
assa thành vugyassa. Nếu phụ âm là asadisasanyoga như cakkhvapathan phải dë cả 3 chữ. 


5 Khác với ādeso là: trong ādeso đôi phụ âm, phần vikãro, đổi nguyên âm. 
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b) Adeso - phép tiép ngū dói phu ām 


Nếu có nguyên ām ở sau, đổi tỉ làm cca, thí du: iti evan thành iccevan; pati + uttaritvā 
thành paccuttaritva; iti + etan thành iccetan; iti + assa thành 1ccassa; pati + aharati thành 


paccaharati. 


Nếu nguyên âm ở phía sau, có tiếng eka ở phía trước đổi dha làm da, thí du: ekan + 


idha + ahay thành ekamidāhar). 


Đổi không phân biệt nguyên âm hay phụ âm ở phía sau như vầy: 


Đổi dha làm ha sādhu dassanan thành sahudassanan,. 

da ta sugado sugato. 

ta ta ... dukkatam dukkatan. 
ta dha ... gantabbo gandhabbo. 
ta tra attajo atrajo. 

ga ka kulupago kulupako. 
ra la mahāsāro mahāsālo. 
ya ja gavayo gavajo. 

va ba kuvato kubbato. 
ya ka sayan sakan. 

ja ya nijan niyan. 

ta ka niyato niyako. 

ta ca bhato bhacco. 
pa ph nippati nipphati. 


Nguyên â âm SEH GEN âm ở phía sau đổi như vây: 
Đổi abhi làm abbha thídu abhi+uggacchati = abbhuggacchati. 
adhi ... ajjha adhi + okaso = ajjhokaso. 
ava ... 0 ava + naddhā = onaddha. 
d) Agamo - phép tiếp ngữ theo lối thêm phu âm 
Phụ âm thêm đó goi là agama có 10 chữ là: y, v, m, d, n, t, r, |, h, g— 10 chữ áy chi 
có nguyên âm ở phía sau mới thêm được: 


y āgamo thídu: yathā + dan thành y athayidam. 


V bhantā + udikkhati bhantavudikkhati. 
m lahu + essati lahumessati. 

d atta + attham attadattham. 

n ito + ayati Se itonayati. 

t tasmā + iha — tasmatiha. 

r sabbhi + eva N sabdhireva. 

l cha + abhiñña chalabhiñña 

h su + uju tây suhuju. 


Néu có om puthu ó phía truóc, có nguyén ām ó phía sau, thém g agama cüng duoc, thí 
du: puthu eva thành puthageva. 

Có tiéng pà ó phía truóc, có nguyén àm ó phía sau, thém g agama cüng duoc, rói rassa 
à của pa, thí du: pā + eva thành pageva. 

d) Pakati - phép tiếp ngữ theo lối dé phu âm nhu trước 

Néu có trang thái dác biét, nén xóa, dói thém agamo hoác ghép 1 phu àm, nhung cüng 
khóng làm, dé nguyén hinh trang nhu truóc, nhu tiéng sādhu cüng khóng dói làm sāhu vān 
dé sādhu nhu truóc. 
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e) Samyogo - phép tiép ngū theo lói ghép phu ām 

Có 2 cách là: sadisasanyogasandhi nối theo lối phụ âm có hình trạng đồng nhau và 
asadIsasanyogasandhi nôi theo lôi ghép phụ âm có tình trạng không đông nhau. 

- Sadisasarnyogasandhi. 

Thí du: vacana + kamo thành vacanakkamo; idha + pamodati thành idhappamodati. 

- Asadisasar\yogasandhI. 

Nói theo thứ lớp vagga là lẫy phụ âm thứ 1 ghép trước phụ âm thứ 2, láy phụ âm thứ 3 
ghép trước phụ âm thứ 4 trong môi vagga được. Thí dụ: cattāri + thānāni thành 
cattaritthānāni. Esova + cajhanaphalo thành esovacajjhānaphalo. 

Lấy phụ âm sau chót một vagga ghép trước phụ âm riêng trong vagga được, thí dụ: 
kamma cati thành kammaficati. 

3. Niggahitasandhi 

Trong phép tiếp ngữ niggahita dùng 4 sandhikiriyopakarana lā: 1 Lopo, 2 ādeso, 3 
āgamo, 4 pakati, trừ vikaro, digho, rasso và saņyogo. 

a) Lopo - phép tiếp ngữ xóa niggahita là: 

Nếu có nguyên âm ở phía sau, xóa một ít niggahita ở phía trước được, thí dụ: tãsan + 
ahan thành tasahan. Vidunan aggar thành vidünaggan. 


Có phụ ām ở phía sau, xóa một ít niggahita ở phía trước được. Thí du: arIyasaccänan + 
dassanar thành ariyasaccanadassanan. Buddhanan + sāsanar thành buddhānasāsanar. 

b) Ādeso - phép tiếp ngữ đổi niggahita là: 

Nguyên ām ở phía trước, đôi niggahita làm m hoặc làm da. Thí dụ tan + ahan thành 
tamahan; etar\ + avoca thành etadavoca. 

e hoặc ha ở phía sau, đôi niggahita làm fifi. Thí dụ paccattan + eva thành paccattaññeva; 
evan + hi thành evafīhi. 

y ở phía sau, đổi niggahita làm fifi. Thí dụ: san + yogo thành saññogo. 

Phụ âm vagga ở phía sau, dëi niggahita ra 5 phụ âm chót, mỗi vagga, là đổi niggahita ra 
ñ, thí dụ: tam karunikan thành tankāruņikam; đôi niggahita ra ñ, thí dụ: dhamman + care 
thành dhammañcare; đôi niggahita ra n, thí dụ: sam thiti thành santhiti; đôi niggahita ra n, 
thí dụ: samsaran tarati thành samsārantarati; đôi niggahita ra m, thí dụ: ciran + pavasin 
thành cirampavasim. 

am ở phía sau, dói niggahita làm l cũng được, thí du: puggan + an thành puggalan. 

lở phía sau đôi niggahita làm ] cũng được, thí du: pun + linga thành pullinga. 

c) Āgamo - phép tiép vi ngū thém niggahita: là nguyén ām hoāc phu ām ó phía sau, 
phải thêm niggahia agama, thí du: ava + siro thành avansiro, cakkhu udapadi thành 
cakkhumudapadi. 

d) Pakati - phép tiép ngū dé niggahita y nhu truóc: là nén xóa, dói, thém cüng khóng 
làm, thí dụ: samathar — gato cũng còn là samathar gato như trước. 

Dút sandhi 

Bài tập 1. Dich ra Việt ngữ và Anh ngữ rồi tách riêng sandhi. 

1) Sabbe sattā jīvitapariyosānā tesam kaya ekantenan taradhāyanti. 2) Sve mayameva 
sāvatthiyam gamissāma jetthabhātu gāmavāsī vadati. 3) Puttā tesam mātāpitūnam dadimsu 
ceva phalāni āharimsu ca. 4) Yassindriyāni samathangatāni. 5) Kusalassūpasampadā. 
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Bài tập 2. Làm thành sandhi bằng tiếng Pālī và dich ra Anh ngữ. 

1) Kẻ nô tỳ hái hoa trắng, đỏ, vàng rồi cúng Phật, Pháp, Tăng. 2) Các trò dậy sớm và 
quét tịnh thất của thầy chúng nó. 3) Giáo lý mà Phật thuyết rồi đã ghi chép trong Tam tạng, 
thời gian đương vị của vua Vitta agāmāni đảo Ceylan. 4) Có nhiều chỗ ngồi đã dự bị cho 
những Ty khưu trong chùa Bửu Quang. 5) Anh cả chúng tôi đã cho hay, sáng mai chúng 
tôi sẽ đến nghe chánh pháp tại Kỳ Viên Tự. 

Bài tập 3. Làm thành sandhi bằng tiếng Pālī và dịch ra Anh ngữ 

1) A good monk comes to every where without any fear. 2) The actions of the beings 
good or bad will follow them to the other world as a shadow follows the body. 3) We have 
taken refuge in the Buddha, Dhamma and Sangha. 4) Migara, the father in law of Visakha, 
kept her in the place of his mother; so she was called *Migaramata". 5) The doctrine 
preached by the Buddha was originally written in books during the reign of Vattagamani 
Abhaya of ceylon. 


CHUONG III. NAMA - PHÉP DUNG DANH TÜ 

Nama (danh). Moi vật trong đời đều có tên (Nama) dé goi phân biệt nhu: người, thú, 
đất, nước, cây, núi v.v...Nāma dịch là danh. Tiếng ám chỉ cái tên đó gọi là: 

Nāmasabda (danh từ). Tiếng “sabda” không định riêng hoặc về tiếng nói, hoặc về hình 
thé của chữ hay là nguyên nhân cho biết ngôn ngữ được. Nếu đọc mà không có ý nghĩa, 
cũng chưa gọi là “sabda”. Như tiếng “rakkhasa” dịch là “con bướm” còn nếu chia ra là r 
k kh s thì chưa gọi là sabda được, chỉ gọi là chữ r k kh s. Đến khi các chữ đó hiệp lại rồi 
đọc được là rakkhasa, mới gọi là “sabda”. Sabda ám chỉ đến cái tên gọi là nāmasabda dịch 
là danh từ. Danh từ có ba loại: nāmanāma, gunanama và sabbanāma. 


I. Nāmanāma - Danh danh 


Như tên của người, thú, đồ gọi là nāmanāma. Tắt cả loài có tứ chi giống hạng thường 
nhân, gộp lại gọi là người. Tất cả loài thú không chân như rắn, có hai chân như chim, có 
bốn chân như bò, hoặc có nhiều chân như tết, v.v.. .gộp lại gọi là thú. Các vật để dùng như 
thực phẩm, y phục, bàn ghế v.v...góp lại gọi là đồ. Tên của người, thú, đồ đó gọi là 
nāmanāma dịch là “tên của cái tên” namanama chia ra làm 2 loại là: sādhāraņamāna và 
asādhāraņanāma. 

Sādhāraņamāna (phó thông danh từ). Có tiếng dùng cho cả mọi người, nhu người: Việt 
Nam, Tàu, Miên, Thái Lan v.v... gọi là người, không riêng cho người nào, hoặc như tiếng: 
làng, quận, tỉnh v.v... gọi là sadharanamana dich là phó thóng danh tü (danh tir chung). 

Asādhāraņanāma (đặc biệt danh từ). Đặc biệt danh từ là tiếng dé goi riêng từng người, 
từng xứ, từng nước như tiếng tỳ khưu Buddharakkhita, đô thành Sài Gòn, nước Việt Nam 
gọi là asadharananama dịch là đặc biệt danh từ (danh từ riêng). 


II. Guņanāma - Tĩnh từ 

Guņanāma là tiêng tỏ cái phâm, cái thê, cái trạng thái của namanama cho biệt xâu, tôt, 
đen, trăng, nhỏ, lớn, ngăn, dài v.v... 

Guņanāma chia ra 3 loại là: pakatiguņanāma, visesaguņanāma, ativisesaguņanāma. 


- Pakatiguņanāma - tinh từ thông thường. Tĩnh từ chỉ định một trang thái thông thường, 
như tiếng: kãla đen, odãta trăng, không có sự so sánh hơn kém, không có tiếp đầu ngữ dẫn 
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đầu, cũng không có trợ từ đứng phía sau, tĩnh từ ấy gọi lā pakatiguņanāma, dịch là “tinh từ 
thông thường”. 

- Visesagunanama - tinh từ bậc hơn. Tinh từ chỉ trạng thái cao hơn. Theo ngôn ngữ xứ 
Magadha (An P9) thi có trợ từ hoặc có tiêng “tara” hay tiêp vi ngữ “iya” đứng phía sau 
tinh từ, như tiêng Kalatara đen hơn, odātatara trăng hơn, pandita taro hiên minh hơn, 
candataro dã man hơn, pāpiyo tội lói hon, goi là visesaguņanāma. 

- Ativisesaguņanāma (tinh từ bậc tối cao). Tĩnh từ biểu diễn cái trạng thái, cái phām 
tuyệt đối cao, không có sự so sánh với vật khác, như tiếng atikāla hoặc ativiyakala den 
huyền, rất đen, accodala hoặc odãtatama trắng toát, rất trắng, cực trắng. 


Linga - tính. Dé phân biệt nāmasabda có trạng thái khác nhau, ta phải căn cứ vào linda 
dich là tính (giống). Tính có 3 loại là: pullinga (nam tính), itthīlinga (nữ tính), 
napursakalinga (trung tính). Nếu phân biệt theo sự sinh và sự nhận biết thì có 2 loại là: 

- Jatilinga - sinh tính. Tính phân biệt theo sự sinh gọi là jãtilinga như tiếng puriso: 
nam, là nam tính; itthī: nū, là nữ tính; vatthan: vài là trung tính. 

- Sammatilinga - nhận tính. Tính phân biệt theo sự nhận biết sai khác sự sinh, gọi là 
Sammatilinga, như tiếng “dãro” vợ là nữ, nhưng nhận là pullinga (nam tính). 

Nāmasabda, có tính khác nhau. Trong một tiếng nāmanāma có 1 hoặc 2 giống cũng có, 
hoặc có 1 ngữ căn chỉ đổi nguyên âm chót của ngữ căn thì trở thành 2 giống cũng có. Về 
phần guņanāma và sabbanāma có 3 giống. 


Namanama có một tính: 


Pullinga Itthilinga Napunsakalinga 

amaro: vi trói accharā: ngoc nū angan: chi thé 

adicco: māt trói abha: ánh sāng arammanan: cānh gidi 

īndo: Đức Đề Thích iddhi: năng lực phi thường inan: nợ 

iso: chủ Isa: cái cày īrinan: đồng, đồng ruộng, sa 
mạc. 

udadhi: bién ulu: sao, vi sao udakan: nước 

erando: cây đu đủ esikā: hàng rào bằng cù elālukan: dưa chuột, bí ro 

ogho: hồng thủy ojā: có nhiều chát tư duóng okan: nước, chỗ ở 

kanno: tai kati: hồng, háng kamman: nghiệp 

cando: mặt trăng camü: quân đội cakkhu: mắt 

taru: cây tara: ngôi sao telan: dầu 

pabbato: núi pabhã: ánh sáng chói lọi pamnan: lá cây giấy, thơ 

yakkho: qui la sát yāgu: cháo yanan: xe có, thuyền, bè 

Nāmanāma có hai tính: 
Pullinga Napunsakalinga dich là 

akkharo akkharan chữ, niết bàn 

agāro agāran nhà 

utu utu mùa 

divaso divasan ngày 

mano manan y 

sanvaccharo sanvaccharan năm 


5 Giống không phân biệt đực cái. 
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Namanama một ngữ căn, chỉ đôi nguyên âm chót của tiêng, trở thành hai tính: 


Pullinga Dich lā Itthilinga Dich lā 
arahā hoāc araham đức alahān nam arahantī dūc alahān nū 
ājivako tu sĩ nam ājivakā tu sĩ nữ 
upasako càn su nam upasika càn su nū 
kumaro thiču nam kumari kumarika thiču nū 
khattiyo dūc vua khattiyāni, khattiyā hoàng hậu 
gono bo duc gāvī bo cái 
Coro kẻ trộm nam COTĪ kẻ trộm nữ 
taruņo thanh niēn nam tarunī thanh niēn nū 
thero sư trưởng therī ni cô trưởng 
dakaro thiču nam darika thiču nū 
devo dūc vua devī hoāng hāu 
naro nguoi nam nārī nguoi nū 
paribbājako du muc nam paribbajika du muc nū 
bhikkhu ty khuu bhikkhunī ty khuu ni 
bhavan người nam phát đạt  bhoti người nữ phát đạt 
manusso người nam manussī người nữ 
yuva thanh niēn nam yuvatī thanh niēn nū 
rājā dūc vua rājinī hoàng hậu 
sakha ban nam sakhī ban nū 
hatthi vol duc hatthinī vol cái 

Gunanama 3 linga: 

Pullinga Itthilinga Napumqsakalinga Dich là 
kammakaro kammakārinī kammakarar người lao động 
gunava gunavati guņavar] có dūc 
caņdo caņdā candan hung tợn 
settho settha setthan bác nhát 
tano tana tanar| bào vë, che chó 
thiro thirā thiran vững vàng 
dakkho dakkhã dakkhan tài năng 
dhammiko dhammikā dhammikan đứng đắn 
natho natha nātham bảo hộ 
papo papa papan tội lỗi 
bhogī bhoginī bhogī giàu có 
matima matimatī matiman có su quyét dinh 
lābhī lābhinī lābhī có lợi 
saddho saddhã saddhan có đức tin 


Sự lợi ích của “tính”. Cái đặc tính của linga có lợi ích trọng yêu trong phép biên thê 
nguyên âm theo linga và karanta, tiêng có linga và karanta nào phải biên thê theo linga và 
karanta đó. 

Vacana (ngữ sô). Tiêng chỉ sô cho biệt răng ít hay nhiêu gọi là vacana chia ra làm 2, là: 
ekavacana = đơn ngữ sô, bahuvacana = phức ngữ sô. 

Phép dé xem xét vacana. Muôn biét vacana nào vé sô ít hoặc sô nhiêu, cân phải quan 
sát nguyên âm chót của mói tiêng nhu tiêng puriso - một người nam là ekavacana; purisā - 
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các người nam là bahuvacana. Những tiếng có vibhatti về ekavacana là: sỉ, 1], nā, sa, sma, 
sa, smir, các tiêng có vibhatti thuộc bahuvacana là: yo, yo, hi, nan hi, nan, su. 

Trong Việt ngữ, phải tra xét theo tiếng dịch, néu là ekavacana thì không có tiếng tất cả, 
chúng chư, các v.v... 

Vibhatti (Phép bién thé nguyên âm). Cách thức bién hóa nāmasabda cho có sự khác nhau 
ở phía sau chót gọi là vibhatti. 

Dém theo thứ tự thì vibhatti có 14 chữ là: si yo ņ yo nã hi sa nay smā hi sa nan smin 
su chia ra làm 2 đoàn, là: 

a) Doàn ekavacana có 7: si ņ nā sa sma sa smin 

b) Đoàn bahuvacana có 7: yo yo hi nan hi nan su; theo tên thì có 7, là: 


si và yo goilā pathama sma ... hi pañcamī 
an ... yo dutiyā sa nan chatthī 
nā ... hi tatiya smin... su sattami 
sa |... na catutthī 


Thêm 1 ālapana vào nữa cộng thành 8 tên. 

Ayatanipata - trợ từ. Tiếng hợp với tiếng khác cho thành nghĩa nghe được gọi là 
āyatanipāta dịch là trợ từ. Như tiêng “chim” và tiêng “cây” khi chỉ nói “chim cây” thì nghe 
không được, đên khi thêm trợ từ vào khoảng giữa là “chim trên cây”, như thê mới dē nghe. 
Cho nên tiêng trợ từ mới có sự lợi ích đê nôi tiêng cho liên nhau. Tiêng trợ từ trong phạm 
ngữ Pālī, tức là chữ sau chót nāmasabda đã biên thê săn. 

Tiếng dịch của vibhatti 


Ekavacana Bahuvacana 
1. Pathamā | si thuóc chú cách? yo? 
2. Dutipáà ` | m dịch lā đến? khién, suót!, cùng | yo đến các, khiến các. 
vói hoác ngay, bāng hi suót các, cüng vói hoác ngay vói 
hoác ngay các. 
3. Tatiyàá nā dich là: do, theo, tức!! mà, vi, | hi do các, theo các, tức các, bằng 
có, với (hoặc cùng với) các. các, mà các, vì các, có các, với (hoặc 
tùy với) các. 
4. Catutthī sa dịch là: đến, để với hoặc ngay. nan đến các, để các, với hoặc ngay 
các. 
5. Pañcamr sma dịch là: từ, lia, hơn, vì hi từ các, liã các, hơn các, vì các. 
6. Chatthī sa dịch là: của, khi, trong (ở mnam của các, khi các, trong (ở giữa) 
giữa) các 
7. Safamr | smim dich là: trong noi"? trên, | su trong các, trên các, bao giờ các, 
bao giờ, vi, trong (ở giữa) cận vi các trong (ở g1ữa) các, cận các. 


7 Tiếng chủ cách chỉ só ít như puriso (1 người) nam. 


š Tiếng chủ cách chỉ số nhiều, từ 2 trở lên như purisā (các người) nam. 


? Đến: tới một nơi nào. 

10 Suốt: thông thấu khắp cả. 
11 Tức cũng thé. 

12 Nơi, trên (thiết, cận). 
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8. Alapana | si (thuộc hô cách) dịch là: bach, | yo Bach các, thua các, này các, các... 
thưa, này, ơi!3 ơi 


Kāranta. Nguyên âm chót của nàmasabda trong 3 liñga gọi là karanta. Tiếng cùng một 
giống có kãranta như nhau đều biến hóa theo một cách, trừ một ít sabda riêng khác. Khi 
phân biệt được rõ rệt như thé thì không chán nản, vì nêu đã ghi nhớ được minh bạch một 
phương diện nào rồi, sẽ biết dùng phó thông đến các sabda khác. 

Trong nāmanāma và gunanama bậc trí tuệ đã sắp đặt kãranta theo phép đã thông dụng 
như vây: 


uu 


=! 


Trong pulliñga có 5 karanta: a i 


oi 
d— 
=! 
Gil 


Trong itthīlinga có 5 karanta: 

Trong napursakalīnga có 3 karanta: a i 
Góp tát cà 3 linga cóng là 13 chi. 

Còn có một karanta khác nữa, là nguyên ám o goi là okāranta chỉ dùng trong tiếng 
nàmanàma “go” là dvilingika!^. Nếu ké o karanta vào nữa, tất cả là 14 chữ. 

Phép biến thể nāmasabda. Những tiếng nāmanāma; guņanāma và sabbanāma đều có 
karanta là cái dé phân biệt, nhưng trong mỗi karanta dùng trong cả 3 nãmasabda có cách 
thức biến thê hiệp với vibhatti giống nhau hoặc khác nhau cũng có. Tiếng nāmanāma và 
guņanāma có karanta, giống nhau, vé linga nào cũng có quy tác bién thé nhu nhau cùng 
một cách, theo lối kãranta trong linga đó; trừ một ít nāmanāma và guņanāma về loại có 
phương pháp biến thể riêng khác. 

Tiếng sabbanāma có nhiều cách biến thé khác xa với nāmanāma và guņanāma. 

Rüpasiddhi - làm thành chữ. Phép làm thành chữ cho giống cách thức dùng trong 
phạm ngữ Pali goi là rũpasiddhi hoặc nipphi annarūpavidhī tức là phép làm thành chữ. Đây 
là phương pháp biến thê nāmasabda hiệp với vibhatti. Trong cách biến thé nāmasabda có 
chữ hiệp với vibhatti săn, không có phép thay đôi cũng có, một ít đô vibhatti hay karanta 
hoặc thay cả vibhatti và kāranota cho khác hình trạng trước, có khi làm thành chữ thei, lôi 
xóa vibhatti hoặc dīgha karanta ngắn ra dài a hay rassa karanta dài ra ngắn, hoặc giả thêm 
āgamc cũng có. Hạng học sanh nên điều tra theo cách thứ: biến thể nāmasabda và 
rūpasiddhi như sau này. 


e Tičng kumara - thiếu nam akāranta (pullinga) bién thé như vây: 


Ekavacana Bahuvacana 

Pa. kumaro (đổi a và si ra o) kumara (đổi a và yo ra à) 

Du. kumaran (giữ m) kumare (đổi a và yo ra e) 

Ta. kumarena (đổi a và nā ra ena) kumārehi (giữ hi, đối a ra e) 
kumārebhi (đổi a ra e, đối hi ra bhi) 

Ca. kumārassa (đổi sa ra ssa) kumaranag (dīgha a ra ā thành 

kumaraya (dói sa ra aya) kumāranan) f 

kumarattham (đôi sa ra than, thành 
kumaratthan) 

Pañca. | kumārasmā (giữ sma) kumarebhi (đổi như ta. bahu) 


TED 


13 Tiếng “oi” dùng dé kêu ai, đứng sau một danh từ, thí dụ: (anh, chị) oi. 
14 2 tính: nam và nữ tính. 
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kumāramhā (đổi smā ra mhā) 
kumara (đổi sma ra à) 


kumarehi (git hi) 


Cha. kumarassa (đôi sa ra ssa) 


kumārānam (đổi nhu ca. bahu) 


Satta. kumarasmin (giữ smim) 
kumaramhi (đổi smin ra mhi) 
kumare (đổi a và smin ra e) 


kamaresu (đôi a ra e, giữ su). 


kumara (dói a và yo ra à) 


A. kumara (xóa si) 
Nhüng tiéng a karanta pullinga sau này déu bién hóa nhu: 
Aja : con dé - goat 
Nara : nguói - man 
Assa : ngựa - horse 
Pasana : đá, tảng đá - roeke, stone 


Ākāsa ` :trói, hư không - sky, space 
Pada : chán, cáng - leg, foot 


Aloka  : ánh sáng - light 

Pantha : đường món - path 

Ahãra : đồ ăn - food 

Pavaka : lửa - fire 

Acariya : giáo sư - teacher 

Putta : con trai - son 

Kassaka : người trưng thuế - farmer 
Purisa : người nam - man 

Kaka : qua - crow 

Baka : con hac - heron 

Kaya : thân thé - body 

Byaggha : cop - tiger 

Khattiya : dòng vua - belonging to khat 
tiyar 

Bhujañga : rồng, rắn - serpent, snake 
Gaņa : lũ, nhóm, đảng - gang, party, 
crowd group 

Bhūpāla : vua, quốc vương - king 
Gāma : làng, huong thón - village 
Makkataka: con nhện - spider 

Goņa : bò - ox 

Magga ` đường mòn - path 

Canda : mặt trăng - moon 
Manussa : người - human, being 
Cora : kẻ trộm - thief 

Mañca  : giường - bed 

Chana : ngày lễ - festival 

Mīga : nal, hươu - deer, bast 
Chava : tt thi - corpse 

Mitta : ban hüu - friend 

Jātaveda : lửa - fire 


Yakkha : dạ xoa - demon 

Jana : nguói - person 

Yoga : người tu khó hạnh - one who 
practices spiritual exercice 

Jhasa : cá - fish 

Rava : tiéng gàm thét - cry 

Nataka  : thân thuộc - relation kisman 
Rukkha : rừng, cây - tree, wood, forest 
Tanka dung cu dé dap dá - 


instruments to cut stone. 


Lulaya ` con trâu - buffalo 

Tumba  : đồ dùng để đo - measure grain 
used for 

Lekhaka : thơ ky - clerk 

Loka : đời, thé gian - world 

Thusa : vó (hót) - chaff hask grain 
Varaha — : heo, lợn - pig 

Thena : ké cáp - thief 

Vānara : con khi- monkey 

Dāsa : nô lệ, tôi mọi - slave 

Vihara  : tu viện - monastery 

Danta : răng - tooth 

Sangha tăng già, tăng lữ - the 
community 

Dansa : ruồi, làng - taon 

Sasa : con thó - hare 

Dīpa : đảo, đèn - island, lamp 
Sahaya : bậu bạn - friend 

Dūta : người đem tin - messenger 
Sakuna ` chim - bird 

Deva : VỊ trời - god, deity 

Sīha : sư tử - lion 

Dhaja :14 cờ, bién hiệu - flag 
Sunakha : chó - dog 

Dhamma : pháp, giáo pháp, giáo ly - 
doctrine 


Suriya : mát trói - sun 
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Hattha — tay - hand Hava : kêu gọi - calling 
Nakha : móng - nail 


e Tiéng ari - kẻ thù i karanta pullinga bién hóa như vây: 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. ari (xóa si) arayo (giū yo dói i ra a) 
ari (xóa yo, digha i ra 1) 
Du. arin (giù n) arayo, arī (dói nhu pa. bahu) 
Ta. arinā (gi na) arīhī (giū hi, digha i ra Ī) 
arībhi (dīgha i ra ī, đôi hi ra bhi) 
Ca. arissa (đổi sa ra ssa), arTman (giữ nar, digha i ra Y) 
arino (đổi sa ra no) 
Paūca. | arismā (giữ mā) arīhi, arībhi (dói nhu ta. bahu) 
arimhā (dči sma ra mhā) 
Cha. arissa, arino (đôi nhu ca. eka) arman (đổi nhu ca. bahu) 
Satta. | arismiq (giữ smin) arīsu (digha i ra 1, giū su) 
arimhi (đổi smin ra mhi) 
A. ari (xóa si) arayo, arī (đổi như pañca bahu) 
Những tiếng i karanta sau này đều biến hóa nhu ari: I 
Aggi : lửa - fire Ali,aļi — :dé, dāp dé - dike embankment 
Dipi : beo gāu - leopard, cop gām Pani ` tay - hand 
Atithi : khách - guest Isi : dao sī - sage, her mit 
Dundubhi : tróng - drum Bahiri : cóng - peacock 
Addi : núi - mountain Udadhi : biên lớn, đại dương - ocean, sea 
Adhipati : chủ, tê - lord, hướng đạo - Bhūbati  : vua, quóc vương - king 
leader . Rathacāri : xa phu - sharer, 
Asi : guom, kičm - sword Sami : chóng, chủ tê, chủ nhà - 
Dhammani  : các kè - ratsnake husband lord master 
Nidhi : sự trử - hidden, của cải - treasure Rogahāri : y sỹ - physician 
Ari : ké thü - enemy Sūli :thiën chúa - god lord catholic 
Pati  : chóng, chủ - husband, master Vīnāvī : người đánh dàn - musician 
Ahi : Tăn - serpent Setthī : triệu phú gia - millionaire 
Patti : bó binh - infantry Hatthī : con voi - elephant 


Bài tập 4. Dich ra Việt ngữ và Anh ngữ: 1 ganmnan 2 chattissa — 3 balīno — 4 
pāpakārībhi — 5 sikkhismā — 6 bhoginī — 7 setthino — 8 sukhina —9 mantismā — 10 
tapasīsu. 

Bài tập 5. Dịch ra tiếng Pali và Anh ngữ: 1. Người tu phạm hạnh trong rừng — 2. 
Những người giàu có — 3. — Con voi của bậc trí tuệ 4. Loài công trong rừng — 5. Mặt 
trăng trên trời — 6. Kẻ lệ thuộc của tổng trưởng — 7. Bậc trí tuệ trên con voi — 8. Không 
tước trên núi — 9. Người đánh xe của kẻ có thù nghịch — 10. Tràng hoa của người trường 
thọ. 

Bài tập 6. Dịch ra Pali và Việt ngữ: 1. The minister of the king — 2. — The elephant on 
the street — 3. — by the foot of the student — 4. — In the doctrine of the hermit — 5. — the 
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enemy of the wealthymen — 6. — the peacock of the charioteer — 7. — the mali in the house 
— 8. — By the hand of the dependent person — 9. — the forest of the king — 10. — the wise in 


the doctrine. 


e Tiéng karī - con voi i karanta pullinga biến thé như vây: 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. kart (xóa si) karino (đổi yo ra no, rassa 1 ra i) 
kari (xóa yo) 
Du. karim (oer m, rassa Ī ra i) karino, karī (nhu pa. bahu) 


karīnam (đôi m ra nam, rassa Ī ra i) 


Ta. karinā (giū nā, rassa Ī ra i) karīhi (giữ hi), karībhi (đổi hi ra 
bhi) 
Ca. karissa (đổi s ra ssa, rassa 1 ra i) karīnam (giữ nam) 


karino (dói sa ra no, rassa Ī ra i) 


Paūca. | karismā (giū smā, rassa Ī ra i) 


karimhā (dói sma ra mhā, rassa Ī ra i) 
karinā (dói smā ra nā, rassa Ī ra i) 


karīhi, karībhi (nhu ta.bahu) 


Cha. karissa, karino (nhu ca.eka) 


karīnam (nhu ca.bahu) 


Satta. | karismim (oe smim, rassa Ī ra i) 
karimhi (đôi smim ra mhi, rassa Ī ra i) 


karīsu (g1ữ su) 


Å. kari (xóa si, rassa Ī ra i) 


karino, kari (nhu pa.bahu) 


Những tiếng 1 karanta dưới đây đều bién thé nhu kari: 


Anujivī : Kẻ lệ thuộc - dependentperson 


Antevāsī : Hoc sinh - pupil 

Kari : voi - elephant 

Kutthī ` nguói mắc bệnh cùi - leper 
Kala : con cóng - peacock 

Gani : Người có kẻ tùy tùng - one 
who has a followig 

Chattī : Người có cây dù - possessor 


of a umbrella. 
Tapas!  : Người tu khô hanh - hermit 


Dandi : Người cầm gậy - one who has 
a stick 

Danthi — : Voi lớn có ngà - tusker 
Pāpakārī : Ngudi bát luong - evil doer 


Dīghajīvī : Người trường tho - possessor 
of a long life 

Bali: Người có thé lực - a powerful person 
Brahmacari : Bāc tu pham hanh - leading 
a choste life 


Bhogi : Người giàu có - a wealthy man 
Medhàvi : Người khôn ngoan - the wise 
Rathacārī : Xa phu - charioteer 
Rogahārī : Y si - physician 

Vīņāvādī : Người choi dàn - lute player 


Viddesī : kẻ thù - enemy 

Veri : Nguói báo thü - revenger 
Sami :Chú, chủ té - lord 

Sas  : Mặt tráng - moon 


Sikkhari : Núi, cây - mountain 

Sikhī : Lua, con công - fire, peacock 
Süli : Düc Dé Thích - king of the devas 
Setthī : Triệu phú gia - millionaire 
Hatthī : Con tuong - elephant 

Mantī : Vién có vàn. BO truóng - a 
counsellor minisrer 

Malib : Người có tràng hoa - one who 
has a guarland 


. Tičng ketu - lá cờ u karanta pullinga bién hóa nhu vầy: 


Ekavacana 


Bahuvacana 
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Pa. ketu (xóa si) ketavo (dói yo ra vo, u ra a) 
ketü (xóa yo, digha u ra ü) 
Du. ketun (giữ m) ketavo, ketū (đổi như pa.bahu) 
Ta. ketunā (og nā) ketūhi (giữ hi, digha u ra ü) 
ketübhi (digha u ra ü, đổi hi ra bhi) 
Ca. ketussa (đổi sa ra ssa) ketinan (giữ nan) 
ketuno (đổi sa ra no) 
Pañca. | ketusmā (g1ữ sma) ketūhi, ketübhi (đối như ta.bahu) 
ketumhā (đổi smā ra mhā) 
Cha. ketussa (dói nhu ca. eka) ketünar (giū nam) 
Satta. | ketusmi (giữ smim) ketūsu (giữ su, digha u ra ü) 
ketumhi (đổi smin ra mhi) ketave (dói yo ra ve, u ra a) 
A. ketu (xóa si) ketavo (dói yo ra vo, rÓi dói u ra a) 
Những tiếng u karanta pulliga dưới đây đều biến hóa nhu ketu: 
Akilasu ` SỰ hoạt động - untirine, ative Garu : giáo Sư - teacher 
- chuyén cán Vāyu : g1ó - wind 
Bandhu : thān tóc - relation Ketu : cờ, phướng - banner 
Ākhu : chudt - rat Veļu : tre - bamboo 
Babbu : mèo, mèo rừng - cat Jantu : sinh vật - creature 
Ucchu : cây mía - sugar cane Sindhu : bién - sea 
Chamu ` ` lông mày - eye brow Taru : cây - tree 
Usu : mũi tên - arrow Sattu : ké nghich - enemy 
Bhikkhu (3): Ty khuu - monk Devadāru  : cây thông - kinds of pine 
Ūru : bắp về - the thigh Dhūmaketu : lửa, sao chôi - a comet, fire 
Maccu  :su chét - death Setu : cáu - bridge 
Katacchu : cái muóng - spoon Pasu : sūc vāt 4 chán - quadruped 
Ripu : kẻ thù - enemy Hetu : nhân - ca use 
Khāņu ` góc cây - stum of a tree Pharasu : búa, riu - axe 


Leddu : cuc dāt - clod of earth 

Bài tập 7. Dịch ra Việt ngữ và Anh ngữ: 1. Viharasmir] bhikkhuno — 2. Mittassa acariyo 
— 3. Gehe taruniyo — 4. Garussā pharasü — 5. Ākāse suriyo — 6. Velumhi ākhū — 7. 
Katacchusmm nakhā — 8. Rukkhe velavo — 9. Ketumhi vāyu — 10. Puttassa ucchu — 11. 
Indussa pabhā — 12. Ākāse usu — 13. Rukkhasmir babbübhi — 14. Ārāme Manussā — 15. 
Bhūpālassa gāravo. 

Bài tập 8. Dịch ra Phan ngữ và Anh ngữ: 1. Sao chói trên trời —2. Mũi tên của kẻ 
trộm — 3. Sinh vật trong nhà — 4. Ty Khuu trong Phật Pháp — 5. Lông mày trên mắt — 6. 
Bao các của thợ mộc — 7. Thân tộc trong nhà — 8. Góc cây trên đất — 9. Chuột trong 
rừng — 10. Cây thông trên núi — 11. Kẻ thù của giáo sư — 12. Báp về của con thô 13. 
Cầu trên nước — 14. Mèo với chuột — 15. Súc vật 4 chân từ trong rừng. 

Bài tập 9. Dịch ra Pali và Việt ngữ: 1. The teacher of the family — 2. By the bridge — 
3. The comet in the sky — 4. with the spoon — 5. The bamboo from the forest — 6. The 
beasts of the enemies — 7. From the arrow — 8. The pines on the mountain — 9. The 
cause of the death — 10. The wind on the trec. 
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e Tičng abhibhü - bậc thắng tràn ü karanta pullinga bién hóa như vậy: 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. abhibhü (xóa si) abhibhuno (đổi yo ra no, rassa ü ra u) 
Du. abhibhun (giữ 1] rassa ü ra u) abhibhuno (xóa yo) 
Ta. abhibhunā (g1ữ nã rassa ü ra u) abhibhühi, abhibhübhi (giữ hi, dói hi ra 
bhi) 
Ca. abhibhussa (đôi sa ra ssa, rassa ü ra abhibhünam (giữ nan) 
u), abhibhuno (dói sa ra no, rassa ü 
ra u) : 
Pañca. | abhibhusmā (giữ sma, rassa ū rau), | abhibhūhi,  abhibhübhi (đôi như 
abhibhumhā (đổi smā ra mhā) | ta.bahu) 
rassa ü ra U) 
Cha. | abhibhussa, abhibhuno (đổi nhu  abhibhũnan (giữ nam) 
ca.eka) 
Satta abhibhusmin (giữ smim, rassa ü ra | abhibhūsu (giữ su) 
u), abhibhumhi (đôi smit] ra mhi, 
rassa ü ra U) 
Ā. abhibhu (xóa si, rassa ü ra u) abhibhuno (đổi nhu pa.bahu) 


Những tiếng ü karanta pullinga sau này đều biến hóa như abhibhũ: 


Atthannū : 


ngudi hičn - one who knows 


the meaning 


Kataññu 
Paragu 
arrved the 


Vadaññi : 


bounteous 


: bāc tri ān - gratitude 
: Bậc dēn bờ - one who has 
otther shore 


người khoan hồng - 


Vinnũ : bậc thông minh - wise man 
Vedagü : bậc đại trí tuệ - one who has 
attained the hightest knowledge 
Mattaññũ : bậc biết tiết độ - knowing the 
measure or limit 

Sabbannū : bậc toàn giác - the omniscient 
Sayambhü: bậc sáng tạo -the creator 


— Dựt 5 karanta trong pullinga — 


e _ Tiếng kaññã - thiếu nữ à karanta itthilinga bién hóa như vây: 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. kañña (xóa si) kaññayo (kannā hiệp với yo) 
kañña (xóa vo) 
Du. kaññan (rassa à ra a hiệp với m) kaññayo, kañña (dói nhu pa.bahu) 
Ta. kaññaya (đôi na ra aya, rồi xóa a) | kaññahi (kañña hiệp với hi). 
kaññabhi (đôi hi ra bhi) 
Ca. kaññaya (đổi sa ra āva, rồi xóa à) | kaññanam (kañña hiệp với nan) 
Paíica. | kaññaya (đôi sma ra aya, rồi xóa à) kaññahi, kaññabhi (dói nhu ta.bahu) 
Cha. kaññaya (doi nhu ca. eka) kaññãnan (đổi như ca.bahu) 
Satta. | kaññãya (đôi smin ra aya rồi xóa a) | kaññãsu (kaññã hiệp với su) 
A. kaññe (đổi si ra e rồi xóa à) kaññãyo, kannā (doi nhu pa.bahu) 


Những tiếng à karanta itthilinga sau đây đều biến hóa như kaññã: 


Anganā : dān bà - woman 

Accharā : thiếu nữ - nymph (ngọc nū) 
Abha : ánh sáng - light, luster, radiance 
Amma  :me,má -mother 

Asa : hy vong - wish, desire, hope 
Ikkhanikā : nữ thầy bói, bà đồng, bà cốt - 
female, for tunateller 


Dārikā : thiêu nữ - girl 

Isa : gong cāy - pole of plough 
Disa : phương hướng - direction 
Īhā : su ráng sức - endeavour 
Devatā — : vitrói - deity 


Ukkhā  : cây duóc - torch 


Dolā : kiêu, căng - palanguin 
Ủkã : con chí, rận - louse 

Dhara : dát - earth 

Uha : hay nghi ngoi - pondering 
Pabha : ánh sáng - light 

Ela : nuóc mičng - saliva 
Nava : tàu, thuyën - ship 

Esika : cir - stake 

Nasa : mui - nose 


Ojà: có, chát tu duóng - nutritive essence 
Nidhā : sự ngủ - sleep 


Pañña : trí tuệ - wisdom 

Katha : lời nói, ngôn ngữ, diễn văn - 
speech 

Parisa : kẻ tùy tùng - following 
Khamā : sự xin tha lỗi - forgiving 
Pūjā : cúng dường - offering 


Khudā : lòng khao khát, sự đói - hunger 
Phāsukā: xương sườn hông - rib, chop 


Gadā : ba toong, gāy hëo - stick 
Bāhā :tay, cānh tay - arm 

Gangā `: sông, rạch - river 

Bhariyā : vợ - wife 

Gīvā : có - neck 

Bhasa : tiếng nói - language; dialect 
Ghatika : gút - knot 


Mafijusa: hóp, thüng, ruong - box, trunk 


Cula : lon tóc - wig 

Mala : tràng hoa - garland 

Guhā : hang, động - cave 

Mutta : ngọc trai, trân châu - pearl 
Cetanā :tác ý - intention 

Racchà : đường phó - street 

Chama : dát- earth 

Lankā : tích lan - ceylon 

Dīlā : có duyên, phong nhã - 


øraceful charme 
Chaya : bóng - shadow 
Sakkharā : sỏi - gravel 


Churika : dao gám - dagger 

Sālā : nhà lớn, trại - hall, farm 
Janika : má, me - mother 

Sena : quân, quân đội, đám đông - 
army, multitude 

Valavā  : ao, vũng - mare 

Sīlā : dā - stone 

Pipāsā  : sự khát nước - thirsty 
Sura ` rượu - liquor, intoxicant 
Japa : hoa hóng = rose 

Visikhā : đường phố - street 

Jīvhā : luói- tongue 

Yācanā : sự xin - begging 

Janghā  : chân, bắp chân - calves 
Lata : giây bò, giây leo - creeper 
Jhallika ` loài dé - cricket 

Tara : sao - Star 

Vanija  : sự thương mãi - trade 
Titikkhā : sự kiên nhẫn - patience 
Vasudhā : đất - earth 

Vaca : lời nói - word 

Tula : cái cân - balance 

Vālukā : cát - sand 

Thavikà  : bóp nhỏ túi bao - box, sac 


Sakha : nhánh cáy 
Visukhā : duong duong 
Sabha : xã hội - society 
Hanuka : hàm - the jaw 


. Tiéng ratti - ban dëm ik karanta itthilinga bién hóa nhu vày 


Ekavacana 


Bahuvacana 


Pa. ratti (xóa si) 


rattiyo (giū yo) 
rattī (xóa yo, digha i ra 1) 


Du. rattim (giù n) 


rattiyo, rattī (đổi như pa.bahu) 


Ta. rattiya (dói nā ra ya) 


rattīhi (giữ hi, digha i ra Y) 
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rattībhi (digha i ra I, rồi đôi hi ra bhi) 


Ca. rattiyā (đổi smā ra ya) 


rattīnan (giữ nan rôi digha i ra D 


Pañca. | rattyā (đôi sma ra à, rôi đôi i ra y) 


rattīhi, rattībhi (đôi như ta.bahu) 


Cha. rattiyā (doi nhu ca. eka) 


ratnan (đối như ca.bahu) 


rattiyā (đổi smi ra ya) 
rattiyar (đổi smin ra yam) 
ratyam (đổi smin ra n, i ra ya) 


rattīsu (giữ su rồi digha i ra 1) 


A ratti 


rattī, rattiyo (đổi nhu pa.bahu) 


Những tiếng i karanta ithīlinga sau đây đều biến hóa như ratti 


Anguli  : ngón tay - finger 

Thuti : lời ngợi khen - praise 
Anusitthi : lời khuyên - advice 

Ditti : sáng chói, chói lọi - brighten 
Aji : su chién tranh - war 

Dhati : nhü màu - nurse 

Nabhi : rún - naval 

Pappa : sự chế định - regulation 
Buddhi : trí tuệ, thông minh - wisdom 
Ani : dinh chốt ở giữa đầu trục 
Dhuli : bụi - dust 


Iddhi: sự siêu nhiên, thần thông - paychie 
Nah: cách đo lường - a measure of 
capacity 


lấn : tai biến, tai nạn - danger 
Ukkhali: nôi - pot 
Atavi : rừng cây - forest 


Asani : sắm sét - thunderbolt 
Pañhi : gót chân - heet 
Ummi : sóng - Wave 

Patti : bó binh - infantry 
Kati : hóng, hāng - hip 
Bhitti : vách tường - wall 


Kitti : danh tiếng, thanh danh - famous 


Mati : khón ngoan - wisdom 
Metti : thương xót - amity, pity 


Khanti  : nhẫn nại - patience 
Yatthi :gāy, truóng - staff 
Gaņdi : chuông - gong, bell 
Yuvati :thiéu phụ - maiden, lady 
Chavi : lớp da ngoài - tegument 


Ratti : ban dēm - night 

Jalasutti ` : sò, hén - shell, fish 
Ransi : ánh sáng - ray, light 
Jalli : miếng cây, mảnh - board 
Laddhi — : lý thuyết - theory 
Dundubhi : trống - drum 


Viññati :lờibốcáo - information, 
notice 

Santi : dây đờn (giống dón ty bà) 
Vutthi : mua - rain 

Doni : tàu thuyën ghe - boat, ship 


Vuddhi : su táng thëm - Increase, progress 


Nanti : sự vui thích - rejoicing, enjoging 
Satti : quyên lực - ability, power 
Sati : trí nhớ - memory 


Sandhi : su nói - Junction, joiningunion 


e Tiéng nari - phu nữ ī karanta itthilinga biến hóa như vây: 


Ekavacana Bahuvacana 

Pa. nārī (xóa si) nàriyo (giữ yo rồi rassa T ra i) 
nārī (xóa yo) 

Du. narim (Le n, rassa 1 ra i) nāriyo, nari (dói nhu pa. eka) 

Ta. nāriyā (dói nā ra ya, rassa Ī ra i) nārīhi (giū hi) 
nārībhi (đôi hi ra bhi) 

Ca. nāriyā (đổi sa ray a, rassa T ra i) narinan (giữ nan) 

Pañca. | nāriyā (dói smā ra yā, rassa Ī ra i) nārīhi, nārībhi (đổi như ca.bahu) 

Cha. nãriyã (đôi sa ra ya, rassa Trai nārīnaņn (giữ nan) 
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Satta. | nariya (dói smin ra ya, rassa Ī ra i) 
nariyam (đôi smin ra yan, rassa Ī ra i) 


nārīsu (giū su) 


A. nari (xóa si, rassa Ī ra i) 


nārī, nāriyo (đổi như pa.bahu) 


Những tiêng sau này đêu biên hóa nhu nari: 


Aram : đá lửa, hộp quẹt lửa - silex 
Ābhūjjī : cây tràm - indigo 
Paccarī : bè (gô, tre) - ragt 


Ingudī : cây trôm 
Pokkharaņī : ao, vũng - pond 
Itthī : phụ nū - woman 
Pathavī : dāt - earth 

Ubbi : dát - land 


Brahmani : vo bà la món - brahman 
woman 

Kadalī  : cây mã dé - plantain 

Kaki : qua mái - she crow 

Bhagini : chi - sister 

Kukkutī : gà mái- hen 

Mātulānī : cô - aunt 

Kakkārī : dưa chuột, bí ro - cucumber 


Migī : nai - deer fauvele 
Kumārī :thiéu nữ - girl virgin 
Gāvī : bó cái - cow 
Mahī : dāt - earth 

Cách chia động từ 


Gharaņī: bà chủ nhà - mistress 

Rājinī : hoàng hậu - queen 

Tajjanī : ngón tay trỏ - fore finger 
Taruņī : thiếu phụ - young lady, woman 


Dāsī : nữ tỷ - slave, maid 
Devi : hoàng hậu, thiên nữ - queen 
øoddess 


Dharaņī: đất - earth, land 

Dhānī : thành thị - city, town 

Nah : sông, rạch - river 

Nandhi : dây, dây da - cord 

Lakkhī : hạnh phúc - happiness 

Vāpī : thùng đựng nước - tank 

Vijanī : cây quạt - fan 

Sakhi : bạn gái - waman friend 

Sakuņī : chim mái - bird (female) 

Sht  : sư tử cái - lioness 

Harītakī: trái cây suốt núi - nyropalan 
(dùng làm thuốc) 

Hatthint: voi cái - she elephant 


Trong cách chia động từ Pālī có ba thời, hai thể, hai số (1) và ba ngôi. Thời: 
vattamānakāla: hiện tại thời; atītakāla : quá khứ thói; anāgatakāla: vị lai thời. Thé: 
kattukāraka: năng động thé; kammakāraka: thụ động thé. Ngôi: pathamapurisa: ngôi thứ 
ba; majjhimapurisa: ngôi thứ nhì; uttamapurisa: ngôi thứ nhất. 


Hiện tại 


e Phép chia động từ bhavati (có, ở, còn, ton tai = to be), hiện tại thời, năng động thé 


Só it 


Só nhiéu 


Ngôithứba (so)  bhavati = nó có 


(te) bhavanti = chúng nó có 


Ngôi thứnhì (tvan) bhavasi = bây có 


(tumbe) bhavatha = chúng bây có 


Ngôi thứ nhất | (ahan) bhavami = tôi có 


(mayan) bhavama = chúng tôi có 


Những động từ sau này đều chia như bhavati: 


Aruhati  : lên thang, trèo - ascends 
Aharati  : dẫn, dāt, đem đến - brings 
Ikkhati  : nhìn - looks at 

Kīlati : chơi - plays 

Khanati : nhỏ, bứng - to spits 
Gacchati : di dēn - goes 


Gopeti ` g1ữ gin, che chở - protects 
Carati : di - walks 

Titthati ` : đứng - stands 

Dhāvati : cháy - runs 

Nisidati : ngồi - sits 

Pacati : nấu - cooks 
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Pathati ` : nói, doc, tung - recits Vasati : ở - lives 

Passati : thāy - sees Sayati : ngủ- sleeps 

Bhufijati: ăn - eats Hanati : giết - kills 

Bhasati : nói - says Hasati : cười - laughs 

Marati : chết - dies Harati : dẫn, dắt, đem đến - carries 
Yacati : xin - begs bring 

Labhati : được - gets Hot: sanh, có - existe, there is 


Bài tập 7. Dịch ra Việt ngữ và Anh ngữ: 1. Abhibhuno asse āruhanti — 2. Accharanan 
gaman caranti — 3. Bhikkhü dhamman passanti 4. Amma gehan gacchati — 5. Darika 
mutta labhanti — 6. Devatāyo ākāse caranti — 7. Ikkhaņikā gadayki gachati — 8. Sakuņā 
sakhe titthanti — 9. Mattaññuno sukhan senti — 10. Nāvāyo udake dhavanti. 

Bài tập 8. Dịch ra Palt và Anh ngữ: 1. Bậc trí tuệ nói pháp — 2. Loài thú ở trong rừng 
— 3. Chó chơi với heo — 4. Người sanh trong đời — 5. Chư thiên ở trên hư không — 6. 
Trâu đứng trên đường — 7. Chúng tôi ăn bằng tay — 8. Bậc đại trí tuệ dẫn người trong đời 
— 9. Đức vua giết kẻ cướp — 10. Cha ngồi với con. 

Bài tập 9. Dịch ra Pali và Việt ngữ. 1. We see the doctrine — 2. The women walk in 
the village — 3. The light 1s in the ship — 4. The oxen run on the path — 5. The garland in 
the street — 6. The merchant obtains many flowers — 8. The endurance is a great virtue — 
9. The men sleep — 10. The light of the dhamma produces wisdom. 


e Phép chia động từ dibbati (choi), hiện tai thói, năng động thé 


Só ít Só nhiéu 
Ngôi dh ba (so)  dibbati: nó choi (te) dibbanti: chúng no choi 
Ngôi thứnhì | (tvan) dibbasi: mi choi (tumbe) dibbatha: các anh chơi 
Ngôi thứ nhất (ahan) dibbāmi: tôi chơi (mayan) dibbāma: chúng tôi choi 


Những động từ sau này đều chia như dibbāti (chơi) 


Khīyati : làm cho hết - to exhaust; to Mussati: quên - to forget, to pass in 
waste away oblivious 

Bujjhati: giác ngộ - to know, to Yujjhati: chičn tranh - to fight, to make 
understand, to perceive war 

Muyhati: si mē - to forget Rajjati : nhuộm - to teint 


Sivati : may - to sew 

Bài tập 13. Dich ra Việt ngữ và Anh ngữ: 1. Munayo dhamme budjjhanti — 2. 
Anusitthino satur khiyati — 3. Itthi samādhi hoti — 4. Manussā ukkhaliyo chindanti 5. 
Gharani dāsim muñcati — 6.Vāņijo cTvaran sivati — 7. Ahan gharasun mussāmi — 9. 
Samanero uttarasangan rajjati — 10. Tumbe dhamme muyhatha. 

Bài tập 14. Dich ra Pali và Anh ngữ: 1. Ông tha lỗi cho tôi — 2. Nó may y vai trái — 3. 
Sự lười biếng bế tắc đường tiến hóa — 4. Tôi quên học — 5. Người hiền tránh tội lỗi — 6. 
Chúng nó nhuộm y nói — 7. Tôi ăn cháo — 8. Họ làm cho hết sự tai nan — 9. Cô thiếu nữ 
không may y — 10. Chúng tôi giác ngộ các pháp. 

Bài tập 15. Dịch ra Pālī và Việt ngữ: 1. We understand the theory of the Buddha — 2. 
The woman breaks off with one's husband — 3. You eat with the hand — 4. The girl cuts 
the bird in two pieces — 5. My sister sews the clothes — 6. The mistress fights for life — 7. 
They forget the city of Saigon — 8. I release a sclave — 9. The sage is exhausted of all his 
sins — 10. You know The doctrine of the bouddha. 
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e Tiéng rajju - đây u karanta itthilinga biến hóa như vây: 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. rajju (xóa si) rajjuyo (giū yo) 
rajjü (xóa yo, digha u ra ü) 
Du. rajjum (g1ữ n) rajjuyo, rajjü (dói nhu pa. bahu) 
Ta. rajjuyà (dói nà ra yà) rajjühi (giữ hi, dighā u ra ü) 
rajjübhi (dighà u ra ü, dói hi ra bhi) 
TEBFUTUTRUESPES rajjūnam (giữ nan, dighā u ra ü) 


Paíica. | rajjuyā (dói smā ra ya) 


rajjūhi, rajjūbhi (dói nhu ta.bahu) 


Cha. rajjuyā (dói sa ra yā) rajjünar (đôi như ca. bahu) 

Satta. | rajjuyā (đối smin ra ya) rajjūsu (giū su, u vā ū) 
rajjuyan (đổi smin ra yam) 

A. rajju (xóa si) rajjuyo, rajjü (dói nhu pa. bahu) 


Nhüng tičng u karanta itthiliñga sau dày dču bién hóa nhu rajju: 


Ansu 
Ujju 
Uru 
Karenu 
Ku 
Kasu 
Tanu 
Daddu 


: tia sáng - ray of light 

: phẻ ngứa - itchiness, mange 

: rộng lớn - large, wide 

: voi Cái - she elephant 

: dāt - earth 

: hó, dāo gičng - pit 

: thân thé - body 

: bệnh chốc lở, phong lở - king of 


entanions eruption 


Dhenu : bò cái - cow 

Natthu : mūi- the nose 

Yāgu : cháo - rice gruel 

Raju : dây - rape 

Lāpu, lãvu: bầu - gourd 

Viju : chiếu sáng - lightening 

Sassu : mẹ vợ, mẹ chóng - mother in law 
Sanu :caonguyén, đỉnh núi - table land 
Sindhu : bičn, sóng - ocean, river 


e Tičng vadhu - phụ nữ u karanta itthīlinga biến hóa nhu vây: 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. vadhū vadhuyo, vadhū 
Du. vadhun vadhuyo, vadhũ 
1a. vadhuyā vadhūhi, vadhūbhi 
Ca. vadhuyā vadhūnan 
Pañca. | vadhuyā vadhūhi, vadhūbhi 
Cha. vadhuyā vadhũnan 
Satta. | vadhuyā, vadhuyan vadhũsu 
A. vadhu vadhuyo, vadhü 


Rūpasiddhi như 1 karanta itthilinga, chỉ khác nhau lā 1 karanta với u karanta. 
Nhüng tiéng ü karanta itthilinga sau dày dču bién hóa nhu vadhu: 


Camū 
Jambū 


apple 


: bó binh - a army 
: trái bông bông, cây trām - rose 


Bhū dāt, lóng mày - earth eyebrow 
Sarabū : loāi thān lān - lizard 


— Dút 5 karanta trong itthilinga — 


e Tičng kula - gia dinh a karanta napunsakalinga bién hóa như vầy: 
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Ekavacana 


Bahuvacana 


Pa. kulan (đổi a và si ra m) 


kulāni (doi yo ra ni, digha a ra à) 
kula (xóa yo, digha a ra a) 


Du. kulay (em n) 


kulani (dói nhu pa. bahu) 
kule (xóa yo, đôi a ra e) 


kulāya (đổi sa ra aya) 
kulatthan (đổi sa ra tthan) 


Ta. kulena (đổi a và nā ra ena) kulehi (giữ hi, đổi a ra e) 
kulebhi (đổi a ra e, đôi hi ra bhi) 
Ca. kulassa (đổi sa ra ssa) kulãnan (giữ nan, digha a ra à) 


Pañca. | kulasmā (giū sma) 
kulamhā (dói sma ra mhā) 
kula (đổi sma ra à) 


kulehi, kulebhi (đổi như ta.bahu) 


Cha. kulassa 


kulãnan (doi như ca.bahu) 


Satta. | kulasmin (giữ smin) 
kulamhi (đổi smin ra mhi) 
kule (đổi smin ra e) 


kulesu (g1ữ su, đôi a ra e) 


A. kula (xóa si) 


kulāni (đối yo ra ni, digha a ra à) 


Những tiếng a karanta napunsakalinga dưới đây đều biến hóa nhu kula: 


Anen : chi, thể - member 

Anguliyaka: chiết nhẫn - ring 

Anda : trứng -egg 

Amata : bát diệt - immortal 

Atapatta: dù che - sunshade umbrella 
Āyudha: binh khí - weapon 

Arañña : rừng cây - forest 

Ina : no - debit 

Indriya : (ngū cān), nàng luc - controlling 
principal, guān nāng 

Udaka : nước - water 

Udara : bung, da dāy - belly, stomach 
Ottha : môi - lip 

Osāna : kết liễu cuối cùng - the end 


conclusioncasing 
Kattha : cāy gó dë làm nhà - timber, 
piece 


Kamala: bạch liên - lotus 

Karana : lý, lẽ phải - reason 

Kula  : gia thuộc - family, caste 
Kūla : bờ (sông)- bank (of a river) 
Khetta : đồng ruộng - field 

Khīra : sữa - milk 

Gokula : chuồng, lều bò- cow shed 


Ghara : nhà - house 

Ghana : mùi- nose 

Cakka : bánh xe - wheel 

Jala : nuóc - water 

Dussa : vải, hàng, to - cloth 

Dhana : cüa cái - wealth 

Nagara : thành phó dó thi - city, town 
Nayana : mát - eye 

Panna : lā cāy - leaf 

Paduma: bach liēn - lotus 

Papa  : tội - sin 

Pitha : ghế - chair 

Puíifía : phước - merit good action 
Puppha : hoa - flower 

Pulina : cát - sand 

Phala : trái - fruit 

Potthaka: kinh sách - book 

Phāņita : nuóc mía - molasse 

Bala  : sức mạnh quyên luc power, 
strenght 

Müla :rễ (cây) - root, tiền bạc - money 
Majja : chất say - intoxicat 

Yatta : dây - cord 

Marana : su chét - death 
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Yana : vận tải - carriage 

Rattha : nước xứ, miền - country 
Ratana : bào vāt - gem 

Rupa : Hình tượng - forme, image 
Locana : mát - eye 

Vattha : vải - cloth 

Vadana : mặt, miệng - face, mouth 
Vana : rừng - forest 

Vasana : vật thơm - parfuming 
Sakata : xe (2 bánh hoặc 4 bánh) - cart 
wagon để chở đồ nặng 

Cetiya : thánh tháp - shrine 

Chatta : cây dù - umbrella 


Chadana: mái nhà, tranh lá - roof, cover 


Nana 


: truc giāc - wisdom 


Tina :cób-grass 
Tunda : mó (chim) - beak, snout 
Dana : bô thí - charity, almo 


Dukkha: sự khó khăn khổ não - trouble, 
pain, suffering 


Sarīra : thân thé - body 

Sila giới đức - precept virtue 
happiness 

Sukha : hanh phúc - comfort 


Suvaņņa: vāng - gold 
Susana : mộ dia - cemetery 
Sota : nghe - hear 
Sopāna : cấp, bực, nāc - stairs, class, heart 
Hadaya : tim - heart 


Tiếng akkhi - mát i karanta napurisakalinga bién hóa như vầy: 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. akkhi (xóa si) akkhīni (dói yo ra ni, digha i ra D 
akkhī (xóa yo, digha i ra 1) 
Du. akkhin (giữ n) akkhīni, akkhī (doi nhu pa. bahu) 
Ta. akkhinā (giū na) akkhīhi (giữ hi digha i ra 1) 
akkhTbhi (digha i ra t, dói hi ra bhi) 
Ca. akkhissa (đổi sa ra ssa) akkhman (giū nan) 
akkhino (đôi sa ra no) 
Pañca. | akkhismā (giữ sma) akkhīhi, akkhībhi (đổi như đổi 
akkhimhā (đổi sma ra mhā) ta.bahu) 
akkhinā (đổi sma ra nā) 
Cha. akkhissa, akkhino (đối như ca. eka) akkhmat (đổi như ca bahu) 
Satta. | akkhismin (giữ smin) akkhīsu (giữ su đổi i ra D 
akkhimhi (đổi smin ra mhi) 
A. akkhi (xóa si) akkhīni, akkhī 


Những tiếng I karanta napunsakalinga dưới đây đều biến hóa như akkhi: 


Acci  :ngon lửa - flame Var  : nước - water 

Ah  : xương - bone Satthi : bắp vê- thigh 

Dadhi : sita dác (chua) - curds Sappi : bơ trong - clarified butter 

e Tiéng assu - nước mắt u karanta napursakalinga biến hóa nhu vây: 
Ekavacana Bahuvacana 
Pa. assu (xóa si) assūni (đổi yo ra ni, digha u ra ü) 
assü (xóa yo, digha u ra ü) 

Du. assur (giū n) assūni, assū (dói nhu pa.bahu) 
Ta. assunā (giū na) assūhi (giū hi, digha u ra ū) 
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assūbhi (digha u ra ü, dói hi ra bhi) 


Ca. assussa (dói sa ra ssa) 
assuno (dOi sa ra no) 


assūnan (giữ nan, digha u ra ü) 


assusmā (giù sma) 
assumhā (di smà ra mha) 


assühi, assūbhi (đổi nhu ta.bahu) 


Cha. assussa, assuno (đổi như ca. eka) assũnan (đổi như ca.bahu) 

Satta. | assusmin (giữ smin) assūsu (g1ữ su, digha i ra u) 
assumhi (đổi smin ra mhi) 

Ā. assu (xóa si) assūni, assū (đổi như pa.ba) 


Những tiếng u karanta napunsakalinga sau đây đều biến hóa như assu: 


Ambu 
Ayu 


: NƯỚC - water 
: tudi- age 


Cakkhu : mát - eye 


Jatu 
Janu 
Jannu 
Tipu 
Daru 


Toát yếu 


: góm lác - seating wa 
: dàu gói - knee 

: dàu gói - knee 

: chi - thread 

: cây, cú! - firewood 


Dhanu : cây cung - bow 

Madhu : mật ong - honey 

Massu : râu = beard 

Vapu : thân thể - body 

Vatthu : đáy, bã, căn cứ - grounel 
Vasu  : sự giàu sang - wealth 
Sajjhu : bạc - silver 


Khi học sinh được thông hiểu các phép suốt đến qui tắc đổi vibhatti và karanta như thé 
rôi sẽ biết rõ tât cả cách thức, nhu tiêng kamman, phải hiéu theo lời vân đáp như vây: 


. Vấn: Về vacana nào? Đáp: Ekavacana. 
Vẫn: Về vibhatti nào? Đáp: Pathama vibhatti. 
. Vấn: Về karanta nào? Đáp: A karanta. 


. Vân: Tiêng kamman là nama nào, loại nào? Đáp: là namanama, loại sadharananama. 
. Vân: Vë linga nào? Đáp: napursakalinga loại Jati. 


. Vấn: Dói như thé nào? Đáp: Đổi a và si ra n. 
. Vấn: Dịch là gì? Đáp: Dịch là: việc làm, hành vi, hành động. 


Khi đã nhận thức thế ấy được rồi, mới gọi là thông hiểu phần nãma, có thể làm cho điều 
lợi ích được thành tựu. 
Những học sinh nên nghiên cứu, quan sát kỹ càng theo như lời đã giảng giải. 


Thì quá khứ 
e Phép chia động từ paca (nấu - to cook) quá khứ bát định, năng động thể. 
Số ít Số nhiêu 
Ngôi thứ ba | (so) apacī; pacī; apaci; paci: (te) apacinsu; pacinsu; apacum; 
nó dā nāu = he cooked. pacun : chúng nó đã nâu = they cooked. 
Ngôi thứ nhi | (tvan) apaco; paco: mi đã (tumbe) appcittha; pacittha: các anh 


nấu - thou đidst cook. 


đã nâu - you cooket. 
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Ngôi thứ nhất | (ahan) apacim; pacin: tôi đã | (mayan) apacimhā; apacimha; 


nàu = I cooked pacimhā; pacimha: chúng tói dā nāu - 
we cooked. 
Những động từ sau đây đều chia như paca: 
Gacchi : đã đi - went Dhavi : đã chạy - ran 
Ganhi : đã cầm lấy, nām - took Kimi — :dà mua - bought 
Dadi : dā cho - gave Vikkīni : dā bān - sold 
Khādi : đã ăn - ate Nisīdi : đã ngôi - sat 
Hari  : đã dem mang đi (bằng tàu, xe Say!  : đã ngủ- slept 
tay) - carried Aruhi : đã leo, bò - ascended climbed 
Kari : đã làm - did Acari : đã đi, du lịch - walked,travelled 


Āhari : đã dẫn dắt - brought 

Bài tập 16. Dịch ra Việt ngữ và Anh ngữ: 1. Bhupati maggena gaman gacchi — 2. 
Munayo buddhassa dhamman desesun — 3. Mayan mittassa odanar dadimha — 4. Bhikkhü 
araññe nisīdinsu — 5. Cora girimhi marimsu — 6. Dīpī pāsāņe gonan ati — 7. Tumhe 
vāņijāya maniyo kīnittha — 8. Buddho lokasmin manussānar dhamman desesi — 9. Puriso 
bhikkhussa anusāsane suņi — 10. Sangho buddhāya dhamman pujesi. 

Bài tập 17. Dịch ra Pālī ngữ và Anh ngữ: 1. Đức Phật đã thuyết pháp đến chúng sanh 
trong đời — 2. Chúng tôi đã thí cơm đến các bạn. — 3. Cọp đã ăn bò trên tảng đá — 4. Đức 
vua đã ngự đến hương thôn theo đường. — 5. Chúng tôi đã cất giữ, những ngọc mani của 
người thương mãi — 6. Bậc hiền minh đã thuyết pháp của Phật — 7. Tỳ khưu đã ngồi trong 
rừng trên núi — 8. Kẻ cướp đã giết loài khi trong rừng — 9. Pháp của Phật đã cho trí tuệ 
10. Tín đồ đã cúng dường đến thánh tháp. 

Bài tập 18. Dịch ra Pālī và Việt ngữ: 1. The sage went to the monastery by feet — 2. 
The leopard killed the monkey in the forest — 3. We saw the horse of the king — 4. The 
deers ran on the rock — 5. The householder bought a gem from the merchant — 6. The 
guest slept on a bed — 7. You saw the lion in an island — 8. The thieves stole the clothes 
of the householder — 9. My brother heard the speech of the sage — 10. We offerers to the 
buddha. 


Thi vi lai 
« Phép chia dóng tir gama (di = to go), vi lai thói, bát dinh, nāng dóng thé. 
Só ít Só nhiéu 
Ngôi thứba | (so) gamissati : nó sẽ đi - he | (te) gamissanti ` chúng nó sẽ di - they 
will go will go 
Ngôi thứ nhi | (tvan) gamissasi : mi sẽ di - | (tumbe)  gamissatha : các anh sẽ di - 
thou will go you will go 
Ngôi thứ nhất | (ahan) gamissāmī : tôi sẽ di | (mayan) gamissama : chúng tôi sé đi - 
- I shall go we shall go 
Những động từ sau đây đều chia như gama: 
Karissati : nó sẽ làm - he will do Bhāyissati : nó sẽ sợ - he will fear 
Dadissati : nó sẽ cho - he will give Bhufijissati: nó sẽ ăn - he will eat 
Pacissati : nó sẽ nâu - he will cook Vasissati : nó sẽ ở - he will live 


Passissati : nó sẽ thấy - he will see Harissati : nó sẽ dàn đem đi - he will lead 


Bài tập 19. Dich ra Việt ngữ và Anh ngữ: 1. Munayo sukhino bhavissanti — 2. Tumbe 
maggamhi bhogim māressatha — 3. Bhüpala gāmamhā maņiyo harissanti — 4. Mayan 
bhüpatino game vasissāma — 5. Tumhe mittassa mañce atithayo passissatha — 6. Tumhe 
bhüpalassa girimhi dīpismā bhāyissatha — 7. Setthī gehe odanan bhuñJissatti — 8. So 
pāsāne sikhī passissati — 9. Pāpakarī mantino assar harissati — 10. Amma setthino 
kutthīnar odanan dadissati. 

Bài tập 20. Dich ra Pālī và Anh ngữ: 1. Phật sẽ ngự di đến nhà vị tông truóng — 2. Vua 
sẽ ăn trong nhà ông triệu phú 3.— Chị tôi thí cơm đến kẻ mang bệnh cùi trong làng 4. 
Chúng tôi sẽ ở trong rừng của vua — 5. Thợ mộc sẽ làm 2 cái giường trên đường mon 6. 
Con công của chủ sẽ ở trên núi — 7. Mi sẽ lā một người triệu phú — 8. Chủ sẽ thấy cop của 
vua — 9. Ông sẽ cúng Phật trong chùa — 10. Người có sự hạnh phúc sẽ thấy pháp của Phật 
— 11. Tăng sẽ đi đến tu viện với Phật. 

Bài tập 21. Dich ra Pālī và Việt ngữ: 1. You will see this doctrine of the Buddha 2. 
Evil deer will not give the food to the lepers 3. The peacocks will live in the forest 4. The 
lord will carry the horse from the merchant 5. The millionaire's sons will eat on the house 
of the minister 6. The monkeys will fear the leopards 7. The sharer will give a deer to the 
charioteer 8. The queen will give the food to the monks 9. You will see the sage on the 
path 10. The Buddha will go in the world for the happiness of all the beings. 


Pakinnakasabada hoāc katipayasabda - Di loai ngit hoác riéng biét ngū 

Nhüng tiéng có phuong pháp hop vói vibhatti khóng gióng nhau, khóng phó thông đến 
các tiếng khác; hay là có cách thức biến hóa dùng được trong vài tiếng khác; gọi là 
pakiņņakasabda hoặc katipayasabda. 

Trong Pālī văn pham làm thành hệ thống tóm tắt có 12 sabda là: atta, brahma, raga, 
bhagavantu, arahanta, bhavanta, satthu, pitu, matu, mana, kamma, go. 

Trong các sabda đó, một ít có một linga, vài tiếng coa hai liñga. Trong đoạn này chỉ giải 
về cách thức khác với phương pháp đã giảng trước. Trong các sabda có 2 liñga thì chỉ biến 
hóa pullinga thôi. 


1. Tiếng atta - ngã, bản ngã, tự ngã, tâm là pullinga bién hóa như vây: 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. attā (dói a và i ra 8) 
Du. attanam (đổi ņ ra anam) 
Ta. attanā (giữ nan đổi a ra à) 
Ca. attano (đối sa ra no) 
Pañca. attanā (đổi smā ra nā) (từ ngã dịch là 
lia ngã, hơn ngã, cớ ngã) 
Cha. attano (đổi như ca. eka) 
Satta. attani (dói smin ra ni) 
A. atta (xóa si) 


2. Tiéng Brahma - Pham thiën lā pullingika bién hóa nhu vāy: 


Ekavacana Bahuvacana 


Pa. brahma (đôi a và si ra ā) brahmano (đôi a và yo ra ano) 


Du. brahman (đổi an ra anan rồi xóa a) brahmāno (đổi nhu pa. bahu) 
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Ta. brahmunā (giū na, dói a ra u) brahmehi (giữ hi, đôi a ra e) 
brahmebhi (đổi a ra e, hi ra bhi) 

Ca. brahmuno (đổi sa ra no, đôi a ra u) brahmānai (đổi a và nan ra ānan) 

brahmassa (đối sa ra assa) 

Pañca. | brahmunā (đổi smā ra nā, a ra u) brahmehi, brahmebhi (đổi như 
(ta.bahu) 

Cha. brahmuno (đổi như ca. eka) brahmānai (đổi như ca.bahu) 

Satta. | brahmani (đổi smi ra ni) brahmesu (giữ su, đổi a ra e) 

Ā. brahme (đổi sỉ ra e) brahmāno (đổi như pa. bahu) 


3. Tiếng Raja - đức vua là dvilin gika bién hóa như vầy: 


Ekavacana Bahuvacana 

Pa. raja (đôi a và si ra ā) rājāno (đổi a và yo ra ano) 

Du. rājānaņ (đổi a và n ra anam) rajano (dói nhu pa. bahu) 

Ta. rañña (dói raja và nà ra rañña) rājūhi (giữ hi, dói a ra u, digha u ra 
ü), rajübhi (dói a ra u, digha u ra ü, dói 
hi ra bhi) 

Ca. rañño (đổi raja và sa ra rañño rājino | raññan (đổi raja và nan ra rafifian) 

ra rajino) rājūnam (giữ nan, đổi a ra u, dīgha u 
ra ü) 

Paíica. | rañña (đôi raja và smā ra rañña) rājūhi, rājūbhi (dói nhu ta.bahu) 

Cha. rañño (dói nhu ràjino (ca. eka) rajünar (ca. bahu) 

Satta. | rafe, rājini (đổi raja và smiņ ra | rājūsu (giữ su, đổi a ra u, digha u ra 

rājini) ū) 
Ā. raja (xóa si) rājāno (đôi nhu pa. bahu) 
Tiếng mahārāja - đức hoàng đề biến hóa như vây: 
Ekavacana Bahuvacana 

Pa. mahārājā (dói a và si ra à) mahārājāno (dói a và yo ra ano) 

Du. mahãrãJar (giữ n) mahārāje (đổi a và yo ra e) 

Ta. maharajena (dói a và nā ra ena) maharajehi (giū hi, đôi a ra e) 
mahārājebhi (dói a ra e, hi ra bhi) 

Ca. mahārājassa (đổi sa ra ssa) mahārājānaī (giữ nan, digha a ra à) 

mahārājāya (dói sa ra aya) 
mahārājatthar (đổi sa ra tthan) 
Pañca. | mahārājasmā (gii sma) mahārājehi, mahārājebhi (dói nhu ta. 


mahārājamhā (dói smā ra mhā) 


bahu) 
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mahārājā (đổi smā ra a) 
Cha. mahārājassa (đồi sa ra ssa) mahãrãjãnan (đổi như ca. bahu) 
Satta. | mahārājasmin (giữ smin) mahārājesu (giū su, đôi a ra e) 
mahārājamhi (doi smi ra mhi) 
mahārāje (däi smin ra e) 
Á. maharaja (xóa si) mahārājāno (dói nhu pa.bahu) 
Nhüng tiéng sau này déu bién hóa nhu maharaja 
Aggaraja : uu vuong Migarāja : loai tūr túc vuong 
Devarāja : thiên vương Uparāja : thứ vương ` 
Anuraja : tiêu vương Supaņņarāja  : thân thoại diêu vương 
Nāgarāja : long vương Cākkavattirāja : chuyên luân vương 
Abhiraja : ưu tú vương Hansarāja : thiēn nga vuong 
4. Tiếng “Bhagavantu đức thế tôn” là pullinga biến hóa nhu vây: 
Ekavacana Bahuvacana 
Pa. bhagavā (dói nhu ntu và si ra à) bhagavantā (dói ntu ra nta, dói yo ra 
a), bhagavanto (dói ntu ra nta, dói yo 
ra o) 
Du. bhagavantan (giữ m, đôi ntu ra nta) bhagavante (dói ntu ra nta, yo ra e) 
bhagavanto (dói ntu ra nta, yo ra o) 
Ta. bhagavatā (đổi ntu và nā ra tà) bhagavantehi (dói ntu ra nta, giữ hi, 
dói a ra e), bhagavantebhi (dói ntu ra 
ntà, ra e, hi ra bhi) 
Ca. bhagavato (dói ntu và sa ra to) bhagavatar (đổi ntu và nam ra tam) 
bhagavantãnan (đổi ntu ra nta, giữ 
nan, digha a ra a) 
Paíica. | bhagavatà (dói ntu và smā ra tà) bhagavantehi, bhagavantebhi (dói 
nhu ta. bahu) 
Cha. bhagavato (dói nhu ca. eka) bhagavatam, bhagavantäinan (đổi 
như ca. bahu) 
Satta. | bhagavati (đôi ntu và smin ra ti) bhagavantesu (đổi ntu ra nta, giữ su, 
dói a ra e) 
Á. bhagava, bhagavā bhagavantā, bhagavanto 


5. Tiếng Arahanta - đức Alahān” là „dvilingika (pullinga và itthilihga). Trong pullinga 
pathamā ekavacana là arahā, arahan; đổi nta và sỉ ra a thành n; ngoài ra như bhavantu. 
Trong itthilinga, thêm i paccaya thành arahantī; phép biên hóa hợp với vibhattin như nari. 


Những tiếng sau này đều biến thé như bhagavantu: 


Ayasmantu : bậc đáng kính 
Puññavantu : người có phước 
Gunavantu : người có đức 


Bandhumantu: người có thân thuộc 
Cakkhumantu: người ưu đãi 


Matimantu 


: người khôn ngoan 


Jutimantu — : người oanh liệt 
Yasavantu  : người có quyền 
Dhanavantu : người có của 

Satimantu  : người có trí nhớ 
Dhitimantu : người có trí tuệ, quả quyết 
Sirimantu  : người có hạnh phúc 
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Paññavantu 
Sīlavantu 


: nguói có trí tuệ 
` nguói CÓ gidi 


Hirimantu 


: nguói có su hó then 


6. Tiếng bhavanta - người phát đạt là dvilingika trong pullinga biến hóa như vầy 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. bhavan (đổi ntu và si ra m) bhavantà (dói yo ra à) 
bhavanto (dói yo ra 0) 
Du. bhavantar| (già n) bhavante (dói a và yo ra e) 
bhavanto (dói a và yo ra o) 
Ta. bhavatà (dói nta và nà ra tà) bhavantehi (giữ hi, đối a ra e) 
bhavantebhi (dói a ra e, hi ra bhi) 
Ca. bhavato (dói nta và sa ra to) bhavatan (dói nta và nar ra tam) 
bhoto (đổi nta và sa ra to, bhava ra bhavantanam (giữ nam, digha a ra à) 
bho) 
Paíica. bhavatà (dói ntu và smā ra tà) bhavantehi, bhavantebhi (dói nhu ta. 
bhotā (đổi nta và sma ra tā, bhava ra | bahu) 
bho) 
Cha. bhavato (dói nhu ca. eka) bhavatam, bhavantānan (đổi nhu ca. 
bahu) 
Satta. | bhavante (đổi smin ra ©) bhavantesu (g1ữ su, đôi a ra e) 
Ā. bho (đổi bhavanta ra bho, xóa si) bhavantā, bhavanto (đôi như pa.bahu) 


bhontā (đổi yo Ta a, đổi bhava ra 
bho), bhonto (dói yo ra o, bhava ra 
bho) 


7. Tiếng satthu - đức giáo chú, giáo viên là pullinga bién hóa như vầy: 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. satthā (dói u và si ra à) satthāro (dói u ra āra, yo ra o) 
Du. satthãrar (đôi u ra ara, giữ m) satthāro (dói nhu pa. bahu) 
Ta. satthara (dói U ra ara, nā ra à) sattharehi (dói u ra ara, giū hi, dói a 
satthunā (giū nā) ra e), sattharebhi (đôi u ra āra, a ra 
e, hi ra bhi) 
Ca. satthu (xóa sa) satthārānai (đổi u ra āra, giữ nan, 
dīgha a ra ā) 
Pañca. | satthārā (đổi U ra āra, smā ra a) sattharehi, sattharebhi (dói nhu 
ta.bahu) 
Cha. satthu (dói nhu satthuno ca.eka) satthäränan (đổi nhu ca.bahu) 
Satta. | satthari (đổi u ra āra, rassa à ra a, smin | satthāresu (đổi u ra āra, giữ su, đôi a 
ra i) ra e) 
Á. satthā (dói u và si ra à) sattharo (dói nhu pa.bahu) 


Nhüng tiéng sau này déu bién thé nhu satthu: 


Kattu 


: tác già, nguoi làm 


Netu 


: nguói huóng dao 


|35 


Khattu : nguči dānh xe Dātu : người cho 
Bhattu : chóng, người bảo dưỡng Sotu : người nghe 
Natu : người biệt Nattu : cháu 
Vattu :ngudi nói Hantu : người hai, sát hai 
8. Tiếng pitu - cha, ba bién hóa như vây: 
Ekavacana Bahuvacana 
Pa. pita (đổi u và si ra à) pitāro (đổi u ra āra, yo ra 0) 
Du. pitaran (đổi u ra ara, giữ n) pataro (dči nhu pa.bahu) 
Ta. pitārā (đôi u ra āra, nā ra à) pitarehi (đối u ra ara, a ra e, giữ hi) 
pitunā (giū nā) pitarebhi (đổi u ra ara, u ra e, hi ra 
bhi) 
Ca. pitu (xóa sa) pitaranam (đổi u ra ara, giữ nan, dīgha 
pituno (đổi ssa ra no), pitussa E à), pitūnam (giữ nan, dīgha u ra 
ü 
Paíica. | pitarā (dëi u ra ara, smā ra à) pitarehi, pitarebhi (dói nhu ta. bahu) 
Cha. pitu, pituno (dói nhu ca. eka) pitarānam, pitünam (đổi nhu ca. 
bahu) 
Satta. | pitari (dói u ra ara, smin ra i) pitaresu (dói u ra ara, a ra e, giū su) 
pitüsu (giū su, dīgha u ra ü) 
Á. pità (dói nhu pa.eka) pitaro (dói nhu pa.bahu) 


Nhüng tiéng sau này déu bién hóa nhu pitu: 


Bhatu: anh em trai 


Jamatu: con ré 


9. Tiếng matu - me, má là itthilinga bién hóa như vây: 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. mata (däi u và si ra a) mātaro (dói yo ra ro) 
Du. mataram (g1ữ am) mataro (đổi nhu pa. bahu) 
Ta. mātarā (đồi u ra ara, nā ra à) mātarāhi (đổi u ra ara, giữ hi, dīgha a 
mātuyā (đổi nā ra ya) ra à), mātarābhi (đôi u ra ara, digha 
a ra à, hi ra bhi) 
mātūhi (giữ hi, digha u ra u). 
mātūbhi (digha u ra ü, hi ra bhi) 
Ca. matu (xóa sa) mataranan (đổi u ra ara, giữ nan, 
mātuyā (dói sa ra yà) dīgha a ra à), mãtũnan (giữ nar, 
digha u ra ü) 
Pañca. | matara (dói u ra are, smā ra à) mātarāhi, mātarābhi,  mātūhi, 
mātūbhi (đôi như ta. bahu) 
Cha. matu, mātuyā (đổi như (ca. eka) mãtaränan, mãtũnan (đổi như 
ca.bahu) 
Satta. | mãtari (đôi u ra ara, smin ra i) mātarāsu (giữ su, đổi u ra ara, dīgha a 


ra ā), matüsu (giữ su, dīgha u ra ü) 
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A. mata (đôi nhu pa. eka) mataro (doi nhu pa. bahu) 
Những tiếng dhitu, duhitu - con gái đều biến hóa nhu matu. 


10. Manogaņasabda. Logi manogana có phuong pháp bičn thë nhu manosabda. Phép 
biến thé đó phần nhiều nhu a karanta pulliñga, chỉ khác nhau trong 5 vibhatti lā: đổi nā và 
smā ra à. Sa, o, smi ra i, rồi thêm sagama ra sā ra so, ra si như thí dụ sau này: eka, ta, ca, 
pañca, cha, sa. Manasa, manaso, manasa, manaso, manasi. 


Nhüng tičng loai manogana: 


Mana :tām Ceta : tām 

Teja  : sức nóng, phóng quang Vaca: lời nói 

Aya  :sát Tapa : tu khó hanh 
Paya  :nuóc, sūra Vaya: tuói, hao tón 
Ura : nguc, sinh ménh Tama: tói tám 

Yasa  :quyén tước Sira : dàu, dành, chót 


Trong các tiéng dó mana là dvilingika (pullingaka napunsakaliingik) ngoài ra toàn lā 
pullingika. 

Tiếng mana - tám là dvilingika (pullinga và napunsakalinga). Phần pullinga biến hóa 
nhu purisa, napurisakalinga biên hóa như kula, chỉ khác nhau trong 6 vibhatti ekavacana 
như vây: Du. Mano; Pañca. Manasā; Ta. Manasā; Cha. Manaso; Ca.Manaso; Satta. 
Manasi. 

Rüpasiddhi. 7) Đổi TỊ ra O rồi xóa a. 2) Đổi nā, smā ra à, sa ra o, smin ra i rồi thêm 
sa agama. 


11. Tiếng kamma - sự hành vi là napunsakalinga bién thé như vây: 


Ekavacana Bahuvacana 

Pa. kamman (đổi a và si ra m) kàmmani (dói a và yo ra ani) 

Du. kamman (o m) kammāni (đôi như pa.bahu) 

Ta. kammunā (giữ nā, đôi a ra u) kammehi (giữ hi, đổi a ra e). 

kammebhi (dói a ra e, hi ra bhi) 

Ca. kammassa kammananm| (giữ nar, digha a ra a) 
kammuno (dói sa ra no, a ra u) 

Paūca. | kammasma kammehi, kammebhi (dói nhu ta. 
kammunā (đổi smā ra nā, a ra u) bahu) 

Cha. kammassa, kammuno (dói nhu ca.eka) | kammanan (dói nhu ca. bahu) 

Satta. | kammasmin, kammani (dói smin ra  kammesu (giữ su, dói a ra e) 
ni) kammasu 

A. kamma (xóa si) kammāni (đổi nhu pa. bahu) 


12. Tiếng go - bò là pulliñea bién thé như vây: 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. go (xóa si) gāvo (dói go ra gāva, yo ra 0) 
Du. gàvar (giữ n, đối go ra gaya) gàvo (dói nhu pa. bahu) 


øãvun (giữ 1, đổi go ra gāvu) 
Ta. gavena (dói go ra gāva, nā ra ena) gohi (giữ hi). gobhi (dói hira bhi) 
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gāvehi (giữ hi, đổi yo ra gāva, a ra e). 
gāvebhi (đôi go ra gāva, a ra e, hi ra 
bhi) 
Ca. gāvassa (đổi go ra gāva, sa ra ssa). | gunnam (giữ nan, đổi o ra u, ghép m). 
goņassa gavanaq (đôi go ra gāva, giữ nam, digha 
a ra ā) 
Paūca. | gāvasmā (giữ sma, đổi go ra gāva). gohi, gobhi, gāvehi, gāvebhi (đổi 
gāvamhā (đôi smã ra mhã, go ra nhu ta.bahu) 
gāva). gāvā (đôi go ra gāva, sma ra a) 
Cha. gāvassa, goņassa (doi nhu ca. eka) gunnar, gāvānar (doi như ca.bahu) 
Satta. | gàvasmim (giữ smin, đổi go ra gāva) gosu (giū su) 
gàvamhi (đổi smin ra mhi, go ra gāva) | gāvesu (giữ su, đổi go ra gāva, a ra 
gāve (đổi smin ra e, go ra gāva) e) 
Ā. gāva (đôi si và go ra gāva) gāvo (đôi như pa.bahu) 


Sankhyāsabda - Số mục định tự 


Sañkhyasabda là tiếng chỉ số lượng hoặc thứ tự của namanama. Dé chỉ cho biết con số 
của namanama là bao nhiêu, nghĩa là đếm một, hai, ba, bốn, nám...chuc, trăm, ngàn, van, 
ức triệu, v.v...goi là pakatisankhya. Dé chi cho biết thứ tự của nāmanāma thứ nhất, thứ 
nhì, thứ ba, thứ tư, thứ nām,...dē nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, v.v...goi là 
püranasankhya. 


Pakatisankhya chia ra có 3 loại là: từ 1 đến 4 goi là saūkhyāsabbanāma; từ 5 đến 98 goi 
là sankhyāguņāma; từ 99 đên vô sô goi là sankhyagunanama cũng goi sañkhya nāmanāma. 


Về pūraņasankhyā đều gọi là sankhyagunanama cá thảy. 


1. Phép đếm pakatisaūkhyā 


Cách dëm pakatisañkhya chia ra làm 4 đoạn như vây: 
- Đoạn thứ 1. đếm từ 1 đến 10: 


Eka: 1 Ti: 3 Pañca: 5 Satta: 7 nava: 9 
Dvi: 2 Catu: 4 Cha: 6 attha: 8 dasa: 10. 
- Doan thứ 11 — đếm từ 11 đến 99 
ekādasa, ekarasa: 11 tevīsa, tevīsati: 23 
dvādasa, bārasa: 12 catuvīsa, catuvisati, catubbīsa, 
terasa:13 catubbīsati: 24 
catuddasa, cuddasa, coddasa: 14 paficavisa, paficavisati: 25 
pañcadasa, pannarasa: 15 chabbisa, chabbisati: 26 
solasa: 16 sattavisa, sattavisati: 27 
sattarasa: 17 atthavisa, atthavisati: 28 
attharasa: 18 ekūnatinsa,  ekūnatimsati,  ũnattinsa, 
(e) akūnavīsa, ũnavisa, ekūnavīsati, ūnattimsati: 29 
ūnavīsati: 19 tinsa, tinsati: 30 
visa, vīsati: 20 ekatimsa, ekatinsati: 31 


ekavīsa, ekavīsatī: 21 
dvāvīsa, dvāvīsati, bāvīsa, bāvīsati:22 


dvatmsa, dvatimsati: 32 
battinsa, battinsati, tettinsa, tettinsati: 33 
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catuttimsa, catuttimsati: 34 
pañcattimsa, pañcattimsati: 35 
chattimsa, chattimsati: 36 
sattattimsa, sattattimsati: 37 
atthattimsa, atthattimsati: 38 
ekūnacattāļīsa, ūnacattāļīsa, ekūnatāļīsa, 
unatāļīsa: 39 

cattāļīsa, tāļīsa: 40 

ekacattāļīsa, ekatāļīsa: 41 
dvecattāļīsa, dvetāļīsa: 42 
tecattāļīsa, tetāļīsa:43 
catuccattāļīsa, catuttāļīsa: 44 
paficacatta[isa, paticatāļīsa: 45 
chaccattāļīsa, chattāļīsa: 46 
sattacattāļīsa, sattāļīsa: 47 
atthacattāļīsa, atthatāļīsa: 48 
ekünapafifiasa, üunapafifiasa, 
ekūnapaņņāsa, ūnapaņņāsa: 49 
paññasa, pannasa: 50 
ekapaññasa, ekapannasa: 51 
dvepaññasa, dvepannasa: 52 
tepafifiasa, tepannasa: 53 
catuppaññasa, catuppannasa: 54 
pañcapaññasa, paficapannasa: 55 
chappaññasa, chappaņņāsa: 56 
sattapaññasa, sattapaņņāsa:57 
atthapaññasa, atthapannasa: 58 
ekūnasatthī, ūnasatthī: 59 
satthī: 60 

ekasatthī: 61 

dvesatthī, dvāsatthī: 62 
tesatthī: 63 

catussatthī: 64 

paūcasatthī: 65 

chassatthī: 66 


sattasatthī: 67 

atthasatthī: 68 

ekūnasattati,  ūnasattati,  ekūnasattari, 
ūnasattari: 69 

sattati, sattari: 70 

ekasattati, ekasattari: 71 
dvesattati, dvesattari, 
dvāsattari: 72 

tesattati, tesattari: 73 
catussattati, catussattari: 74 
paficasattati, paficasattari: 75 
chassattati, chassattari: 76 
sattasattati, sattasattari: 77 
atthassattati, atthasattari: 78 
ekūnaasīti, ekūnāsīti, ūnaasīti, unasiti: 79 
asīti: 80 

ekaasīti, ekāsīti: 81 

dveasīti, dvasīti: 82 

teasīti, tyāsīti: 83 

catuasīti, caturāsiti: 84 

paficaasiti, paficasiti: 85 

chaasīti, chāsīti, charāsīti, chaļāsīti: 86 
sattaasīti, sattāsīti: 87 

atthaasīti, atthāsīti: 88 

ekūnanavuti, ūnanavuti: 89 

navuti: 90 

ekanavuti: 91 

dvenavuti, dvānavuti:92 

tenavuti: 93 

catunnavuti: 94 

paficanavuti: 95 

channavuti: 96 

sattanavuti: 97 

atthanavuti: 98 

ekünasatar, ūnasatan: 99 


dvāsattati, 


- Doan thứ ba đếm từ 100 đến Koti (mười triệu). 


Satan: 100 
satasahassam, lakkhan: 100.000 
sahassan: 1.000 


dasasatasa hassan: 1.000.000 
dasasahassan: 10.000.000 
koti: 10.000.000 


- _ Đoạn thứ tu — đếm từ koti đến asankheyya (vô só). 


pakoti 100 ngàn koti 
akkhobhinī 100 ngàn ninnahuta 
kotipakoti 100 ngān pakoti 
vindu 100 ngān akkhobhini 
nahutar 100 ngàn kotipakoti 
abbudam 100 ngàn vindu 
ninnahutan 100 ngàn nahuta 


nirabbudan 100 ngàn abbuda 
ahaham 100 ngàn nirabbuda 
kumudan 100 ngàn uppala 
ababan 100 ngàn ahaha 
pundarkan 100 ngàn kumuda 
atata 100 ngàn ababa 
paduman_ 100 ngàn puņdarika 
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sogandhikan 100 ngàn atata uppalan 100 ngàn sogandhika 
kathanan 100 ngàn paduma asankheyyan 100 ngàn mahākathāna 
mahākathānar 100 ngàn kathāna 


Phép nối tiếng uttara với sahkhyãsabda. Tiếng saūkhyāsabda từ con số satan (100) 
trở lên, hiệp con số thừa liền với saūkhuāsabda như số 101, 101, v.v...phải nối liền bằng 
tiếng “uttara” (thừa) mới phân minh được. Phải để “uttara” ngay khoản của 2 sankhyā đừng 
cho sankhyã với saūkhyā dính liền nhau như 101, 102, phải hiệp như vầy: Eka uttara satan 
làm thành ngữ là ekuttarasatan dịch là 100 thừa một tức là 101, dvi uttara satan tức là 102. 
Hàng học sanh phải điều tra cách thức liên hiệp cho thông hiểu kỹ càng, mới tránh khỏi 
điều lầm lạc. 

Phép nối theo quy tắc sau này: 


Tổng số tiếng rời rạc tiếng làm thành 
101 eka uttara — satan ekuttarasatan 
102 dvi uttara sahassan dvayuttarasahassan 
1003 te uttara sahassan tyuttarasahassan 
1004 catu uttara sahassan catuttarasahassan 
10.005 pañca uttara dasasahassam pañcuttaradasasahassan 
10.020 visa uttara dasa sahassar| vīsuttaradasasahassam 
10.050 paññãsa uttara sata sahassan paññasuttara satasahassar| 


Lại nữa, nếu có sañkhyagunanama, hay sankhyasabbanàma và sañkhyagunanama là số 
thừa của sankhyānāmanāma ở lẫn lộn nhau, cần phải dùng “uttara” để ngăn ngay khoản 
của sankhyasabbanama hoặc sankhyagunanama đó, nhu: dvitisatar, catu pañcasahassan, 
nava navasatasahassa phải để “uttara” ngăn nhu vầy: dvayuttaratisatan: 302, 
catufttarapañcasahassan: 5.004, navuttaranavasatasahassan: 900.009. 

Phép nói adhikasabda chung với saūkhyāsabda. 

Nếu có sankhyānāmanāma từ “satan” 100, v.v...tró lên; ở phía trước rồi có 
sankhyāsabbanāma hoặc sañkhyagunanama ở phía sau, thì dùng “uttara” để ngăn chỗ 
khoản của 2 sankhyā như trước không được, phải lấy tiếng “adhika dich là quá” thay thế 
vào như lā: Dvisata dvisahassan; đừng hiệp theo lối trước là dvisatuttaradvisahassan, phải 
hiệp như vây: dvisatadhikadvisahassar dịch là hai ngàn quá hai trăm tức là 2.200 


Thí dụ: 
Tổng số Tiếng rời rạc Cách nối adhika 
6.300 tisata-chasahassan tisatādhika chasahassan 
60.900 navasata-chadasa sahassan navasatadhika chadasasahassan 
36.000 chasahassa tidasasahassan chasahassadhikatidasa sahassan 
23.600 chasata tisahassa dvidasasahassan chasatādhikatisahassā 


dhikadvidasasahassar 


Phép đổi nguyên âm trong khi thêm uttara và adhika. Phép nối uttara và adhika đặt 
trong khoản tiếng sankhyā: nếu tiếng trước có karanta là i hoặc T, phải đổi i hoặc 1 ray a, 
như navuti-uttara catusatar thành navutyuttaracatusatan hoặc như satthi — uttara — dvisatan 
thành satthyuttaradvisatar. Nếu là u karanta, phải xóa bỏ u như catu uttarasahassar thành 
catuttarasahassan,. 

Về tiếng adhika phải dīgha a phía trước ra 8 như chasata — adhika — sahasan thành 
chasatadhikasahassan,. 
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Phép bién hóa pakatisañkhya 


Eka 1 nên chỉ dùng sankyhāsabbanāma ve ekavanaca biên hóa như vây: 


ekamhi (doi smin ra mhi) 


pullinga itthīlinga napuņsakalinga 
Ekavacana Ekavacana Ekavacana 
Pa. eko (dói a và si ra o) ekā (xóa si) ekan (đổi a và si ra m) 
Du. ekan (et n) ekan (giù n) ngoài ra cách bién hóa 
Ta. ekena (đổi nā ra ena) ekaya (dói nà ra aya) và I đôi nhu trong 
Ca. ekassa (đổi sa ra ssa) ekāya (đổi sa ra āya) |" ullinga 
Paūca. | ekasmā (giữ smā) ekāya (đổi smā ra aya) 
ekamhā (đôi sma ra mhā) 
Cha. ekassa (đối như ca.eka) ekāya (đổi sa ra aya) 
Satta. | ekasmin (giữ smin) ekãya (đổi smin ra 


aya) 


eka, nën düng là visesanasabbanama có phép bičn thë trong 3 linga dú cà vacana nhu 


“ya” sabda, chi khác vót yasabda. i. chó ca, cha eka là “ekissan”. 


Chū ca — cha — eka — lā ekissan 


° Tiếng dvi - 2 giống nhau trong cả 3 linga như vầy: 


Bahuvacana Phép đôi vibhatti và karanta 
Pa. dve đổi dvi và yo ra dve 
Du. dve dói dvi và yo ra dve 
Ta. dvihi giữ hi, digha i ra 1 
Ca. dvinnam giữ nan, ghép n 
Pañca. | dvihi giū hi, dīgha i ra T 
Cha. dvinnam ghép nam 
Satta. | dvīsu giū su, dīgha i ra 1 


° Tiếng dvi có cách bién thé khác nữa, trong một it vibhatti như vây: 


Bahuvacana Phép đổi vibhatti và karanta 
Pa. duve dói dvi và yo ra duve 
Du. duve dói dvi và yo ra duve 
Ca. duvinnan đổi dvi ra duvi ghép n 
Cha. duvinnan đổi dvi ra duvi ghép n 


° Tiếng ubha - cả hai bién thé như vầy: 


Bahuvacana Phép đôi vibhatti và karanta 
Pa. ubho ubha có thé dói yo ra o 
Du. ubho ubha có thé dói yo ra o 
Ta. ubhohi giữ hi, dói a ra o 
Ca. ubhinnam ghép n, rồi đổi a ra i 


Pañca. | ubhohi giữ hi, rôi đôi a ra 0 
Cha. ubhinnan ghép n, ri đôi a rai 
Satta. | ubhosu giữ su, rôi đôi a ra o 
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° Tiếng ti - 3 trong 3 linga có phép biến thé khác nhau. Tiếng ti trong pulliñga biến 


thé như vầy: 


Bahuvacana Phép đổi vibhatti và karanta 
Pa. tayo đổi tỉ và yo ra tayo 
Du. tayo đổi tỉ và yo ra tayo 
Ta. tīhi giū hi, dīgha i raī 
Ca. tinnar, tiņņannam đổi i và nan ra innan ra iņņannan 


Paūca. | tīhi 


giū hi, dīgha i raī 


tiņņam 


đôi i và nan ra iņņan ra iņņannan 


tīsu 


giū su, dīgha i ra Ī 


Ti - 3 trong itthīlinga bičn thé nhu vāy: 


Bahuvacana Phép đổi vibhatti và karanta 
Pa. tisso đổi ti và yo ra tisso 
Du. tisso đổi tỉ và yo ra tisso 
Ta. tīhi giū hi, dīgha i raT 
Ca. tissannar đổi nam ra ssannam 
Pañca. | tihi giữ hi, digha i ra 1 
Cha. tissannar đổi nam ra ssannam 
Satta. | tisu giū su, dīgha i ra 1 


e Tiếng ti - 3 trong napunsakaliüga, phần nhiều biến thé và thay đổi giống trong 


pullinga, chỉ khác nhau trong 2 vibhatti là Pa. và Du. 


Bahuvacana Phép dói vibhatti và karanta 
Pa. tini dói ti và yo ra tini 
Du. tini dói ti và yo ra tini 
Ta. tihi nhu pullinga 
Ca. tinnan, tinnannarm 


Pañca. | ühi 


tinnan, tinpannarm 


Satta. 


üsu 


e Tiếng catu - 4 trong pullinga bién thé như vầy: 


Bahuvacana 


Phép dói vibhatti và karanta 


Pa. cattāro, caturo dói catu và yo ra cattāro ra caturo 
Du. cattaro, caturo dói catu và yo ra cattāro, ra caturo 
Ta. catühi giữ hi, dīgha u ra ü 

Ca. catunnarm ghép n 
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Pañca. | catühi giữ hi, dīgha u ra ü 
Cha. catunnan ghép n 
Satta. | catūsu giữ sū, dīgha u ra ü 

e Tiéng catu - 4 trong itthīlinga bién thé nhu vāy: 

Bahuvacana Phép đổi vibhatti và karanta 

Pa. catasso dói catu và yo ra catasso 
Du. catasso dói catu và yo ra catasso 
Ta. catühi giữ hi, dīgha u ra ü 
Ca. catassannam đổi nan ra ssannan, U ra a 
Paūca. | catūhi giữ hi, dīgha u ra ü 
Cha. catassannar nhu ca.bahu 
Satta. | catüsu giữ su, dīgha u ra ü 


e Tiếng pañca - 5 trong 3 ling 


a bién thé gióng nhau nhu váy: 


Bahuvacana Phép dói vibhatti và karanta 
Pa. pañca xóa yo 
Du. pañca xóa yo 
Ta. pañcahi giữ hi 
Ca. pañcannam ghép n 
Pañca. | pañcahi giữ hi 
Cha. pañcannam ghép n 
Satta. | pañcasu giū su 


° Phép biến thé từ cha - 6 đến 
Những sañkhya từ khoản cha (6) 


attharasa - 18 


trở lên đến attharasa (18) đều có phương pháp biến thể 


và cách thay đổi giống nhau, trong cả 3 liñga như pañca. 


Từ số 19 trở lên đến số 38, có 2 cách biến thể, do sự dùng tiếng được 2 lối là: a karanta 
như ekūnavīsa hoặc thêm “ti” agama ở phía chót như ekūnavīsati đôi lai là i karanta, trong 


môi tiéng. 


Nếu hiểu rằng trong a karanta là một cách biến thé riêng, phần i karanta cũng vậy. Nhưng 
phép biên thê theo a karanta chỉ dùng được từ sô 39 ekūnacattālīsa hoặc ekūnatāļīsa trở lên 


dën sô 58 atthapaññasa vi các sô đó cũng déu là a karanta, như nhau. 


e Tiếng ekūnavīsa - 19 biến thé như vây: 


Ekavacana Phép đổi vibhatti và karanta 
Pa. ekùnavisan xóa sỉ rồi thêm niggahita, agama 
Du. ekünavisam giù n 
Ta. ekūnavīsāya dói nā ra aya 
Ca. ekünavisaya dói sa ra aya 
Pañca. | ekünavisaya dói sma ra aya 
Cha. ekünavisaya dói sa ra aya 


Satta. | ekūnavīsāya 


đôi smin ra aya 
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Phép bién thé theo cách thêm “ti” agama sau chót là i karanta. Tiếng i karanta có sự liên 
hệ đến số 70 (sattati hoặc sattari) và số 80 (asīti) cùng số 90 (navuti) nữa, vì các số đó đều 
là i karanta tất cả. Cho nên từ ekūnavīsati (19) trở lên đến atthattinsati (38) và từ 
ekũnasattati (69) đến atthanavuti (98) toàn là một loại, có cách bién thé và thay đổi giống 
nhau, như i karanta trong itthīlinga (ratti) đã có biến thể rồi, chỉ khác nhau là loại sankhya 


nây thuộc ekavacana thôi. 


° Trong nơi đây, chỉ dùng ekūnavīsati (19) đem biến thể dé làm tiêu chuẩn: Tiếng 
ekūnavīsati (19) biên thê như vây: 


Ekavacana Phép đổi vibhatti và karanta 
Pa. ekūnavīsati xóa si 
Du. ekūnavīsatinm giū n 
Ta. ekūnavīsatiyā đổi nã ra yà 
Ca. ekinavisatiyā đổi sa ra ya 
Pañca. | ekūnavīsatiyā đổi sma ra yà 
ekūnavīsatyā đổi sa ra ya 
Cha. ekūnavīsatyā đổi smā ra ā, i ra yā 
Satta. | ekūnavīsatyā đổi smin ra yà 
ekūnavīsatiyar đổi smin ra van 
ekūnavisatyam đổi smin ra n. i ra ya 
Từ ekünasatthi (59) đến atthasatthī (68) là ī karanta cách bién thé như 1 karanta itthīlinga 
(nārī). 
° Biến thê tiếng ekūnasatthī dé làm kiêu mẫu. 
Ekavacana Phép đổi vibhatti và karanta 
Pa. ekūnasatthī xóa si 
Du. ekūnasatthim giữ n, rassa Ī rai 
Ta. ekūnasatthyā đôi nā ra vã, rassa Ī rai 
Ca. ekūnasatthyā đôi sa ra vã, rassa Ī rai 
Pañca. | ekūnasatthyā dči smā ra yā, rassa Ī rai 
Cha. ekūnasatthyā đôi sa ra vã, rassa Ī rai 
Satta. | ekūnasatthyā đổi smin ra ya, rassa Ī ra i 
ekũnasatthiyan đổi smin ra yan, rassa T ra i 


2. Phép đếm pūraņasankhyā 
Tiếng pūraņasankhyā trong 3 liñga: 


Pullinga Itthīlinga Napuņsakalinga 
Pathamo Pathamā Pathaman 
Dutiyo Dutiyā Dutiyan 

Tatiyo Tatiyā Tatiyam 
Catuttho Catutthī, Catutthā Catuttham 
Pañcamo Paficami Pañcaman 


Dịch là 
thứ 1 
thứ 2 
thứ 3 
thứ 4 
thứ 5 


44 | Ván pham Pali 


Chattho Chatthī, Chatthā Chatthan thứ 6 
Sattamo Sattamī, Sattamā Sattamam thú 7 
Atthamo Atthamī, Atthamā Atthaman thứ 8 
Navamo Navamī, Navamā Navaman thứ 9 
Dasamo Dasamī, Dasama Dasaman thứ 10 
Ekadasamo Ekādasī Ekadasaman thứ 11 
Dvā bārasamo Dvā bārasī Dvā bārasamam thú 12 
Terasamo Terasī Terasaman thứ 13 
Catuddasamo Catuddasī Catuddasaman thứ 14 
Pannarasamo Paņņarasī Pannarasaman thứ 15 
Solasamo Soļasī Solasaman thứ 16 
Sattarasamo Sattarasī Sattarasamar] thứ 17 
Atthārasamo Atthārasī Attharasaman thứ 18 
Ekūnavīsatimo Ekūnavīsatimā Ekūnavīsatimar) thu 19 
Vīsatimo Vīsatimā Vīsatimar) thú 20 
Ekavīsatimo Ekavīsatimā Ekavīsatimam thứ 21 
Sattamo Sattamī Sattaman thứ 100 
Kotimo Kotimā Kotiman thứ koti 
Asankheyyamo Asankheyyamā Asankheyyaman thứ vô số 


Trong itthilihga có chữ “mã” ở phía chót là thêm à paccaya dē phân biệt loại linga đó, 
cùng một thứ với 1 paccayā, song ā paccaya là phân nhiêu (trừ 11 đên 18). Ngoài ra, trong 
itthīlinga toàn là dùng ā paccaya được cả. 


III. Sabbanama - Dai danh từ 

Tiếng dùng dé thay thế tiếng danh từ goi là sabbanàma dịch là đại danh từ. Sabbanāma 
có hai loại là: purisasabbanama nhân vật đại danh từ; visesanasabbanāma chỉ định đại danh 
từ. 

1. Purisasabbanama — nhân vật đại danh từ 
Sabbanāma dùng thay thế tên người. Sabbanāma dùng thay thé tên người, thú, hoặc đồ 
riêng biệt, nhưng không chỉ ngay tên đó, dùng tiếng đặc biệt để thay thế gọi là 
Purisasabbanāma dich là nhân vật đại danh từ. 
Purisasabbanama có ba loại là: 7) ta! dịch là ngài, ông, bác, cha, thầy, chú, anh, cậu, bà, 
mẹ, cô, di, thím, chị, mu, nàng, hắn, họ va, y (dùng dë chỉ người mình nói, tùy tiếng cao, 
trung, hạ); 2) tumha dịch là ngài, ông, người, chàng, nàng, anh, em, cô, mây, mi, người, 
bậu, bây, con, cháu (dùng dé chỉ người nói với mình tùy tiếng thượng, trung, hạ); 3) amha 
dịch là: tôi, bạch ngài, tôi thưa ông, cha, thầy, chú, anh, cậu, bà, mẹ, cô, di, thiém, chị, ta, 
chúng ta, tôi, chúng tôi, con, cháu, tớ (dùng để khi nói mình tự xưng mình, theo tiếng 
thượng, trung, hạ). 


e Tiếng ta trong pullinga biến thé như vây: 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. so (đôi ta ra sa, si ra o) te (đổi yo ra e) 
Du. tar] (nam) (giữ n, đối ta ra na) te, ne (đổi yo ra e, t ra n, yo ra e) 
Ta. tena (dói nà ra ena) tehi (giū hi, dói a ra e) 


! “Ta” có 2 nghĩa: dich lā đó (thuộc chỉ thi biểu từ); dịch như trên (thuộc nhân vật đại danh từ). 
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Ca. tassa, assa (đôi sa ra ssa, ta ra a, sa ra | tesan, tesānarļ, nesan, nesanan (đôi 
asa) nan ra sanan, a ra e, nay ra san, a ra 
e, ta ra na) 


Paíica. | tasmà, asmā, tamhā (amhā) (giữ mā, | tehi (giữ hi, đối a ra e) 
đôi ta ra a, sma ra mhā) 


Cha. tassa, assa (đôi sa ra ssa, ta ra a, sa ra | tesar], tesānarļ, nesar, nesanan (đôi 
assa) nhu ca.bahu) 


Satta. | tasmin, asmim, tamhi (amhi) (giữ | tesu (gii su, dói a ra e) 
smin, ta ra a, giữ smiņ, đôi smit ra 


mhi) 
e Tiếng ta trong itthilinga biến thé như vây: 
Ekavacana Bahuvacana 

Pa. sà (dói ta ra sa, xóa si) ta (thém à paccaya, xóa a cüa ta và 

yo) 

Du. tan (giữ n, xóa a). tà (nhu pa. bahu) 
nan (giữ n, đôi t ra n) 

1a. taya, naya (thêm ā paccaya, rồi xóa a | tahi (nahi) thêm à paccaya, xóa a của 
của ta) ta, hiệp với hì) 

Ca. tassā, assā (thêm ā paccaya, xóa a xóa | tāsam, tasanan (thêm a paccaya roi 
a của ta); tissā, tissaya (thêm à xóa a xóa a của ta, đôi nam ra san 
paccaya đôi sa vibhatti ra aya) thānh sānan) 

Pafca. | taya (naya) nhu ta. eka, chi khác là đổi | tāhi (nahi) đôi như ta. bahu 
smā ra āya 

Cha. tassa, assa (nhu ca. tissā, tissaya (eka. | tãsart, tasanan (nhu ca. bahu) 


Satta. | tassa assan, tissay] (thêm à paccaya, | tasu (thêm à paccaya xóa a của ta 
tāyam, nayan (xóa a của ta, đối smiņ thành ta, hiệp với su thành tasu) 

ra sam, rassa à cüa tà ra a, cho ta rói sa 
agama) 


Tiếng ta trong napursakalinga chó Pa. eka là tam; chó Pa du. bahu là tàni (làm 
rüpasiddhi nhu kula) ngoài ra có phép biên thê như ta trong pulliñga. 


° Tiéng tumha trong 2 linga bién thé gióng nhau nhu vāy: 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. tvan (đôi tumha và si ra tvan) tumhe (dói yo ra e, xóa a) 
tuvan (ra tuvan. tumhan (đổi yo ra y rồi xóa a) 


tumhanan (dói yo ra anam) 
vo (đôi tumha và yo ra vo) 


Du. tan (đổi tumha và m ra tan) tumhe (đổi yo ra e, xóa a) 
tavan (ra tavan) tumhākam (đổi yo ra akan, n, anam 
tvan (ra tvan ) rôi xóa a thành tumhākan) 


tumhan...thành tumhan 
tumhānan....thành tumhànar 
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vo (đôi tumha và yo ra vo) 


Ta. taya (đôi tumha và nā ra aya) tumhehi (đổi a ra e, thành tumhehi) 
tvayā (ra tvayā) vo (đổi tumha và hi ra vo) 
te (ra te) 

Ca. tuyhan (đổi tumha và sa ra tuyhan, ra tumhãkan (đổi nan ra akan, xóa a 
tava, ra tava) thành tumhãkan) 
te ra te vo (đôi tumha và nan ra vo) 


tava ra tava 
tumhan (dói sa ra n thành tumham) 


Pañca. | tayā (đôi tumha và sma thành taya) | tumhehi (nhu ta. bahu) 


Cha. tuyhan (như tumhar ca. eka); tava; te | tumhākam, vo (nhu ca.bahu); 


Satta. | tay (đối tumha và smin ra tayi, tvayi ` tumhesu (đổi a ra e, hiệp với su thành 
ra tvagi) tumhesu) 


Hai tiếng te và vo đến khi có tiếng khác ở phía trước mới dùng được; thí dụ ayan te 
pattoidan te ratthan dhamman vo bhikkhu ve desissāmigāman vo gaccheyyātha. 


e Tiếng amha là tiliñga bién thé như vây: 


Ekavacana Bahuvacana 


Pa. ahay (đổi amha và si ra ahan) mayan (đổi amha và yo ra mayan), 
amhe (đổi yo ra e, xóa a, hiệp thành 
amhe), amhan (đổi yo ra 1], xóa a hiệp 
thành amhan), amhãnan (đổi yo ra 
anam, xóa a hiệp thành amhanan), no 
(đổi amha và yo ra no). 


Du. man (đổi amha và n ra man) amhe (đổi yo ra e, xóa a) 

maman ...ra maman) amhakan, amhan, amhãnan (đổi 
amhe, yo ra akan, n ra anan, rôi xóa 
a, hiệp thành amhākam, amhan, 


amhanan)). 
no (đổi yo và amha ra no) 
Ta. mayā (đổi amha và nā ra maya) amhehi (đổi a ra e, hiệp với hi) 
me ...ra me no (đổi amha và hi ra no) 
Ca. mayhan (đổi amha và sa ra amhākan) | amhãkan (đổi n ra akan, xóa a, hiệp 
amhan (đổi sa ra n thành amhan) thành mayhan) 


mama ra mama 
no (đôi amha và nan ra no) 
maman ra maman 


me ra me 
Pañca. | maya (dói amha và smā ra maya) amhehi (nhu ta. bahu) 
Cha. mayhan, amhan, mama, maman, me | amhakan, no (như ca.tahu) 


(dói nhu ca.eka) 


ER 


Satta. 


mayi (đôi amha và smin ra mayi) 


amhesu (đổi a ra e, hiệp với su thành 
amhesu) 


Me và no, đến khi có tiếng khác ở phía trước, mới dùng được, thí dụ: ayan me patto 
idan me cTvarar eso no satthā gaman no gaccheyyā ma. 


2. Visesanasabbanäma - chỉ định đại danh từ 


Tiếng dùng thay thé nàmanama, tuong tự như gunanāma, nhung có cách thức bién thé 
không giông như guņanāma gọi là visesanasabbanāma dịch là chỉ định đại danh từ, có hai 
loại là: niyama (định đại danh từ), aniyama (bât định đại danh từ). 


Tiếng visesanasabbanāma chỉ sự định chắc gọi là niyama dịch là định đại danh từ; chỉ 
điêu không quả guyčt gọi là aniyama dịch là bāt định đại danh từ. 


Loại aniyama có 12 tiếng là: 


va : nào gi, cái gì katama : nào, người nào 
añña : khác eka : một người, một đảng, một loài. 
aññatama : một người nào ekacca : một ít người, một ít đảng một it 
para : khác (người, vật, cái khác) sabba : cả, tất cả, cả thảy, toàn cả. 
apara : khác nữa km : ai, người nào, thế nào, cái gì 
katara : nào, Cái nào, người nào. 

Loại niyama có 5 tiếng là: 
Ta : đó Itara  : một người nữa, một nữa 
Eta :āy, nāy, dāy Amu : ở dàn kia, ở dàn này. 


Ima : đây này 


Phép biên thê những tiêng visesanasabbanāma. Tât cả visesanasabbanama đêu là 
tilingika, có cách biên thê trong 3 linga giông nhau hoặc khác nhau cũng có, như sau nây: 


e Tiếng ya trong puliñga biến thé như vầy: 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. yo (dói si ra 0) ye (dói yo ra e) 
Du. yam (giū n). ye (dói yo ra e) 
Ta. yena (dói nà ra ena) yehi (giū hi, dói a ra e) 
Ca. yassa (dói sa ra ssa) yesan (doi nan ra san, a ra e) 
yesãnan (đổi nan ra sanan, a ra e) 
Pañca. | yasmà (giữ sma) yehi (giữ hi, dói a ra e) 
yamhā (dói smā ra mhā) yebhi (dói hi ra bhi) 
Cha. yassa (đối sa ra ssa) yesan, yesanan (nhu ca. bahu) 
Satta. | yasmin (giữ smin) yesu (giữ su đối a ra e) 


yamhi (đổi smin ra mhi) 


e Tiéng ya trong itthīlinga bién thé nhu vāy: 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. yā (xóa si) ya (xóa yo) 
Du. yan (giū n) yā (xóa yo) 
Ta. yaya (đổi nã ra aya) yahi (giū hi) 
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Ca. yassa (đổi sa ra ssā) yāsaņ (đổi nan ra san); yãsãnan (ra 
sanam) 

Pañca. | yaya (dói sma ra aya) yahi (giữ hi) 

Cha. yassã (đối sa ra ssā) yasam, yasanan (như ca. bahu) 

Satta. | yassam (đôi smin ra ssan) yasu (g1ữ su) 


Tiếng ya trong napunsakalinga phân nhiều biến thể như trong pulinga, chỉ khác nhau 
trong pa.eka “ayan” pa. du. bahu. “yani”. 
Những tiếng trong loại aniyama đều biến thé như ya trong cả 3 liñga trừ tiếng kin. 


e Tiếng kim trong napunsakalinga biến thé như vây: 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. km (xóa si) kani (nhu ya trong nap) 
Du. km (xóa n) kani (nhu ya trong nap) 
Ta. kena (nhu ya trong nap) kehi (nhu ya trong nap) 
Ca. kassa (nhu ya trong nap) kesan, kesanai (nhu ya trong nap) 
Paūca. | kasma, kamma (nhu ya trong nap) kehi (nhu ya trong nap) 
Cha. kassa (nhu ya trong nap) kesanar, kesan (nhu ya trong nap) 
Satta. | kasmin kamhi (như ya trong nap) kesu (nhu ya trong nap) 


Cách thức dùng tiếng kin. Tiếng kin này, có khi dùng theo lối riêng của nó cũng được, 
thí dụ: Ko, oso: ai hoặc người nào đó. Ko man pakkosati: ai hoặc người nào gọi tôi? Ko, 
iman pathavir vijessati: ai, người nào biết rõ dāt nây. 


Nếu thêm tiếng ci - lúc nào, khi nào là asākallytha và caka nipata tức là tiếng nipata ở 
phía sau, liên tiếp nhau là “kiñci” nên dịch là một ai, một nào, một người nào, một cái chi, 
chút ít.. .néu là bahuvacana phải dịch là * "mot loại, một it loại, một ít người v.v... ”. Khi có 
tiếng ya ở phía trước nhu ya kiñci, phải viết ya rời ra là ya kifici, nhưng phải dịch góp tát 
cà chung lại là nào, một cái nào, một người nào, v.v.. . Về cách thức biến thê phải để ci như 
trước, không cần thay đổi, vì là abyayasabda. Về tiếng ya và kim phải bién thé theo lỗi của 
nó trong cả 3 linga và 2 vacana, chó có niggahita là: kin, kan, san, nan, smin, phải đổi 
niggahita ra t], vì có ci ở phía chót. 

Phải biến thể như vây: 

(pa) pul. koci, keci, yo koci ye keci. itthi. kaci ya kaci. napun kiñci kanici yankiñci yani 
kanici. 

(du) pul. kañci keci yamkañci ye keci. itthi. kañci kaci yankañci yan kāci. napun. kiñci 
kanici yarkifici yani kānici. 

(ta) pul.kenaci kahici yena kenaci yehi kehici. ithi. Kayaci kahici yaya kayaci yahi kahici 
napun. nhu pul. 

(ca) pul. kassaci kesañci kesanañci yassa kassaci yesan kesañci yesanam kesānaīci. ithi. 
kassaci kasañci kasanañci yassa kassaci yāsar kasañci yasanan kasanañci. napun. nhu 
pul. 

Visesanasabbanāma - niyama. Tiếng ta có phép bién thé theo trong 3 linga như 
tiếng tapurisasabbanāma. Tiếng ta visesanasabbanāma dich là “áy, đó”. Phải dùng là 
Visesana của nama, thí dụ: so bhagavā arahan, đức Thé tôn đó, danh hiệu Ngài là arahan. 
So me attho anuppatto... lợi ích đó tức ta đã tự học rồi. So tvan karohi dīpamattano 
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(người) đó hãy làm nơi nương tựa cho mình. So han na tan janami tôi (đó) không biết nó 


đâu. 


e Tiếng eta trong pullinga biến thé như vây: 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. eso (dói ta ra o, si ra o) ete (đối yo ra e) 
Du. etan (g1ữ n) ete (đôi yo ra e) 
enan (đôi t ra 11) 
Ta. etena (dói nā ra ena) etehi (giữ hi, đôi a ra e) 
Ca. etassa (đổi s ra ssa) etesar (đổi n ra sam, a ra e, n ra 
sman), etesānaī] (a ra e) 
Pañca. | etasmā (giū sma), etehi (nhu ta. bahu) 
etamhā (đổi sma ra mhā) 
Cha. etassa (nhu ca.eka) etesar, etesanan (nhu ca.bahu) 
Satta. | etasmir (giữ smin) etesu (giū su, dói a ra e) 


etamhi (đôi smin ra mhi) 


° Tiếng eta trong itthilinga biến thé như vây: 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. esa (dói ta ra sa, xóa si) eta (xóa yo) 
Du. etan (giù n) etā (xóa yo) 
enar (đổi ta ra na, đổi n) 
Ta. etaya (dói nā ra aya) etāhi (giū hi) 
Ca. etassā (đổi sa ra ssā) etāsar] (đổi nan ra sam) 
etissā (a ra ā, sa ra ssā, ā ra i) etāsāna1) (m ra sanan) 
etissāya (sa ra ssāya, ā ra i) 
Pañca. | etāya (dói smā ra aya) etāhi (giữ hi) 
Cha. etassā, etissā, etissāya (nhu ca.eka) etasar, etasanan (như ca.bahu) 
Satta. | etassan (doi smin ra ssan) etāsu (giū su) 


etissam (à ra a, smin ra ssar, à ra i) 


Về eta trong napun như trong pullinga chỉ khác chỗ Pa. eka: etan; Pa. bahu: etāni. 


e Tiếng ima trong pullinga biến thé như vây: 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. ayan (đổi ima và si ra yaq) ime (đổi yo ra e) 
Du. imam (g1ữ n) ime (dói yo ra e) 
Ta. iminà (giữ nā, đổi à ra i) imehi (giữ hi, đôi a ra e) 
anena (ima ra anna, nà ra ena) 
Ca. imassa (dói sa ra ssa) imesan (dói nam ra san), imesanan 
assa (ima ra a, sa ra ssa) (a ra e, nam ra sanar, a ra e) 
Pañca. | imasmā (giū sma) imehi (giữ hi, dói a ra e) 
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imamha (đổi sma ra mhā) 
asmā (giữ sma) 


Cha. imassa, assa (nhu ca.eka) imesar, imesanar (nhu ca.bahu) 


Satta. | imasmim (giữ smin) imesu (giū su, dói a ra e) 
imamhi (đôi smin ra mhi, ima) 
asmin (ra a, giữ smin) 


e Tiếng ima trong itthīlinga bién thé như vày: 


Ekavacana Bahuvacana 

Pa. ayan (dói ima và si ra ayam) imā (xóa yo) 
Du. iman (giù n) imā (xóa yo) 
Ta. imāya (đổi nā ra aya) imahi (giū hi) 
Ca. imissā (đổi sa ra ssà, à ra i) imasan (đổi n ra san) 

imissaya (sa ra ssaya, à ra i) imasanan (n ra sanan) 

assa (ima ra a, sa ra ssa) 
Pañca. | imaya (dói sma ra aya) imahi (giū hi) 
Cha. imissā, imissāya, assā (nhu ca.eka) imāsan, imasanar (nhu ca.bahu) 
Satta. | imissam (đổi smin ra ssan) imāsu (giū su) 


assan (a ra i, ima ra à, smin ra ssan) 


Tiếng ima trong napun cũng giống trong pullinga, chỉ khác chỗ Pa.eka: dam: bahu: 
imāni; du.eka: iman, idam; bahu: imāni. 


° Tiếng amu trong pullinga biến thể như vầy: 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. amu (xóa si) amū (xóa yo, dīgha u ra ü) 
Du. amun (gi n) amü (xóa yo, dīgha u ra ü) 
Ta. amunā (giū nā) amühi (o hi, dīgha u ra ü) 
Ca. amussa (đổi sa ra ssa) amüsant (nar ra san, dīgha u ra ü) 
amuno (sa ra no) amūsānaī (ra sanan, dīgha u ra ü) 
Paūca. | amusmā (giū smā) amühi (giù hi, dīgha u ra ü) 
amumhā (smā ra mhā) 
Cha. amussa, amuno (nhu ca. eka) amüsanm, amüsanan (nhu ca.bahu) 
Satta. | amusmin (giữ smin) amüsu (giū su, dīgha u ra ü) 


amumhi (dói smin ra mhi) 


e Tiếng amu trong itthilinga biến thé như vây: 


Ekavacana Bahuvacana 
Pa. amu (xóa si) amū (xóa yo, dīgha u ra ü) 
Du. amun (giữ n) amū (xóa yo, dīgha u ra ü) 
Ta. amuyā (đổi nã ra ya) amühi (o hi, dīgha u ra ü) 


Ca. amussā (đôi sa ra ssā) amüsar (đôi n ra san, dīgha u ra ü) 
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amüsanan (n ra sãnan, digha u ra ü) 
Pañca. ` amuyā (dói smā ra ya) amühi (nhu ta. bahu) 
Cha. amussā (đổi sa ra ssà) amüsant, amüsanar (nhu ca.bahu) 
Satta. | amussar| (đổi smin ra ssam) amūsu (giü su, dīgha u ra ü) 


Về tiếng amu trong napun phần nhiều cũng nhu trong pulliñea, chỉ khác chó pa. du. 
eka: adun, bahu: amüni. 

Nghĩa riêng biệt của tiếng amu: Tiếng này đổi ra asu cũng được, dầu là phép biến. thê 
và cách đổi cũng như amu trong cả 3 linga cho đến tiếng dịch cũng vậy, nên không cần 
phải bién thé nữa. 


— Dut sabbanama — 


Abyayasabda hoặc avyayasabda - bất biến từ 

Tiếng không thay đổi là một loại ngữ không biến hóa bằng vibhatti hoặc đổi làm thành 
chữ khác như 3 nãma đã có giải rồi, nó vẫn giữ hình trạng một mực, ngữ căn thế nào cũng 
dùng như thế đó, gọi là abyayasabda (avyayasabda) dịch là bất biến từ. 

Abyayasabda chia ra làm 3 loại là: upasagga (tiếp đầu ngữ), nipãta (liên từ), paccaya 
(tiếp vĩ ngữ). Tiếng upasagga dē tiếp hợp trước nama và kiriyā cho có phần đặc biệt thêm; 
khi nối trước nama thì nó có cái phẩm tương tự như guņanāma nếu dẫn đầu kirayā thì nó 
có cái tính giống như kiriyavisesana. Tiếng nipata dé dùng trong khoảng nāmasabda, hoặc 
kiriyāsabda; khi dā đặt vào thì nó làm cho ý nghĩa của nama và kiriyā khác nhau. Tiếng 
paccaya đặt phía chót nāmanāma và dhãtu. 


1. Những tiếng upasagga - tiếp đầu ngữ có 20 là: 


ati : quá, råt, lắm para : phía truóc 

du : xâu, nghèo, khó ava hoặc o : xuống duói tháp 

adhi : quá to pari : vóng trón, chung quanh, hoàn toàn 
ni : không dư, không có a ` : thông thường quá 

anu : nhỏ, phía sau vi  : khác, lạ, rõ rệt 

ni  :ra, vào, xuống u  : lên, ngoài, cao 

apa : ha, tránh, lánh san: cùng nhau, đồng thời, sẵn sàng, tốt 
pa  : thông thường, phía trước đẹp 

api hoāc pi : gần phía trên upa : vào, gần, vững chắc 

pati hoặc pati: riêng, đáp đối, lánh, trở lại su :dep, dé, dễ dàng, đúng, quá lắm 


abhi : thái quá, lớn riêng phía trước 

2. Nipata - liên từ 
Tiếng nipata có phận sự đặt trong khoảng nāmasabda với nāmasabda hoặc kiriyāsabda với 
kiriyāsabda hay namasabda với kiriyäsabda cũng được. Như trong câu: "aniccā vata 


sankhāra” “dassãmi na dassāmi” *yakkhà neva dassenti” hoặc giả dāt ở đầu hay sau chót 
câu cũng được. 

Tiếng nipata chia ra có nhiều loại như sau: 

- Ālapanatthavācaka - liên từ chỉ hô cách có 12 tiếng: 
Yagghe dịch là: Tāu bệ hạ, bâm, bạch, thưa ngài (tiếng dé xưng hô đối với người bậc trên). 
Bhante bạch Ngài (tiếng dé cư sĩ hoặc nhà sư nhỏ hạ tồn xưng đối với sư vị trưởng 
Bhane này (tiếng dé dùng gọi kẻ dưới). 
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Ambho người đáng kính, chư quý vi (tiếng dùng gọi phần đông người bằng cách khiêm 
tôn). 
Avuso Ge ban, chú, em (tiéng dé bāc xuāt gia dùng goi hang cư sĩ hoặc vi tu sĩ 
thấp hạ. Wë Sege 
Re, are dịch lā đô vô lại, bāt lương, tiêng đê gọi người thâp hēn, tiêng khinh bi. 
He chư quí ông, quí bà, hoặc đồ đê hèn (tiếng để gọi người bằng cách khiêm 
tốn, hoặc dé kêu một người (vì sự bất bình). 
Je dich lā mày, mi, bāy (tiéng dé gia chú goi ké tói tó. 
- Kalatthavacaka - liên từ chỉ thời gian: 
Atha : khi đó, lúc ấy Parasve : ngày kia, hôm kia 
Hiyyo, hiyo : hôm qua Sāyay ` : buổi chiều, buổi tối 
Pato : buổi sáng, buổi mai Sampati : hiện thời, hiện nay 
Sve : mal, ngày mai Suve : trong ngày, ban ngày 
Diva : ngày, ban ngày Ayatim :tirdāy, lần sau 
- Thānatthavācaka - liên từ chỉ nơi chốn: 
Uddhan : phía trên Antara : khoāng 
Bahiddhā : dich lā phía ngoài Param : đời sau, cõi khác 
Upari : phía trên cao cấp Tiro : phía ngoài 
Bahira  : phía ngoài Sammukhā : hiện diện trước mắt 
Adho : phía dưới, ở dưới Bahi : phía ngoài 
Bāhiran  : phía ngoài Parammukhā : khuát mát 
Hettthā ` : phía dưới, phía sau Raho : nơi vàng, văng khuất 
Oran : bờ đây 
- Paricchedatthavācaka - liên từ chỉ hạn định 
Kiva : mấy, bao nhiêu. Yavata : có chtrng nào. 
Yava : đến đâu, đến chừng nào. Tāvatā : có chừng bao nhiêu đó. 
Tava : đến đó, chừng đó, lỗi chừng Kittavata : có chừng bao nhiêu. 
nào. Samanta : xung quanh. 
Yavadeva : chi bao nhiču. Ettavata : có chừng bấy nhiêu. 
Tāvadeva : lôi chừng đó, chỉ bao nhiêu 
đó. 
- Upamāmipameyyatthavācaka - liên từ chỉ sự so sánh 
Viya  : như, như nhau, giống nhau, Seyyathā : thế nào. 
giống như là. Iva : cũng như, như, như lā. 
Yathā : như là, thê nào, ra sao. Tathā : thé đó, như thé đó. 
Evan : như vậy, như thế đó. 


- Pakaratthavacaka - liên từ chỉ cách thức 
Avan_ : như vậy, như thế đó. Kathan : như thế nào, sao, thế nào. 
Tathā : như thế ấy, như thế đó. 

- Patisedhanatthavācaka - liên từ chỉ sự từ chối; cắm ngăn. 
Na : không, chẳng, không phải, đừng. Eva : thật, thành thật. 


No : không, chăng đừng 
Vina : trừ, chỉ trừ. 
Mā : đừng. 
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Alan : đừng, thôi, vừa rồi. 
Va : thật, xác thật, kỳ thật. 


- Parikappatthavācaka - liên từ chỉ ý định, chủ tām 


Ce : néu. 

Atha  : nếu, nếu vậy. 

Yadi  : nếu mà, nếu vậy, nếu như. 
Appevanàma : là thế nào há. 


Sace : nêu, nêu mà. 
Yannana : nêu như thê, nêu như thê thì, 
như thê nào há. 


- Sampaticchanatthavācaka - liên từ chỉ sự thừa nhận: Ama, amanta : ó, dạ; vâng, phải, 


duoc!. 


- Anussavanatthavācaka - liên từ chỉ su đã được nghe: Kira, khalu, sudan dich nhu nhau 


là: nghe rằng, được nghe rằng. 


- Pucchanatthavācaka - liên từ chỉ sự vân: 


Kim : hoặc, gi, sau, nhu thé nào. 
Kathan : thé nào, như thé nào. 
Kaci : hoặc. 

Nu : hé. 


Nanu : phải chăng? Hé. 
Udāhu 
Seyyathīdan : thé nào đây, ra sao đây. 


: hoặc là, hay là. 


- Anekatthavācaka - liên từ chỉ nhiều lẽ khác nhau: 


Ca: và, cùng với, lại nữa, thật. 

Vo: hoặc, hay là, độ chừng, cũng được. 
Hi: bởi vì, tại vì, vì lẽ gì, chắc thật. 

Tu: dẫu thế nào, song lẽ, tuy vậy, tuy 
nhiên. 


Pana : nhưng, song, tuy thế, tuy nhiên. 

Api, pi : nhưng, mà, nhưng mà, song, 
chỉ là. 

Apica : thế rồi, nhiên hậu, rồi thì. 

Athavo : hơn nữa, lại nữa. 


- Padapūraņatthavācaka - liên từ (chữ không có nghĩa thực): 


Nu :hé. 

Su :hē,nhi. 

Ve : quả nhiên, nhé. 

Vo : hừ, chà, cha, chả, hé. 


Se :hé. 

Kho : hé, nhỉ, thật vậy. 
Vata : ư, hử; nhỉ, ủa. 
Have: hừ, chà, cha chả, nh 


- Nānatthavācaka - liên từ chỉ tình trạng nhiều thứ: 


Aññadatthu : xác thật 

Atho  : hơn nữa, lại nữa. 

Addhā : theo sự thật, quả quyết. 
Avassan: tất nhiên, không thê tránh được. 
Aho : ôi, ô. 

Ārā :xa. 

Avi  : rõ rệt, xác thật. 

Nican : thấp. 

Nüna : thật chắc. 


! Phải dịch theo lời đáp, tùy sự thích hợp thường dùng. 


Patthaya: ké từ, từ rāy về sau,từ nay trở đi. 

Pabhūti : từ đây. 

Puna : nữa 

Iti : vì lẽ đó, nhân đó, như vậy, như thế. 

Uccan : cao. 

Kificapi : dầu vật gì, bát cứ điều gi, dầu thé 
nào, song lẽ, tuy vậy. 

Kvaci : một ít 

Nana : khác, khác nhau, bất đồng. 


Mudhā : không, không, vô ích. 
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Musa : doi, không thật. Bhiyyoso : rát quá, quá dó. 

Sakim : một lần, một lúc. Micchà  : sai, quấy. 

Satakkhattun : một trăm lần. Sayan : tôi, thăng tôi, môt mình. 
Saddhm : chung với, chung cùng. Saha : chung cùng, cùng với. 
Samkan : chậm. Saman : bản ngã, tự ngã, tôi, một 
Punappunan: thường, thường. mình. 


Bhiyyo : rất quá, quá chừng. 

3. Paccaya - tiếp vĩ ngữ 

Loại paccaya dé đặt phía sau dhātu là kiriyāsabda phía chót nāmasabda cũng được. Hạng 
học sinh phải phân biệt như vây: một ít tiếng abyayapaccaya chỉ đặt được trong phía chót 
nāmanāma và sabdanāma thôi, một vài, chỉ dē duoc trong phía chót kiriyasabda khóng phó 
thông cho cá nama và sabdanāma như cách sāp đặt sau này: 


Loai paccaya có 22 chü: to tra ttha ha dha dhi him han hiñcanan va da dani rahi dhunā 
dacanan jja jju tave tum tvā tvāna tūna chia ra làm 4 loại tùy lỗi dùng lā: 1) to; 2) tra ttha 
ha dha dhi hir] han hiūcanar va; 3) dā dani rahi dhunā dacanan jja jju; 4) tave tum tvā 
tvāna tūna. 

1) “to” paccaya chỉ dé đặt trong phía chót nāmanāma và sabdanāma thôi. To paccaya 
này là dấu hiệu thay thế vibhatti tatiyā và paficami hoặc một ít sattāmī cũng được. Nếu thay 
thé tatiyā vibhatti thì phần nhiều phải dich là phía, theo, thay vibhatti paiicamī và sattāmī, 
dịch theo attha của ayatanipata là thích hợp. 2 vobhatti đó, nếu đặt trong phía chót 
sabbanama thì dùng là padavisesana của namanama trong 2 linga (cả 2 vacana) gọi là 
abyayasabbanama. 


Chánh ng tiếp vi ng làm thành tiếng dịch là 

Sabba to sabbato tü cả thảy. 

Añña to annatto tü cái khác. 

Aññatara to aññatarato từ một cái nào. 

Itara to itarato từ cái khác. 

Eka to ekato một bên chung cùng nhau, đồng nhau. 
Ubha to ubhato hai bên. 

Para to parato phía khác. 

Ta to tato tü dó. 

Eta to eto, ato từ này, phía này. 

Ima to ito từ đây, phía đây. 

Apara to aparato phía khác nüa. 

Pura to purato phia truóc. 

Paccha to pacchato phía sau. 

Dakkhina to Dakkhinato bën māt. 

Vama to vamato bën trái. 

Uttara to uttarato phía trēn. 

Adhara to adharato phía dưới. 

Ya to yato từ đâu. 

Amu to amuto tü dàng kia, ó dàng kia. 
Katara to katarato từ; đâu. 

Km to kuto từ đâu, ở chỗ nào, từ chỗ nào. 
Attha to atthato bàng su... 


Sankhepa 
Vitthāra 
Visesa 
Pitu 

Mātu 


to 
to 
to 
to 
to 


sarnkhepato 
vithārato 
visesato 
pitito 
mātito 
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băng cách tóm tắt. 
băng cách rộng thêm. 
lạ thường. 

bên cha. 

bên mẹ. 


2) Paccaya: tra ttha ha dha dhi hin han hiñcanan va chỉ đặt được trong phía chót 
sabbanama. Tât cả paccaya đó là dâu hiệu của sattamivibhatti, dùng làm padavisesana của 
nama được cả 3 tính, 2 vacana gọi là abyayasabbanama. 


Chánh ngữ 
Sabba 
Sabba 
Sabba 
Añña 
Añña 


eta 
eta 
eka 
eka 
ubhaya 
ubhaya 
Ima 
Ima 
Km 
Km 
Km 
Km 
Km 
Km 


tiếp vị ngữ 
tra 
ttha 
dhi 
tra 
ttha 
tra 
hm 
han 
tra 
ttha 
hm 
han 
tra 
ttha 
tra 
ttha 
tra 
ttha 
ttha 
ha 
tra 
ttha 
hm 
han 
hiñcanan 
va 


làm thành tiếng 
sabbatra 
sabbattha 
sabbadhi 
aññatra 
aññattha 
yatra 

yahim 
yahan 

tatra 

tattha 

tahin 

tahan 

atra 

attha 
ekatra 
ekattha 
ubhayatra 
ubhayattha 
ittha 

iha 

kutra 
kattha 
kuhim 
kuhan, kahan 
kuhiñcanan 
kva 


dịch là 

trong, tất cả, cả. 
thāy, hết thāy. 

thāy, hēt thāy. 
trong, khāc. 

trong, khāc. 

trong dāu. 

trong, dāu, chó nào. 
trong, dáu, chó nào. 
trong dó. 

trong đó. 


trong một. 


trong cả hai. 

trong cả hai. 

trong đây chỗ này. 
trong đây, chỗ này. 
trong đâu, chỗ nào. 
trong đâu. 


3) 7 paccaya: dà dāni rahi dhunā dacanan jja jju chỉ để đặt phía chót sabbanāma 


thôi. Các paccaya đó là dấu hiệu của sattamī vibhatti, như dùng để chỉ thời giờ gọi là 


kālasattamī. 
Chānh ngū 
Sabba 


tiếp vi ngữ 
da 
da 
da 
da 
da 
da 
da 


làm thành tiếng 

sabbada 

sada 

ekada 

yada 

tada 

kada 

kadaci 


dich lā 
luôn luôn. 


một lần, đôi khi. 

mỗi khi, mỗi lần, lúc nào. 
trong lúc ấy, lúc bây giờ. 
khi nào, lúc nào. 

đôi khi, đôi lúc. 
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Ima dāni idāni bây giờ, lúc này, hiện nay. 

Eta rahi etarahi hiện nay, bây gió. 

Km rahi karahici đôi khi, đôi lúc. 

lma dhunā adhunā mới đây, vừa mới đây, mới xảy hiện thời 
Km dācanan kudācanar đôi khi. 

Ima jja ajja trong ngày nay, lúc bây gió. 

lma ajju sajju trong ngāy nay, mau le. 

Para jju parajju trong ngāy khāc. 

Apara jju aparajju hóm sau. 


4) 5 paccaya: tave tum tvā tvāna tüna chi dé đặt trong phía chót dhatu lā kiriyasabba 
thôi, lā paccaya loại abyayasabda riêng biệt: 


Dhātu paccaya thānh chū lā dich lā 
Kara tave kātave lām, dē lām; sy lām. 
Kara tvā karitvā, katvā 
Kara tvāna karitvāna, katvāna 
Kara tūna kattūna, katūna 
— Dút nama — 


CHUONG IV. SAMĀSA VIDHI - PHÉP PHÚC NGỮ 
Danh từ, từ 2 tiếng trở lên tóm tắt thành 1 tiếng gọi là samāsa dịch là phức ngữ. Phép 
samāsa, nču giải theo sự thì có 2 loại, lā: 7) luttasamasa: phép samāsa xóa vibhatti, thí du: 
rājaputto: con của đức vua; 2) aluttasamasa: phép samāsa không xóa vibhatti, thí dụ: 
urasilomo (nguoi) có lông ngực. 
Nếu giải theo tên thì phép samasa có 7 loại, là: kammadhāraya, digu, tappurisa, dvandva, 
abyayībhāva, bahubbihi, ekasesasamāsa 


1. Kammadhārayasamāsa 
Hai danh từ có vibhatti và vacana đồng nhau, 1 tiếng nāmanāma là chủ yếu, 1 tiếng 
guņanāma hoặc nāmanāma là visesanāna hay cả hai đều là guņanāma, có tiếng khác là chủ 
yếu tóm tắt thành 1 tiếng gọi là kammadhārayasamāsa; có 6 loại, là: visesanapubbapada, 
visesanuttarapada,  visesanobhayapada,  visesanopamapada, sambhãvanapubbapada, 
avadhāraņapubbapada. 

- Visesanapubbapada: Kammadhārayasamāsa có tiếng visesana ở phía đầu, có tiếng 
chủ yếu ở phía chót gọi là visesanapubbapada, thí dụ: mahanto + puriso > mahāpuriso “đại 
nhân”. 

Phép samāsa này, có khi xóa chữ của tiếng visesana, chỉ chừa 1 chữ phía đầu như kucchitā 
+ ditthi > kuditthi “kiến thức mà bậc hiền minh đáng khinh bi. 

- Visesanuttarapada: Kammadhārayasamāsa có tiếng visesana ở phía chót, có tiếng chủ 
yếu ở phía đầu gọi là visesanuttarapada, thí du: puriso + uttamo > purisuttamo “người cao 
i "m l 

- Visesanobhayapada: Kammadhārayasamāsa có 2 tiēng dču lā visesana, có tiêng khác 
là chủ yếu, goi lā visesanobhayapada, thí du: sitafica + unhañca > sītuņhan (thãnan) (noi) 
lanh và nóng (cå lanh và nóng). 
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- Visesanopamapada: Kammadhārayasamāsa có tičng visesana lā thí du goi lā 
visesanopamapada, có hai loai lā: 1) C6 tiéng thí dy ó phía dāu goi lā upamāpubbapada, 
nhu sankhar + iva + pandaran > sankhapaņdaran (khiran) sữa (tươi) “trắng như vỏ hén”; 
2) Có tiếng thí du ở phía chót gọi là upamānuttarapada thí dụ: naro + sīho + iva > narasīho 
“người giống như sư tử”. 

- Sambhāvanapubbapada: Kammadhārayasamāsa mà trong viggaha gồm có tiếng iti là 
sambhāvana (giả định, ức đoán ở phía đầu, có tiếng chủ yếu ở phía chót gọi là 
sambhāvanapubbapada. Thí dụ: khattiyo (ahan) + iti + mano > khattiyamāno tự phụ răng 
(ta) là nhà vua. 

- Avadhāraņapubbapada: Kammadhārayasamāsa mà trong viggaha gồm có evasabda là 
avadharana (sự nhấn manh) ở phía đầu, có tiếng chủ yếu ở phía chót goi là 
avadharanapubbapada, thí dụ: buddho + eva + ratanar > buddharatanan ngọc tức là đức 
Phật. 

2. Digu samāsa 

Visesanapubdapada kammadhārayasamāsa nếu có sañkhyasabda là padavisesana ở phía 
đầu thì trở gọi là digusamāsa, có 2 loại: samāhāradigu và asamāhāradigu. 

- Samaharadigu: Digusamāsa tóm tắt nāmasabda có nghĩa là bahuvacana làm cho trở 
thành ekavacana napursakalinga goi là samāhāradigu: thí dụ tayo + loka) tilokam “tam giới”. 

- Asamaharadigu: Digusamāsa không tóm tắt nãmasabda cho ra ekavacana 
napurjsakalinga gọi là asamāhāradigu: thí dụ eko + puggalo > ekapuggalo “một người”. 

3. Tappurisa samāsa 

Nāmasabda hợp với vibhatti nama nhüt là dutiyāvibhatti và tóm tắt với tiếng ở phía chót 
có vibhatti khác nhau goi là tappurisasamāsa, có 6 loại, là: dutiyatappurisa, tatiyātappurisa, 
catutthītappurisa, paficamitappurisa, chatthitappurisa, sattamitappurisa, nếu ké ubhaya 
tappurisa vào nữa thành 7 loại: 

- Dutiyātappurisa: sukhan + patto > sukhappatto (Jano) người dā duoc hanh phúc. 

- Tatiyātappurisa: sallena + viddho > sallaviddho (migo) huou dā bi tēn. 

- Catutthitappurisa: kathinassa + dussan > kathinadussan “vải dé làm y” 

- Paficamitappurisa: rañña + bhayar > rajabhayar “sợ vi đức vua”. 

- Chatthītappurisa: rañño + putto > rājaputto “con của đức vua” 


ñña DI 


- Sattamītappurisa: rūpe + sañña > rũpasañña “sự nhận thức trong sác” 


- Ubhayatappurisa: kammadharayasamasa hoāc digusamāna nču có Get ở 
phía đầu đổi làm a hay ana trở gọi là ubhayatappurisasamãna thí dụ: na + brãhmano > 
abrahmano không phải là bà la môn na + ariyo > anariyo “không phải là thánh nhơn”. 
Samasa này, nếu không gọi lā ubhayatappurisa trở gọi là napubbapadakamadhārayasamāsa 
cũng được. 

4. Dvandvasamāsa 

Nāmasabda từ 2 tiếng trở lên có vibhatti đồng nhau, tóm tắt thành 1 tiếng goi là 
dvandvasamāsa; có 2 loại là: samāhāra và asamāhāra. 

- Samāhāradvandva: dvandvasamāsa tóm tắt nāmasabda phía chót cuối cùng, dầu là 
pullinga hai itthilinga cho thành napurisakalinga ekavacana; hoặc tiếng phía chót cuối cùng 


là napunsakalinga sẵn cũng vẫn dé là napursakalinga ekavacana gọi là samāhāradvandva thí 
dụ: samatho + ca + vipassanā + ca > samathavipassanar] “samatho và vipassana”. 
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- Asamāhāradvandva: dvandvasamāsa, tiếng phía chót cho thành bahuvacana theo lối 
của linga gọi là asamāhāradvandva, thí du: samanoca + brahmano ca > samaņabrāhmaņā 
“sa món và bà la món”. 

5. Abyayibhavasamasa 

Samāsa có upasagga hoặc nipata ở phía đầu và là napunsakalinga, dầu là bahuvacana cũng 
có hinh thê là napurisakaliga ekavacana goi là abyayībhāvasamāsa; có 2 loại là: 
upasaggapubbaka và nipātapubbaka 

- Upasaggapubbaka: abyayībhāvasamāsa có upasagga ó phía dāu goi lā 
upasaggapubbaka hoặc upasaggapubbakābyayībhāva, thí dụ: nagarassa + samīpan > 
upanagaram “gân đô thi". 

- Nipātapubbaka: abyayībhāvasamāsa có nipata 6 phía dāu goi lā nipātapubbaka hoāc 
nipātapubbakābyayībhāva thí dụ: vuddhānanpatipāti: yathavuddan. “theo thứ tự người 
trưởng thượng”. 

6. Bahubbihisamāsa 

Samasa có tiếng khác quan hệ phức hợp gọi là bahubbihisamāsa; có 6 loại là: dutiyābahubbihi, 
tatiyābahubbihi, catutthībahubbihi, pañcamTbahubbihi, chatthībahubbihi, sattamibahubbihi; kê cá 
sahapubbapadabahubbihi vāo nūa thānh 7 loai. 


- Dutiyābahubbihi dinh lấy tiếng dutiyävibhatti quan hệ phức ngữ là chữ yếu của tiếng 
samāsa dé nhận thức như vầy: āgatā samana yan so: āgatasamaņo (ārāmo) “(chùa) đã có sa 
môn đến”. 

- Tatiyabahubbihi định lấy tiếng tatiyāvibhatti là quan hệ phức ngữ để nhận thức như vây: 
jitāni indriyāni yena so: jitindriyo (samaņo) “sa môn đã chế ngự lục căn rồi”. 

- Catutthibahubbihi định lây tiếng catutthīvibhatti là quan hệ phức ngữ dé nhận thức nhu 
vầy: dinno suñko yassa so: dinnasunko (raja) (đức vua) có thuế tức thị dán dā nạp rồi. 

- Paficamibahubbihi định lấy tiếng paficamivibhatti là quan hệ phức ngữ dé nhận thức nhu 
vầy: niggatā jana yasmā so: niggatajano (gamo) (làng) có người đi ra rồi. 

- Chatthībahubbihi định lấy tiếng chatthīvibhatti là quan hệ phức ngữ dē nhàn thúc nhu 
vầy: khīnā āsavā yassa so: khināsavo (bhikkhu) (ty khưu) đã hết asava rồi, 


- Chatthīupamābahubbihi samasa có pathamavibhatti là upamā có chatthrvibhatti là quan 
hệ phức ngữ gọi lā chatthtupamabahubbihi thí du: suvaņņavaņņo iva vaņņo yassaso: 
suvannavanno (tathāgato) “đức Nhu Lai có màu da vàng". 

- Napubbapada chatthībahubbihi: chatthībahubbihisamāsa có nghĩa là không nhận gọi là 
napubbapadachatthībahubbihi, thí dụ: natthitassa samoti: asamo (tathāgato) (đức Như Lai là 
bậc vô song. 

.- Sattamibahubbihi dinh lây tiếng sattamīvibhatti là quan hệ phức ngữ dé nhận thức như 
váy: sampannā sassa yasmin so) sampannasasso (janapado) (tĩnh) hoàn toàn dën mùa gặt 
hái. 

- Sahapubbapadabahubbihisamāsa: samasa có lỗi viggaha là kattusādhana nhưng vì có 
sahasabda ở phía đầu dé nhận thức thì trở gọi là sahabahubbihi thí dụ: sahaputtena yo vattatīti: 
saputto (pita) cha cùng với con. 


7. Ekasesasamāsa 


Asamāhāradvandvasamāsa xóa tiêng khác chỉ chừa một tiêng gọi là ekasesasamāsa: có 2 
loại là: pubbekasesa và parekasesa. 
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- Pubbekasesa: samāsa xóa tiếng phía chót chỉ chira tiếng phía đầu gọi lā: pubbekasesa, thí 
dụ: upāsako ca upāsikā ca: upāsakā “cận sự nam với cận sự nū”. 

- Parekasesa: samāsa xóa tiếng phía đầu, chùa tiếng phía chót gọi là parekasesa. Thí du: 
upāsako ca upāsikā ca: upāsikā “cận sự nam với cận sự nữ”. 

Samasa này, giải theo trạng thái bất đồng của rũpasabda thì có hai loại là sarūpekasesa và 
virūpekasesa. 

- Sarüpekasesa: samāsa có rūpasabda đồng nhau là cả 2 tiếng đều có 1 rüpa goi là 
sarūpekasesa thí dụ: puriso ca puriso ca: purisā. 

- Virüpekasesa: samāsa có rüpasabda khác nhau nhung có nghĩa đôi goi là virūpekasesa thí 
dụ: mata capita ca; Mātaro hoặc pitaro “cha và mẹ” hoặc sabda chữa lại đó là sabda đôi rũpa 
cho sai khác rũpa đầu của 2 tiếng trong viggaha cũng gọi là virūpekasesa, thí dụ: dasa ca dasa 
ca; visa 10 với 10 là 20. dasa ca dasa ca dasa ca; tinsa 10 với 10 với 10 lā 30. 

— Dut samāsa — 


CHUONG V. TADDHITA - DÉ NHỊ CHUYÊN HÓA NG Ü 


Tiếng gòm có paccaya dé thay và thu tiéng cho ngān lai, nhu hai tiéng, chi dé mót tiēng 
trước, xóa tiếng sau, rồi dūng paccaya thé nào, như dhamma niyutto, hiệp với vibhattināma 
thành dhamme niyutto thêm jano là chủ từ trở lên dhamme niyutto Gano) dịch là “(nguoi 
đứng đắn” dāt nika paccaya thé tiếng niyutto rồi xóa niyutto, chỉ giữ dhamme, xóa n chỉ giữ 
ika hiệp thành dhammika; đặt sipathamāvibhatti, đôi a của ka và si vibhatti ra o thành rūpa là 
dhammiko cũng vẫn còn nghĩa là “(người), đứng đắn” như thế gọi là taddhita. 

Tiếng samasa khác với tiếng taddhita vì tiếng samasa không dùng paccaya đề thay tiếng, 
chỉ có xóa một ít vibhatti của tiếng trước hoặc không xóa, như dhamme niyutto hiệp lại thành 
dhammaniyutto. 

Xin thí du sau dày dé làm kiéu màu: 


Samāsa : buddhe pasado thu ngắn thành buddhapasādo 
Taddhita : buddhe pasado Me buddhiko 
Samāsa : dhamme thito šās dhammathito 
Taddhita : dhamme thito we dhammiko 
Samasa : samghe pasanno sie sanghapasanno 
Taddhita : sanghe pasanno Xã: sanghiko 
Samāsa : kāyena katan kamman ... kāyakammar 
Taddhita : kayena katan kamman ... kāyikam 
Samāsa : dūre nidānar] eT dūrenidānar 
Taddhita : dūre nidānat - düran 


Theo kiču màu trën dày, thāy rāng tiếng s samāsa vā tiếng taddhita có cách thức thu tiếng 
khác nhau. Tiếng samāsan khi thu lại rồi vẫn còn giống trước, như buddhe pasado dich là 
“sự trong sạch trong đức Phật” là Sattamītappurisasamāsa, hiệp lại thành buddhapasādo. 
Tiếng buddhapasādo chưa được gọn nên rút ngắn thành taddhita là: đặt nika paccaya trong 
taratyāditaddhita thay tiếng pasado thành buddhiko cũng dịch như trước. Dầu với các tiếng 
khác, khi thành rūpa taddhi rôi cũng có cách thức giông như vậy. 
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Taddhita giải tóm tắt có 3 loại là: samaññataddhita, bhāvataddhita và abyayataddhita. 
A. Samaññataddhita 


Samaññataddhita chia ra làm 15 loại là: gottataddhita, taratyaditaddhita, ragaditaddhita, 
jataditaddhita, ^ samühataddhita, ^ thanataddhita, ^ upamataddhita, ^ nissitataddhita, 
bahulataddhita, setthataddhia,  tadassatthitaddhita, ^ pakatitaddhita, ^ puranataddhita, 
sankhyātaddhita, vibhagataddhita. 


1. Gottataddhita: trong gottataddhita có 8 paccaya là: na, nayana, nana, neyya, ni, nika, nava, 
nera. 


Na: vasitthassa apaccar| = vāsittho (Jano) “người là con của vasittha (dòng gotta) ”. 
Nayana: vacchassa apaccar\ = vacchayano (jano) “(nguòi) lā con của vaccha” 

Nana: kaccassa apaccan = kaccano (jano) “(người) là con của kacca" 

Neyya: kattikaya apaccar = kattikeyyo (Jano) “người là con của phu nữ tên kattika". 
Ni: Dakkhassa apaccan = dakkhi (jano) “(nguòi) là con của dakkha". 

Nika: sakkyaputtassa apaccar = sakkyaputtiko (jano) *'(ngudt) là con của sakkya". 
Nava: upakussa apaccar] = upakavo (Jano) "(nguói) là con của upaku”. 


Nera: vidhavaya apaccan = vedhavero (Jano) “người là con của sương phụ”. 


2. Taratyaditaddhita giải theo tên có 27 là: taratitaddhita, samsatthataddhita, 
caratitaddhita, vahatitaddhita, vasatitaddhita, jatataddhita, adhitetaddhita, katataddhita, 
vatattitaddhita, sannidhānataddhita, niyuttataddhita, sippataddhita, bhandataddhita, 
jivatitaddhita, ^ hatataddhita, ^ bandhataddhita, ^ avudhataddhita, ^ abadhataddhita, 
pasannataddhita, ^ santakataddhita, ^ kitataddhita, ^ parimànataddhita, ^ rasitaddhita, 
arahatitaddhita, dibbatitaddhita, viditataddhita, samvattatitaddhita. 


Tāt cà: 27 taddhita dó chi dāt 1 paccya nika gióng nhau nhu vāy: 

Taratitaddhita: nāvāya taratīti = nāviko (jano) *nguói vuot qua bàng thuyčn”. 
Sansatthataddhita: tilena sansatthan (bhojanan): telikan: “(thực phām) đã trộn với mē”. 
Caratitaddhita: sakatena caratī'ti = sākatiko (jano) “người đi bằng xe”. 

Vahatitaddhita: Sīsena vahafT ti = sīsiko (jano) “người mang đi bằng sự đội”. 
Vasatitaddhita: Magadhe Vasatī ti Māgadhiko (Jano) “(ngườI) di trong xứ Magadha.” 
Jātataddhita: indapatte jāto = indapattiko (Jano) “(người) đã sinh trong đô thị indapatta.” 
Adhitetaddhita: vinayam adhite ti = venayiko (bhikkhu) “(tỳ khuu) học luật (người học 
luật)”. 

Katataddhita: kāyena katan kamman = kãyikan “(nghiệp) mà người đã làm bằng thân” 
Vatattitaddhita: kaye vattatī ti = kayikar] (kamman “nghiệp làm trong thân”. 
Sannidhānataddhita: sarīve sannidhana = sārīrikā (vedanā) “3 (cái thọ) ở trong thân” 
Niyuttataddhita: Dvāre Niyutto = Dovāriko (Jano) “(người) gác cua". 

Sippataddhita: Vina Assa Sippanti = Veniko (Jano) “(người) đánh don” 

Bhandataddhita: Gandho Assa Bhandan = Gandhiko — Jano) “(người) có mùi thơm là của 


A32? 


Cal 

Jīvatitaddhita: Orambhar Hantvā Jīvati'ti = Orambhiko (Jano) “(người) giết cừu rồi nuôi 
sanh mệnh” 

Hatataddhita: Jālena Hato = Jāliko (Satto) “(sinh vật) mà người đã giết bằng lưới.” 
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Bandhataddhita: Suttena Bandho = Suttiko (Satto) “(sinh vật) đã bị buộc bằng chỉ”. 
Avudhataddhita: Musalo Assa Avudho = Mosaliko (Jano) “(người) có cái chày là vũ khí”. 
Ābādhataddhita: Vāto Assa Ābādho = Vātiko (Jano) “(người) mang bệnh vì cảm gió.” 
Pasannataddhita: Buddhe Pasanno = Buddhiko (Jano) “(nguòi) tận tâm trong đức Phật.” 
Santakataddhita: Sanghassa Santakar = Sanghikan (Bhandan) “(tài sản) của tăng già". 
Kitataddhita: Suvaņņena KTtan (Bhandan) Sovannikan “(tài sản) mà người đã mua bằng 
vàng”. 

Parimanataddhita: Kumbho Assa Parimanan = Kumbhikan (Vatthu) “(đồ đựng) lỗi một cái 
nôi (ước chừng băng cái nói)". 

Rãsitaddhita: Kumbhassa Rāsi = Kumbhiko “đồng nói". 

Katthassa Rāsi) Katthiko “đống cây”. 

Arahatitaddhita: Kumbhan Arahat?’ ti = Kumthiko (Jano) “(người) có thé mang đồ một nồi 
(đê mang di)”. 

Dibbatitaddhita: Akkhena Dibbatr'ti = Akkhiko (Jano) “(người) đánh cờ tướng.” 
Viditataddhita: Loke Vidito = Lokiko (Dhammo) “(Pháp) đã rõ rệt trong đời”. 


Sanvattatitaddhita: Lokāya Sanvattatti = Lokiko (Dhammo) “(Pháp) hành hoàn toàn dē 
cho chúng sanh”. 


3. Rāgāditaddhita chia theo tên có 13 loại: là ragataddhita, idantaddhita, bhavataddhita, 
jatataddhita,  āgatataddhita, niyuttataddhia,  devatātaddhita, aveccadhitetaddhita, 
visayataddhita, santitaddhita, nibbattataddhita, nivāsataddhita, issarataddhita. 


Tất cà 13 Taddhita này chỉ dāt i paccaya na giống nhau như váy: 

Ragataddhita: Kasavena Rattan (Vatthan) = Kāsāvam “(y) mà người đã nhuộm bằng nước 
thu liêm! (gọi là Rattataddhita cũng được). 

Idantaddhita: Sūkarassa [dan Mansan = Sokaran “thịt này là thịt heo”. 

Bhavataddhita: Udumbarassa Avidūre Bhavan Vimānan = Odumbaran “dinh thự phát sinh 
trong nơi gân cây (mã sung tiên)”. 

Jātataddhita: Magadhe jāto = māgadho (jano) “(ngườ!) đã sinh trong xứ Magadha”. 
Āgatataddhita: Magadhasmā agato = māgadho (jano) “(người) đã đến từ xứ Magadha”. 
Niyuttataddhita: Kattikāya niyutto (māso) kattiko “(tháng) mười” 

Devatātaddhita: Buddho assa devatā”ti = buddho (jano) “(người) có đức Phật lā vi trời”? 
Aveccadhitetaddhita: sarvaccharar avecca adhiteti = sarvaccharo (jano) “(người) dā quán 
tưởng rôi học năm” 

Visayataddhita: kuntānar visaya (deso) = kunto “(xứ) là noi cư trú của chim séo (mỏ 
nhát)”. 

Santitaddhita: udumbarā asmin (padese) santi = odumbaro “(xứ) có cây (mã sung tiền)”. 
Nibbattataddhita: sāgarehi (rājakumārehi) nibbattoti = sāgaro (samuddo) “(biển) đã phát 
sanh rôi (do đức hoàng tử) là con vua biên”. 

Nivāsataddhita: magadho assa nivāsoti = magadho (Jano) “(người) có kinh đô Magadha là 
nơi cư ngụ”. 


! Có tính rút teo lại. 
2 Tin răng: Đức Phật là vị trời 
3 Kỳ 12 năm (tý, sửu...) 
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Issarataddhita: mathurāya issaro = mathuro (Jano) “(người) là chú trong đô thị mathura”. 
4. Jataditaddhita. Paccaya dé dàt trong jataditaddhita có 4 là: ima, iya, ika, kiya. 
Taddhita này chia theo tēn có 3 loai lā: jatataddhita, niyuttataddhita, atthitaddhita. 

- Jatataddhita dāt được 2 paccaya là: ima, iya. Ima: pure jāto = purimo (jano) “(người) 
dā sinh ra truóc”. Iya: manussajātiyā jato = manussajātiyo (satto) “(sinh vāt) dà sanh do loài 
người”. 

- Niyuttataddhita: đặt được dën dú cả 4 paccaya. Ima: ante niyutto: antimo (Jano) 

“(người) đã sắp đặt trong nơi cuói cùng”. Iya: ante niyutto = antiyo (jano) dich như nhau. 

Ika: ante niyutto = antiko (jano). Kiya: andhe niyutto = andhakiyo (jano) “(người) đã 

chỉnh bị trong nơi tôi tăm”. 

- Atthitaddhita: đặt được 3 paeedyd là ima, iya, ika. Ima: putto yassa atthi'ti = pums 
(puriso) “(người nam) có con”. Iya: putto yassā atthī ti = puttiyā (itthī) “(phụ nū) có con”. 
Ika: putto yassa atthī ti = puttikar] (kulan) “(gia đình) có con”. 

5. Samūhataddhita. Trong samūhataddhita có 3 paccaya lā: kana, ņa, tā. 

Kana: rājaputtānar samūho > rājaputtako: tụ tập của hoàng tử hoặc nhóm của hoàng tử. 

Na: manussānar samūho = mānusso. Ko = Hội hợp của người hoặc bọn của người. 

Tā: gãmãnan samüho = gāmatā: kết hộp làng. 

6. Thāņataddhita. Trong thanataddhita chi có 1 paccaya là iya = madanassa thanar = 
madantyan = nguyên nhân của sự say dám. 

7. Upamataddhita. Trong upamātaddhita chỉ có 1 paccaya là ayitatta: dhümoviya 
dissati adun (vatthu) tadidar = dhūmāvyitattam “(vật) rõ rệt như khói”. 

8. Nissitataddhita. Trong nissitataddhita chỉ có 1 paccaya là “la” đặt trong hai lẽ là nissita 
và thāna. 

La đặt trong nissita = dutthun nissitar = dutthullar (kamman (nghiệp) dà dựa vào su xáu 

xa (goi là nissitataddhita). 

La dāt trong thāna: dutthussa thānar = dutthullan = “nhân sanh su xáu xa" (goi là 

thanataddhita). 

9. Bahulataddhita. Trong bahulataddhita chỉ có một paccaya là “Alu” đặt trong 2 lẽ là 
pakati và bahula. 

Alu: dāt trong pakati = abhijjha assa pakati: abhijjhālu (jano) (nguoi có su tham lam lā 

thường lệ) (goi là pakatitaddhita). 

Alu: đặt trong bahula: abhijjhà assa bahulā = abhijjhālu (jano) (người) có nhiều su tham 

lam). 

10. Setthataddhita. Trong setthataddhita có 5 paccaya là tara, tama, iyissaka, iya, ittha. 
Tara: sabbe ime paņditā ayamimesan visesena panditoti = panditataro (jano) (tāt cà ngudi 
āy toān lā paņdita, bậc đó là pandita, 101 lac hon các hạng ây, nhân đó gọi lā panditaro lā 
bậc paņdita xuât chúng.) 

Tama: ayañca mahanto ayañca mahanto sabbe ime mahantā ayamimesar visesena 

mahantoti = mahantatamo (jano) (người) nầy cùng lớn, người này cùng lớn, tất cả moi 

người này đều lớn, người nây lớn vì sự lỗi lạc hơn mọi người nây, vì vậy (so jano người 
đó) gọi là mahantatamo (người lớn tột bực hơn các người nây.) 
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Iyissaka — sabbe ime papa ayamimesar, visesena papoti = papiyissako (Jano) * “át cá moi 
người này đều xấu xa, ,nguói nây xâu hơn các kẻ ấy, nhân đó, (so jano, người ấy) gọi là 
papiyissako = người xấu xa hơn các kẻ ấy”. 


Iya — sabbe i ime appa ayamimesan visesena appati = kaniyo (Jano) * “tất cà mọi người này 
nhỏ, người ấy nhỏ hơn các kẻ ấy, nhân đó (so jano, người ấy) gọi là kaniyo người nhỏ hon 
các kẻ ây”. 


Ittha — ayafica pasattho ayañca pasattho sabbe ime pasatthā ayamimesan visesena pasatthoti 
= settho (Jano) “(người) ây cùng cao quí, người ây cùng cao quí, tất cả mọi người ấy đều 
cao quí, người ây cao quí hơn các kẻ ây, vì vậy (so Jano, người ấy) gọi là settho” nguoi cao 
quí hon các kč āy. Tara, iyissaka, iya dé dāt trong visesaguņasabda tama; ittha dé dāt trong 
ativisesagunasabda. 


11. Tadassatthitaddhita. Trong tadassatthitaddhita có 9 paccaya là: vt, sa, sī, ika, ī, ra, vantu, 
mantu, na. 
Taddhita này có 2 vigaha là: atthitaddhita, vijjatitaddhita. 

- Atthitaddhita 

Vi: medhā yassa atthi'ti = medhāvī (jano) “(người) có trí tuệ”. 

Sa: sumedhā yassa atthī”ti = sumedhaso (jano) “(người) có trí tuệ tốt”. 

Si: tapo yassa atthī'ti = tapasī (Jano) người có tapa. “gay”. 

Ika: dando yassa atthr'ti = dandiko (jono) “(người) có cây gậy”. 

I: dando yassa atthī”ti = dandi (Jono) “(người) có cây gậy”. 

Ra: madhu yassa atthī'ti = madhuro (puvo) “(bánh) có mật ong, bánh có vị ngọt”. 

Vantu: guno yassa atthr'ti = guņavā (Jano) “(ngườI) có đức”. 

Mantu = sati yassa atthr'ti = satima (jano) "(nguói) có trí nhớ”. 

Na: saddhā yassa atthr'ti = saddho (Jano) “(ngườI) có đức tin”. 

- Vijatitaddhita 

VI: maya tasmm vijjatī ti = māyāvī (Jano) (nguoi) có sự xảo trá” 

Sa: sumedhā tasmin vijjatī'ti = sumedhaso (jano) “(người) có trí tuệ tốt”. 

Si: tejo tasmim vijjatī ti = tejasī (jano) “(người) có thanh danh". 

Ika: mala tasmm vijjatī ti = māliko (jano) “(người) có tràng hoa”. 

I: sukhan tasmin vijjati'ti = sukhī (jano) “(người) có sự yên vui". 

Ra: kufijo tasmim vijjati'ti = kufijaro (satto) “(sinh vật) có vòi (loài voi)". 

Vantu: pañña tasmm vijjatī ti = paññava (Jano) “(người) có trí tuệ”. 

Mantu: bandhu tasmmn vijjati'ti = bandhumā (jano) “(người) có thân thuộc”. 

Na: amaccharan tasmm vijjatī ti = amaccharo (Jano) “(người) không có sự bón xén”. 

12. Pakatitaddhita. Trong pakatitaddhita chỉ có 1 paccaya lā “maya” đặt trong 2 lẽ lā pakati 
vā vikāra. 
Maya: dāt trong pakati: suvannena pakatan = sovannamayan (bhājanan) “(dó dung) mā 
người dā làm bàng vàng”. 
Maya: dāt trong vikāra: suvaņņassa vikāro = sovannamayan (bhãjanan) “(đồ đựng) băng 
vāng”. 
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Sabda dāt paccaya “maya” dày, khi tóm tāt lā padasamāsa và sabda khác, chi xóa maya 
cũng duoc = thí du: kanaka mayan vimānar = kanakavimanan = dinh thự mà nghiệp phước 
dà tao bàng vàng hoāc dinh thu bàng vàng. 


13. Puranataddhita. Trong puranataddhita có 5 paccaya lā tiya, tha, tha, ma, 1. 

Tiya: dvinnan pūraņo = dutiyo (Jano) “(người) là noi hài lòng của 2 ké = “người thứ 2”. 
Tha: catunnan pürano = catuttho (Jano) *(nguó1) là nơi vừa ý của 4 ké = người thứ tư”. 
Tha: channan pürano = chattho (Jano) “(người) là nói đẹp lòng của 6 kẻ = người thứ 6”. 
Ma: pañcanan) pūraņo = pañcamo (jano) “(người) là nơi thỏa mãn của 5 kẻ = người thứ 5”. 
I: ekadasannan pūraņī = ekadasī (itthī) “(phụ nū) là nơi thỏa lòng của 11 phụ nữ = phụ nữ 
thứ 11. 

Addhasabda: pūraņasaūkhyā cho dutiyā, tatiyā, catuthī nču t6m tāt lā tiéng samāsa 
chung với addha dịch là “nửa” phải đôi sankhyā gôm cả addha lā rūpasabda khác nhu 
vây: 

- đối dutiyā với addha là divaddha hoặc diyaddha. Thí dụ: addhena dutiyo = divaddho 

hoặc diyaddho (sabhāvo) “(cái) nửa thứ 2, tức là một rudi”. 

- đổi tatiya với addha là addhatiya hoặc addhateyya, thí dụ: addhena tatiyo = addhatiyo 

hoặc addhateyyo (sabhāvo) “(cái) nửa thứ 3, tức hai rudi”. 

- đối catuttha với addha là addhuddha, thí dụ: addhena catuttho = addhuddho (sabhavo) 

*(cāi) nửa thứ 4 tức là ba rưỡi”. 

— Sañkhyataddhita. Trong sankhyataddhita chỉ có 1 paccaya là “ka” đặt trong ý nghĩa: 

..lói chừng”. “ước lượng” thí du: dve, parimānāņi assāti = dviko (dhammo) “(pháp) 
CO éi chừng 2 
15. VibhAgataddhita. Trong vibhagataddhita có 2 paccaya là dha, so. 
Dhā: ekena vibhāgena = ekadhà “một phần”. Dvīhi vibhāgehi = dvidhā “hai phần”. 
So: padena vibhāgena = padaso “vë phān pada”. Suttena vībhāgena = suttaso “vë phān 
sutta”. 

B. Bhãvataddhita. 

Trong bhāvataddhita có 6 paccaya lā: nya, tta, ttana, tā, ņa, kana. 

Nya: panditassa bhāvo = pandiccan “trạng thái của pandita". 

Tta: anodarikassa bhāvo = anodarikattan “trạng thái của tỳ khưu không có sự có gắng, (dé 
nuôi bao tử)”. 

Ttana: puthujjanassa bhāvo = puthuJJanattanan “trạng thái của phàm nhân”. 

Tā: muduno bhāvo = muduta “trạng thái của tâm đa cảm (dē cām)” 

Na: visamassa bhāvo = vesaman “trang thái của (đàng đi) không bằng phẳng”. 

Kana: ramanTyassa bhāvo = ramanTyakar “trạng thái của (cái) mà người nên ưa thích". 

C. Abyayataddhita 

Trong Abyayataddhia có 3 paccaya là tha, thatta, than gọi là abyayapaccaya. 
Abyayapaccaya ây đặt trong nghĩa “phương tiện” chỉ đặt được ở phía chót một ít 
visesanasabbanāma thôi. 

Tha: Yo Pakaro = Yatha “phương tiện nào”. 
Thatta: Yo Pakaro = Yathatā “phương tiện nào”. 
Than: chỉ nên đặt phía chót “Kim” và “Ima”. 
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Thí dụ: Ko Pakāro = Kathan “phương tiện nhu thế nào”. Ayan Pakãro = Itthan “phương 
tiện nây”. 
— Dut phép taddhita — 


CHUONG VI. AKHYATANIDDESA — ĐỘNG TỰ MIÉU TẢ 
Động tự biểu thị cái dụng của chủ từ, như tiếng: nằm, ngồi, đứng, di, ăn, uống nói, V.V... 
Trong động tự có chỉ rõ phương pháp để phân biệt bằng 8 cách là: vibhatti, kala, pada, 
vacana, purisa, dhātu, vācaka, paccaya. 


I. Vibhatti 

Tičng vibhatti dich lā chia, phān loai hoāc bién hóa ngū cān, trong tičng Pāli có 2 loai 
lā: vibhattināma và vibhattiākyāta. Vibhattināma có giải trong nāmaniddesa rồi. Vē 
vibhattiākhyāta bién hóa dhātu (ngü càn) dé phân biệt kala, pada, vancana, purisa, có 8 
loại: vattamana: hiện tại cách; pañcamt: mạng lịnh và chúc cách; sattamī: khả năng hoặc 
nguyện vọng cách; parokkhã: thì quá khứ bất định; hīyattanī: thì bán quá khứ; ajattanī: thì 
quá khứ của hiện tại; bhavissanti: thì vi lai của hiện tại; kalatipatti: điều kiện cách. 

Trong mỗi loại đều có 12 vibhatti theo cách thức thứ tự sau đây: 


1. Vattamānā — hiện tại cách 2. Paūicamī 
Parassapada* Attanopada? Parassapada Attanopada 
Purisa Eka Bahu Eka Bahu Eka Bahu Eka Bahu 
p ü anti te ante tu antu tam antam 
m si tha se vhe hi tha ssu vho 
u mi ma e mhe mi ma e amhase 
3. Sattamī 4. Parokkha 
Parassapada Attanopada Parassapada Attanopada 
Purisa Eka Bahu Eka Bahu Eka | Bahu | Eka | Bahu 
p ayya | eyyum | etha eram a u ttha re 
m eyyāsi | eyyātha | etho | eyyavho e ttha ttho vho 
u eyyāmi | eyyāma eyyam | eyyāmhe m mha im mhe 
5. Hīyattanī 6. Ajjattanī 
Parassapada Attanopada Parassapada Attanopada 
Purisa | Eka Bahu Eka Bahu Eka Bahu | Eka | Bahu 
p a ü ttha tthum 1 um a ü 
m o ttha se vham o ttha se vham 
u m mha im mhase im mhā m mhe 
7. Bhavissanti 8. Kālātipatti 
Parassapada Attanopada Parassapada Attanopada 
Purisa | Eka | Bahu Eka Bahu Eka | Bahu Eka Bahu 
p ssati | ssanti ssate | ssante ssā | ssamsu | ssatha ssimsu 
^ Năng động. 
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m ssasi | ssatha ssase | ssavhe sse ssatha ssase ssavhe 
u ssāmi | ssama | ssam | ssāmhe ssam | ssāmha | ssam | ssāmhase 
II. Kala 


Tiếng kala dịch lā thời, tức là ngày, tháng, giờ, canh, khắc... để biểu diễn thời gian quá 
khứ, hiện tại hoặc vị lai, như sau. Tóm tắt có 3 kala: paccupannakala (hiện tại), atītakāla 
(quá khứ), anāgatakāla (vi lai). Giải rộng có 8 kala là: chia thời hiện tại ra làm 3 là: hiện 
tại thật, hiện tại gān quá khứ, hiện tại gån VỊ lai; chia thời quá khứ ra làm 3 lā: quá khứ 
không nhứt định, đã qua rồi trong ngày hôm qua, đã qua rồi trong ngày hôm nay; thời vi 
lai chia ra làm 2: vi lai của hiện tại, vi lai của quá khứ. 

1. Vattamānā vibhatti. Vattamana? chi 3 paccupanna nhu vầy: 


— Hiện tại thật, dich là: dang, đương. Thí dụ: idani pana so kim karoti: vậy bây gió y dang 
làm cái gi? Thero dhammam deseti: đức thầy dang thuyết pháp. Hoặc chi dịch tiếng động 
tự mà thôi. Thí du: pafifiaya pabha sabbāhi pabhahi virocati: ánh sáng của trí tuệ chói loi 
hơn các ánh sáng khác. 
— Hiện tại gần quá khứ, dịch là: mới qua, mới vừa qua, hoặc qua rồi cũng được, một ít. Thí 
du: kuto nu tvam āgacchasi: vậy mi từ đầu mới đến? Idāneva so āgacchati: họ mới vừa đến 
khi nảy đây. Tadā puññam karomi ham: trong lúc đó, tôi làm phước rồi. 
— Hiện tại gān vi lai, dịch là: sẽ, hằng, tự nhiên. Thí dụ: evam taya kate pāpe nirayam nūna 
gacchasi: nếu mày đã gây nghiệp ác như vậy rồi, mày sẽ đi đến địa ngục không sai đâu. 
Kim pana ham karomi: vậy ta sẽ làm như thế nào? Ayato malam samutthāya tameva 
khãdati: sét từ sắt, tự nhiên trở lại ăn sắt. Yo bālam sevati so vināsam pãpunãti: người nào 
thân cận kẻ ác, người đó thế nào cũng bị hại đến. 

2. Paficami vibhatti. Pañcami” chỉ 2 anuttakāla, là: anatti và āsittha. 
— Anatti chỉ sự điều khiến, chi huy, đốc xuất, cai quản, dich là: hãy. Thí dụ: mama vacanena 
karohi: mi hãy làm theo lời của ta. So yeva coro nam ganhatha: chính nó là kẻ trộm (các 
ngươi) hãy bắt nó. Evam vadehi: nguoi hāy nói nhu vāy: gacchahi - hāy di di. 
— Āsittha chỉ sự ao ước, ham muốn, nguyện vong, dich là: hãy. Thí dụ: sukham te hotu: sự 
yên vui hãy đến cho ngươi. Dīghāyukā hotha: cầu mong các ngươi được trường thọ. Hoặc 
dịch là: xin, xin cho. Thí dụ: bhavatu sabbamangalam: xin cho có các hạnh phúc. Evam 
hotu: xin cho được như vậy di. Chỉ sự cầu khẩn, dịch là: xin. Thí dụ: me khamatha: xin 
(ngài) tha lỗi (đó) cho tôi. Abhayam me detha: xin (các người) cho sự bình an đến tôi. 

3. Sattamī vibhatti. Sattamī* chỉ 2 anuttakala? là anumati và parikappa. 
— Anumati chỉ sự công nhận, dich là: nên hoặc chỉ nên. Thí dụ: bhajetha mitte kalyane 
bhajetha purisuttame: người nên giao thiệp với các hiền minh, nên giao kết với các bậc tối 
ưu. 
— Parikappa chỉ ý định, sự chủ ý, dịch là: phải nên. Thí dụ: puññañce puriso kayira, 
kayirāthe'nam punappunam tamhi chandam kayiratha, sukho puññassa uccayo: néu người 
làm phước nên làm phước ấy cho thường thường, nên phi chí trong phước đó, sự tích trữ 


6 Vattamānā dịch là (vibhati) chỉ nghĩa đang thực hành. 

7 Paficami — trong nơi đây, dich là (vibhatti) có asittha là thứ 5, nghĩa là đếm sākhākāla của 3 puccupanna và 1 ānatti 
lā 4 với 1 asittha nữa thành 5. Cho nên mới gọi vibhatti này là pañcamn, không phải dich là vibhatti thứ 5 như 
paficami vibhatti nama. 

Š Sattamī trong nơi đây dịch lā (vibhati) có parikappa là thứ 7, tức là đếm sākhākāla của 3 puccupanna, 1 ānatti, 1 
asittha, 1 anumati cộng lại là 6, kể thêm 1 parikappa nữa cộng lại thành 7, nhân đó mới gọi là sattamī. 

? Anuttakala dịch là: thời chưa nhứt định được. 
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phước đem đến sự yên vui. Chỉ sự trầm tư mặc tưởng, sự nghĩ ngợi, dich là: nên hoặc phải. 
Thí du: kim pana'ham kereyyam: vậy ta nên làm cái chi hoặc là vậy ta phải làm như thế 
nào? Yannūnā'ham pabbajjeyyam: nếu nhu thế đó ta chỉ phải xuất gia hoặc là ta nên xuất 
gia hay là thé nào hả? 

4. Parokkhā vibhatti 

Parokkha!? là vibhatti chỉ thời quá khứ dā qua rồi không nhứt định, dich là: rồi. Thí dụ: 
Tenā”ha bhagavā...: vi thế nén Đức Thế Tôn diễn thuyết rằng... Setthī eva'māha: phú hộ 
đã nói rồi như vậy... Tenā”hu porāņā...: vì vậy các ācariya thuở trước đã thuyết rồi. 

5. Hīyattanī vibhatti 

Hīyattanī'! lā vibhatti chi thói quá khtr dā gua roi trong ngāy hóm gua, dich lā: rồi. Thí 
dụ: so agama: họ được đi rồi. Teagamü: (những người) đó được di rồi. Evam avacam: (tôi) 
được nói rồi nhu vậy. Nếu có tiếng ma"? đặt vào nữa thì dịch: chớ nên. Thí dụ: khaņo māvo 
upaccagā khana: chớ nên qua khỏi các người, các người chớ nên phí thì giờ. 

6. Ajjattanī vibhatti 

Ajjattani'? là vibhatti chỉ thời đã qua trong ngày nay, dịch là: rồi. Thí dụ: thero agami: 
đức thày đến rồi. Bhikkhū eta'davocum: các tỳ khưu đã nói lời này rồi. Evam akāsim: (tôi) 
đã làm rồi như vậy. 

7. Bhavissanti vibhatti 

Bhavissanti'* là vibhatti chỉ thời vị lai của hiện tai, dich là: sẽ. Thí dụ: so gacchissati: họ 
sẽ di. Sve thero āgacchissati mayam tassa bhikkham dassama dhammafica sunissama: đức 
thầy sẽ lại trong ngày mai chúng ta sẽ dâng thực phām đến ngài và sẽ nghe pháp nữa. 

8. Kālatipatti vibhatti 

Kālatipatti!” lā vibhatti chỉ thời vị lai của quá khứ, dịch là: sẽ, rồi. Nếu a agama ở phía 
đầu phải dịch là: sẽ được rồi. Thí dụ: so ce yanam labhissā agacchissā: nču ho së duoc vān 
tải rồi (họ) sẽ được đi rồi. 

HI. Pada 

Mỗi loại vibhatti chia ra làm 2 phần như nhau, nghĩa là phía đầu 6 pada, phía chót 6 
pada. Phần đầu gọi là parassapada (năng động), phân. chót gọi là attanopada (thụ động) 
cộng thành 2 loại. Parassapada dé phân biệt động tự về năng động thé (kattuvācaka). Thí 
dụ: sudo odanam pacati: đầu bếp đang nāu cơm. Attanopada dé phân biệt động tự thuộc 
thụ động thê (kammavācaka) và trạng thái động thê (bhāvavācaka). Thí dụ: sūdena odano 
pacate: gạo mà đầu bếp đang nấu. Na taya labhate gantum: tức người không được đi đâu. 
Nhưng không phải nhứt định như thế, có khi trong câu kattavācaka dùng động tự theo 
vibhatti thuộc thụ động (attanopada). Thí dụ: piyato jãyate soko: sự phiền não sanh vì sự 
yêu mến. Có khi trong câu kammavācaka dùng động tự theo vibhatti về parassapada. Thí 
dụ: sadiso me na vijati: người như ta tự nhiên không kiếm được. 


IV. Vacana 


? Parokkhā dịch là vibhatti chi thời đã qua rồi. 

! Hīyattani dịch là vibhatti có trong ngày hôm qua. 

2 Tiếng mã chỉ dùng đặt được trong 3 vibhatti là hīyattanī, ajjattanī, và paficamī. Nếu trong hīyattanī và ajattanī thì 
dịch là: chớ nên, đặt trong pañcami dịch là: hãy đừng, xin đừng. Thí dụ: mã gaccha (mi): hãy đừng đi. Mã evam 
vadetha: các ngươi hãy đừng nói như vậy. 

3 Ajjattan dich là vibhatti có trong ngày nay (đã có trong ngày nay). 

* Bhavissanti dịch là: sẽ có; chỉ thời vi lai của hiện tại. 

5 Kālatipatti dịch là (vibhatti) thời quá khứ. 
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Nhüng vibhatti dó có 2 ngū só vacana lā só it (ekavacana) và só nhiču (bahuvacana) nhu 
vibhatinama vày. Nču danh tu vē só nào, động tự phải theo số đó. Thí dụ: so gacchati: họ 
đang đi. Te gacchanti: Chúng đang đi. Puriso kammam karoti: người nam tạo nghiệp. 
Itthīyo kammam karonti: những phụ nữ gây nghiệp. Nhưng nếu có nhiều danh tự, từ 2 tiếng 
trở lên thuộc ekavacana có liên từ ca... phải dùng kiriyāsabda bahuvacana. Thí dụ: setthī 
ca setthibhariyā ca rājānam upasankamimsu: setthī với vợ setthī đã vào hầu đức vua ròi. 


V. Purisa 

Các vibhatti đó chia ra làm 3 ngôi là: pathamapurisa: ngôi thứ nhất; majjhimapurisa: 
ngôi thứ nhì; uttamapurisa: ngôi thứ 3. Như Ngài đại danh tự (purisa sabbanama) vậy. 
Purisa sabbanama nào là chủ từ, phải dùng kiriyāsabda có vibhatti cho trúng với purisa 
sabbanama. Thí dụ: 

- Ngôi thứ nhất (pathamãpurisa): so yati: họ di. Te yanti: chúng họ di. Kumaro yati: 

thiếu nam đi. Kumāriyo yanti: các thiếu nữ đi. 

- Ngôi thứ nhì (majjhimapurisa): tvam yāsi: mi di. Tumhe yatha: các ông, chú di. 

- Ngôi thứ ba (uttamapurisa): aham yami: tôi di. Mayam yama: chúng ta di. 
Nhưng viết hoặc đàm thoại, nếu không đặt chủ từ thì dāt kiriyasabda cũng được. Thí dụ: 
yàhi: (chú) hãy di đi. Sīgham nikkhama: (mi) hãy ra cho le di. Danam dassāma: chúng ta 
sẽ bố thí. Yãhi và nikkhama là m. eka. kiriyāsabda của tvam, dasãma của u. bahu. 
kiriyāsabda của mayam, dầu là không viết tvam, mayam cũng có thé biết được vì yàhi và 
nikkhama là kiriyä của tvam, dassama là kiriyä của mayam. 

VI. Dhātu 

Vibhatti gồm có kala, pada, vacana, purisa dé hiệp cùng với dhãtu nhứt là ngữ căn của 
tiếng cho ra rõ rệt là kiriyāsabda của nama nhu đã giải, một it rồi. Dhãtu tóm tắt chia ra 8 
loại dhātu (dhatu gana) theo lỗi thêm paccaya như sau: 

1. Loại Bhü dhātu 


Bhü - sanh, có, là: p. bhavati, bhavanti Ikkha — thấy: ikkhati, ikkhanti. 

(m) bhavasi, bhavatha (u) bhavāmi, Mara — chết: marati, maranti. 

Savana ¬ Labha — được: labhati, labhanti, lābheti. 
Hu! — sanh, có, là: hoti, honti, homi, Gana = „đi, «dins. pachan: -sameti: 
homa. . gacchanti, gacchasi, gacchatha, 
S1 — nām: seti, sayati, senti, sayanti... gacchāmi, gacchāma. 

Seu. sayāmi, kās si Gupa — giữ gìn, che chở, bảo hộ: gopeti, 
Khana — nhô, bứng rë: khanati, khananti. gopenti, gopesi, gopetha, gopemi, 
Patha — nói, doc, tung: pathati, pathanti. gopema. 


Paca — náu: pacati, pacanti. 
2. Loai rudha dhatu 


Rudha - ngăn trở, bé tác, phòng ngừa, che Muca — khỏi, tha, thả, phóng thích, xả: 
đậy: rundhati, rundheti, rundhenti, muficati, muficeti, muficanti, muficenti. 
rundhasi, ^ rundhatha, — rundhami, Bhuja — án: bhuñjati, bhuñjanti 
rundhama. 


! 3 loại dhātu: bhū, hũ, asa khi dùng là kiriyāsabda trong câu vikatikatta không cần dịch là: sanh, có vi là kiriyāsabda 
chi dẫn, lối câu cho có tiéng nói ‘la’ thôi, phải dich là ‘là’. Thí dụ: niratthantam bhavissati: nghiệp đó sẽ là nghiệp 
vô ích. Mama mata sīlavatī hoti: mẹ của tôi là người có giới. Tumhi hoti: (mi) hãy là người im di. 


Chida — cắt, chặt, dứt, bẻ: chindati, 
chandanti. 


3. Loại diva dhatu 
Diva — chơi, đùa, vui chơi, gión: dibbati, 
dibbanti, dibbasi, dibbatha, dibbāmi, 
dibbāma. 
Siva — may: sibbati, sibbanti. 
Khi — hết: khīyati, khīyanti. 
Muha — quên, không, tối, mờ: muyhati, 
muyhanti. 

4. Loại su dhatu 
Su — nghe: suņāti, suņoti, suņanti, suņāsi, 
sunosi, suņātha, suņothā, suņāmi, sunomi, 
suņāma, suņoma. 
Vu — dan kčt: vuņāti, vuņoti, vuņanti. 

5. Loại ki dhātu 
Ki — mua: kīnati, kīnanti, kīnasi, kīnosi, 
kīnatha, kīnotha, kīnāmi, kīnāma. 
Ci — chất thành đống, tích trữ: cināti, 
cinanti. 
Ji — thāng trān, xām chičm, chiến thắng: 
Jinati, Jinanti. 

6. Loai gaha dhatu 
Gaha — cām, lāy, nām: (ghappati), 
ganhati, gaņhati, gaņhanti, gaņhāsi, 

7. Loai tana dhātu 
Tana — mē rộng, khučch truong, dang 
dāng dudi (chān, tay ra): tanoti, tanonti, 
tanosi, tanotha, tanomi, tanoma. 
Kara — làm, thuc hành, thi hành: karoti, 
kayirati, karonti, kayiranti. 

8. Loại cura dhātu 
Cura — cuóp, tróm, giut, bốc lột, Cướp 
đoạt: coreti, corayati, corenti, corayanti, 
coresi, corayasi, coretha, corayatha, 
coremi, corayāmi, corema, corayama. 
Cinta — ngâm ngợi, suy nghĩ, ngẫm nghĩ, 
Suy tưởng: cinteti, cintayati, cintenti, 
cintayanti. 
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Bhida — bẻ, ché, bua, rách: bhindati, 
bhindanti, bhindasi, bhindatha, bhindāmi, 
bhindāma. 


Raja — nhuóm: rajjati, rajjanti. 

Musa — quên: mussati, mussanti. 

Budha - biết, tỉnh biết: bujjhati, bujjhanti. 
Yudha - trận giặc, chiến tranh: yujjhati, 
yujjhanti, yujjhasi, yujjhāmi, yujjhāma. 


Apa: đến: pa. — Apa — đến tới, đạt đến, 
kip: pāpuņāti, pāpuņanti, pāpuņāsi, 
pāpuņātha, pāpuņāmi, pāpuņāma. 


Ña - biết, hiểu: jānāti, jānanti. 

Dhu — liệng, quăng, ném: dhunati, 
dhunanti. 

Phu — vé giān: phunāti, phunanti. 

Lu — cát, chát, chém, hót, ché, xé, thái: 
lunāti, lunanti. 


ganhasi, gaņhātha, ganhatha, ganhàmi, 
ganhama. 


Jagara — thức tinh, giác ngộ, giác tinh: 
jagaroti, jāgaronti. 

Sakka — có thé, có náng luc: sakkoti, 
sakkonti, sakkosi, sakkotha, sakkomi, 
sakkoma. 


Takka — suy lý, suy luận, nghị luận: 
takketi, takkayati, takkenti, takkayanti. 
Manta — tu vān, hói han, hói y kičn, 
thuong nghi, bān bac: manteti, mantayati, 
mantenti, mantayanti. 

Lakkha — phân biệt: lakkheti, lakkhayati, 
lakkhenti, lakkhayanti, lakkhesi, 
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lakkhayasi, lakkhetha, lakkhemi, 
lakkhayāmi, lakkhema, lakkhayāma. 


Trong 8 loai dhatu dó, dhatu bao hàm kamma tức lā cái nghiệp mà họ phải làm như 

paca, ikkha... Dhãtu đó goi là sakamma dhatu?^. Dhãtu động tác bằng kamma hoặc là dhãtu 
gồm có kamma. Thí dụ: odanam pacāmi: tôi đang nấu com. Rūpam ikkhati: (họ) thāy sāc. 
Dhātu nào không bao hàm kamma như bhū, hu, sī... dhātu đó gọi là akamma dhatu??. Dhātu 
không có kamma. Thí dy: mañce sayati: (họ) nām trên giường. 
Có ý nghĩa khác nữa là cả 2 loại dhātu, nếu upasagga là pubbapada, upasagga có ảnh hưởng 
chia sabda có sự riêng biệt lối đầu làm cho sakammadhātu trở thành akammadhātu, cho 
akammadhātu trở thành sakammadhātu cũng có, gọi là: upasagga biến cải/ làm trái dhātu 
hoặc upasagga biến cải/ làm trái sabda. Thí dụ: bhavati (sanh, có) là akammadhātu. 
Anubhavati (chịu, bị, tham dự, ăn); abhibhavati (vượt qua, chiến thắng, ức chế) > trở là 
sakammadhātu. Gacchati (di đến) là sakammadhātu. Apagacchati (bỏ di, ra di, tránh di), 
avagacchati (đến, tới, đạt đến), vigacchati (mát, bién mát không còn tòn tai), adhigacchati 
(đạt đến), anugacchati (đi theo), āgacchati (lại), vigacchati (vào đến), paccāgacchati (trở 
lại) > trở là akammadhatu. 


VII. Vācaka — thé 

Kiriyāsabda bao hàm vibhatti, kala, padavacana, purisa, dhātu nhu đã giải rồi, chia ra 
làm vācaka có 5 loại là: kattuvācaka: năng động thể; kammavācaka: thụ động thể; 
bhāvavācaka: trạng thái động thé; hetukattuvācaka: truyčn** động thể; hetukammavācaka: 
vật thụ truyền động thể. 

1. Kattuvācaka 

Động tự nào có 1 trong 10 pacaya lā a, e, ya, nu, na, na, nha, o, me, nya và vibhatti 
thuộc parassapada (nhưng không nhüt định) động tự đó lā kattuvacaka, tức là người “chính 
mình động tác” có nghĩa là chỉ rõ thái độ của người hành động. Thí dụ: sũdo odanam pacati: 
đầu bếp nấu cơm. Pacati — nấu là kattuvācaka vì gồm có paccaya ‘ti’ vibhatti biểu thị thái 
độ của sũdo — đầu bếp là chủ từ, odanam - cơm là kamma tức là vật bị đầu bếp nấu. Sabda 
dùng trong vācaka này. 

Học sinh nên phân biệt theo 3 loại là: katta: người động tác; kamma: vật bị động tác; 
kariyā: động tác. Katta gồm có pathamāvibhatti (là chủ từ). Kamma bao hàm 
dutiyāvibhatti. Kiriyā gồm có 1 trong 10 paccaya như đã giải. 

2. Kammavācaka 

Kiriyāsabda nào gồm có ya paccaya và i agama trước ya kiriyāsabda đó là kammavācaka 
nghĩa là trình bày vật bị động có nghĩa là thái độ của kamma đó. Thí dụ: sũdena odano 
paciyate: cơm mà đầu bếp nấu. Paciyate — nấu là kammaväcaka vì gồm có ya paccaya, i 
agama trước ya, te vibhatti biểu thị chính mình rằng là thái độ của odano — cơm là chủ từ 
do dấu hiệu tức là paccaya và vibhatti đó. Sūdena — đầu bếp là người động tác, nhưng 
không phải là chủ từ. Trong vãcaka này dùng kamma là chủ từ, vì thế kiriyā mới chỉ dùng 
được trong sakammadhãtu thôi. Nhưng tiếng mà học sinh nên phân biệt cũng có 3, như 
trong kattuvacaka, khác nhau, chỉ ở sự bao hàm vibhatti và dấu hiệu, nghĩa là trong vacaka 
này, người động tác gồm có tatiyāvibhatti (trong kattuvācaka có pathamāvibhatti) vật bị 
động gồm có pathamāvibhatti (trong kattuvācaka có dutiyāvibhatti). 


33 Kamma: động tác. 

** Sakamma dhātu: động tác ngữ căn. 

35 Akammadhatu: bất động tác ngữ căn. 
3 Truyền: sai khiến. 
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Kiriyā gồm có ya paccaya và i agama trước ya kiriyā của kammavācaka có khi cũng 
gồm có ya paccaya và i agamma nhu trong kattuvācaka, có lúc lại không dùng i agama là 
khi dāt ya rói đôi ya với noi sau chót. 

Dhātu là byañjana như paccati labbhati và đặt ya rồi sắp đổi ya như suyyate thì không 
phải thêm agama. 

3. Bhavavacaka 

Kiriyāsabda gồm có ya paccaya và te vibhatti lā bhāvavācaka chỉ sự “có”, sự ‘sóng còn’ 
không chỉ katta và kamma tức là không đem người động tác và vật bị động tác lên là chủ 
từ. Thí dụ: tena bhũyate: họ ở yên. Bhũyate - ở yên là bhavavacaka vì có ya paccaya. Tena 
— họ là katta (anabhihitakattā). Những tiếng dùng trong vãcaka này học sinh nên phân biệt 
có 2 lā katta - người động tác, kiriyā — động tác. Người động tác gồm có tatiyāvibhattikiriya 
có ya paccaya và te vibhatti dùng akammadhatu?' 

4. Hetukattuvacaka 

Động tự nào có i trong ne, nya, nape, napya, paccaya và vibhatti phía parassapada, 
động tự đó là hetukattuvācaka. Thí dụ: sāmiko sūdam odanam paceti: chủ khiến đầu bếp 
(cho) nấu cơm. Pāceti — (cho) náu com là hetukattuvācaka vi có ne paccaya, ti vibhatti chỉ 
‘chính mình ràng? là kiriyā của sãmiko và vibhatti đó. Südam - khiến đầu bếp là 
kāritakamma tức là người bị động tác. Odanam - cơm là kamma tức là vật bị người động 
tác dùng làm. 

Những tiếng dùng trong vācaka này, học sinh nên phân biệt, có 4 loại là: hetukattā: 
người truyền; karitakamma: người bị truyền; kamma: vật bị người truyền động: kiriya: 
động tác. Người truyền gồm có pathamāvibhatti, người bị truyền gồm có một ít 
ditiyavibhatti, có một it tatiyāvibhatti, vật bị người truyền gồm có dutiyāvibhatti, kiriyā 
động tác gồm có một trong bón paccaya và dùng vibhatti phía parassapada có 2 
niyamadhātu. 

5. Hetukammavācaka 

Động tự nào góm có những dấu hiệu này là: bào hàm trong 1 paccaya, trong kattuvācaka 

có mape và ya paccaya, i agama cùng với vibhatti phía attanopada, động tự đó là 
hetukammavācaka vì có đấu hiệu như đã giải, biểu thị chính mình là kiriyā của odano — 
cơm là chủ từ, sāmiko — người chủ là hetukattā, người truyền cho nấu sūdena là 
kāritakamma người bị họ truyền cho nấu. 
Những tiếng dùng trong vacaka này có 4 loại là: hetukamma: vật bị họ truyền cho làm, 
hetukattā: người truyền, kãritakamma: người bị truyền, kiriyā: động tác. Hetukamma gồm 
có pathamāvibhatti. Hetukattā có tatiyavibhatti. Karitakamma có một ít dutiyāvibhatti một 
ít tatiyāvibhatti. Kiriyā có dấu hiệu như đã giải. Sự dùng tiếng trong 5 vãcaka sai khác nhau 
thế nào nên so sánh điều tra cho kỹ càng. 

Vācaka trong tiếng Việt Nam 

Tiếng dẫn người động tác lên nói trước như “tỳ khưu dùng cơm”; tỳ khuu là người bi 
động tác tức là chính mình dùng cơm, dẫn nói lên trước là kattuvācaka. Tiếng dẫn kamma 
tức là vật bị động lên nói trước, như: “cơm mà ty khưu dùng’; com là kamma tức là vật mà 
tỳ khưu dùng, dẫn lên nói trước là kammavācaka. Tiếng chỉ nói trạng thái như: có, ở yên 
(không nói katta và kammā) nghĩa là dẫn người động và vật bị động lên là chủ từ, như “họ, 
6” gọi là bhāvavācaka. Tiếng dẫn người truyền lên nói trước, như: thầy truyền cho học trò 


37 Tha động hoặc bát động. 
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nghề nghiệp; thầy là người truyền, tức là báo học trò học, dẫn lên nói trước là 
hetukattuvācaka. Tiếng dẫn kamma tức là vật bị người truyền làm lên nói trước, như: nghề 
nghiệp mà thầy truyền cho trò học; nghề nghiệp là vật bị người truyền tức là trò làm dẫn 
lên nói trước tức là hetukammavācaka. 

Luân phiên vacaka 

Sự dịch tiếng Pali ra Việt Ngữ nương theo vãcaka, một ít câu vẫn giữ được đủ ý nghĩa, 
nhưng có một ít tiếng Pali dịch ra tiếng Việt rất khó nghe, cần phải dùng phương pháp thay 
đổi vàcaka, câu kattuvācaka kiriyā là sakammadhatu, khi dịch ra tiếng Việt khó nghe. 


Tiếng Việt khó nghe nên đổi là kammavācaka có nghĩa thanh nhã hơn - câu kattu hoặc 
kammavācaka đổi là câu kattu — câu hetukattu doi là câu hetukamma — câu hetukamma đổi 
là hetukattu được. Nhung cách thức thay đó phải đổi rüpasabda cho có dấu hiệu theo trong 
vācaka mà minh mong mỏi như: dëi câu kattuvācaka ra câu kammavācaka cũng phải thay 
cả 3 tiếng là: người động tác (chủ từ), vật thụ động tác, động tác (động từ). Cho gồm có 
dấu hiệu của kammavācaka. Người động tác trong câu kattu có chỉ định cho gồm có 
pathamāvibhatti, nhưng trong câu kamma chứa đựng tatiyāvibhatti cũng phải đổi ra 
tatiyāvibhatti. Vật bị động tác trong câu kattu có chỉ định, cho bao hàm dutiyāvibhatti 
nhưng trong câu kamma cho gồm có pathamāvibhatti cũng phải đổi cho ra pathamavibhatti. 
Động tác trong câu kattu có chỉ định, cho chứa đựng 1 trong 10 paccaya, song trong kamma 
phải gồm có ya paccaya và i agama trước ya, cũng phải đổi cho có ya và i. Nên điều tra thí 
dụ sau đây. 


Người động tác Vật bị động tác Động tác 
Câu kattu đổi sudo odanam pacati 
là kamma sūdena odano paciyate 
Dāu lā thay kamma ra kattu cūng nën hiču theo trang thái sau này: 
Người động tác Vật bị động tác Động tác 
Câu kamma sūdena odano paciyate 
dói lā kattu sūdo odanam pacati 


Vācaka là trọng yếu 

Trong khi nói hoặc dịch, soạn kinh sách thì dịch giả, soạn giả cần phải cho độc giả hiểu 
nghĩa lý trong lời lẽ của mình mong mỏi. Nêu người nói hoặc soạn giả làm cho độc giả 
không hiéu hay không thuân thục trong vacaka, tự nhiên làm cho sự mong mỏi đó phải hư 
hoại. Vi thê nên phân biệt cả 5 vacaka cho nhớ, hiệu đứng dàn, xác thật mới goi là bậc văn 
nhân. 


VHI. Paccaya 

5 loại vācaka đó, học sinh hiểu được phân minh do sự nương paccaya là phép để phân 
biệt. Paccaya trong ākhyāta có 25 lā: a, i, ī, e, ya, nu, na, una, na, ppa, nhã, o, yira, ne, 
naya, nape, napaya, kha, cha, sa, aya, Iya, ala, ara, ala. Paccaya dùng trong kattuvācaka 
có 15 là: a, i, 1, e, ya, nu, na, una, nā, ppa, nhà, o, yira, ne, naya. 

e Tất cả 15 paccaya đó đặt trong 8 loại dhātu (trong kattu vãcaka) như vầy: 
- Loại bhū dhātu đặt 1 paccaya lā a. Thí dụ: bhavati, hoti, seti, sayati, khanati, jayati, jeti, 
nayati, neti, labhati, gacchati, katheti, kiteti, gopeti, labheti, māneti, vajjemi, vademi. (Đổi 
paccaya a ra e, nhưng trong một ít sách giáo khoa dạy chỉ đặt paccaya e một lần, rằng: loại 
bhū dhātu có 2 paccaya là a, e). 
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- Loại rudha dhātu đặt được 5 paccaya: a, i, 1, e, o. A: rundhati, bhuñJatI, muñcati, 
chindati, bhindati, cankamati, paūicalati, jahgamati. I, 1: rundhiti, rundhīti. O: sumbhoti. (3 
paccaya lā i, 1, o đây, dầu lā dé đặt trong rudha dhātu thực, "ane ít khi dùng). E: rundheti, 
mufceti... Trong rudha dhātu đây phải đặt niggahita a agama?? trên phía trên byafijana phía 
trước dhātu, rồi đôi niggahita ra vagganta byafijana, theo cách thức niggahitā desasandhi. 

- Loai diva dhatu dāt duoc i paccaya là: ya. Thí du: dibbati, sibbati, khryati, muyhati, 
rajjati, musati, bujhati, yujjhati, vijhata. 

- Loai su dhātu duoc 3 paccaya là: nu, na, unà. Nu: sunoti, vunoti. Ņā: suņāti, sunanti, 
vunati. Una: pāpuņāti, papunanti, pāpuņātu, papuneya, papuni, papunisati (unà ít dùng 
lám). 

- Loai ki dhātu dāt duoc 1 paccaya lā: na. Thí du: kīnāti, vikkināti, cināti, jinati, jānāti, 
fiayati, dhunāti, lunāti, lunanti. 

- Loại gaha dhātu đặt được 2 paccaya là: ppa, nha. Ppa: gheppati. Nhã: ganhati, ganhati, 
ganhanti. 

- Loại tana dhātu đặt duoc 2 paccaya là: o, yira. O: tanoti, karoti, Jagaroti, sakkoti, 
sakkonti. Yira: kayirati, kayirahi (yira ít düng lām). 

- Loai cura dhatu dát duoc 2 paccaya là: ne, naya. Ne: coreti, cinteti, takketi, manteti. 
Naya: corayati, cintayati, takkayati, mantayati, mantayanti. 

Trong kammavācaka đặt duoc 1 paccaya là: ya. Thí du: paciyate, paccate, gamiyate, 
gacchiyate, gamyate, damiyate, damyate, labhiyate, labbhate, vuccate, bhufjiyate, 
bodhiyate, bujjhate, suyyate, kīyate, nayate, gahiyate, kariyate, curiyate. 

Trong bhàvavacaka dát duoc 1 paccaya là: ya. Thí du: bhüyate, sayate, pacayate, pacate, 
gamayate, gacchayate, gamyate, damayate, damyate, labhate, vuccate. 


Paccaya ya dāt duoc trong kattuvācaka và kammavācaka, bhavavacaka có phuong pháp 
khác nhau nhu váy: 
- Paccaya ya dāt trong kattuvācaka trong loai divadhàtu, phái dé ya nhu cü cüng có. Thí 
du: khiyati. Hiệp ya với tiếp vĩ ngữ dhātu cũng có. Thí du: muyhati. Đồi ya với tiếp vi ngữ 
dhātu là byañjana khác với trạng thái cũ cũng có. Thí dụ: dibbati bujjhati. 
- Paccaya đặt trong kammavācaka, nêu dé ya như cũ, phần nhiều thêm i agama vào. Thí 
du: paciyate, gacchiyate, damiyate, suyittha. Không thêm i agama cũng có. Thí dụ: bhũyate, 
nāyate, kīyate. Sắp tùy ya thành yya cũng có. Thí dụ: bhuyyate, suyyate. Hiệp ya với tiếp 
vĩ ngữ dhãtu, không cần dāt i agama cũng có. Thí dụ: gamyate, damyate. Đôi ya với tiếp 
vĩ ngữ dhãtu là byañjana khác trạng thái cũ, nghĩa là làm tiếp vĩ ngữ dhãtu thành byañjana 
samyoga, rồi không cần thêm i agama cũng có. Thí dụ: paccayate labhate vuccate phallate 
dammate uccate sakkate disate. Đổi à của dhātu ra i rồi không cần thêm i agama cũng có. 
Thí dụ: dīyate, dhīyate, mīyate, thīyate, hīyate, pīyate, mahīyate, mathīyate. 
- Paccaya ya đặt trong bhāvavācaka nën để ya như cũ, không cần thêm i āgama như 
kammavācaka. Thí dụ: pacayate, gamayate, gacchayate, labhayate, damayate. Ngoài ra 
cũng có phuong pháp nhu kammavācaka vậy. Thí du: bhũyate, fiayate, kīyate, süyate, 
gamyate, damyate, paccate, labbhate, vuccate, phallate, dammate, uccate, sakkate, disate, 
diyate. 

e Trong hetukattuvacaka có 4 paccaya là: ne, naya, nape, napaya (goi là karitapaccaya 
hoặc hetupaccaya cũng được). Ne: paceti, labheti, kareti. Naya: pacayate, labhayate, 
karayate. Ņāpe: pacapeti, lābhāpeti, karapeti. Napaya: pacapayati, labhapayati, karapayati. 


38 Agama dé düng trong akhyata có 5: a, i, sa, ha, niggahita(m). 
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Trong hetukammavācaka, dāt paccaya theo loai dhātu, dāt karitapaccaya, thêm i agama 
và dāt paccaya vē phān kammavācaka nüa. Thi du: pācāpiyate (paca + a > pāca, nape > 
apa, pāpa + apa + i + ya + te > pācāpiyate; rundhāpiyate (rudha + niggahita > rundha, nape 
> apa, rundha + apa + i + ya + te > rundhāpiyate, dibbāpiyate (diva + ya, va + ya > bba, 
nāpe > āpa dibba + āpa + i + ya + te > dibbāpiyate; pāpāpiyante, rundhāpiyante, 
dibbāpiyante (... ante — vibhatti). 


Paccaya naya dāt phía truóc nāmasabda làm cho bičn hinh lā kiriyāsabda cūng duoc 
một it. Thí dụ: atihatthayati (hatthina + atikkamati > atihatthayati). Upavinayati: di vào hát 
băng đờn (vīņāya + upagāyati > upavīņāyati). Dalhayati: làm cho vững chắc (dalham + 
karoti > dalhayati). 

e Abbhāsa. Kiriyāsabda có quy tắc thêm byañjana phía đầu dhātu cho ra 2 chữ goi là 
abbhasa. Abbhāsa đặt 3 paccaya là: kha, cha, sa hoặc các paccaya khác, có rūpasiddhi như 
vậy: 

- Nếu byañjana abbhāsa tức là byañjana thêm phía đầu đó là kavagga, phải đổi là 
cavagga theo thứ tự như vây: ka > ca, kha > cha, ga > ja, gha > jha, ña > ña. Ka > ca, 
thí dy: cankamati: kinh hành (di qua di lai). Ga > ja, thí du: Jañgamati: di tới, di. Gha 
> jha, thí dy: jighacchati: uóc ao dé án hoāc muón ān. 

- Dhàtu chữ ha tức là có ha ở sau chót, phải däi ha abbhāsa ra ja. Thí dụ: jahāti: bỏ, 
juhavati hoặc juhvati: cúng dường. 

- Byañjana trong các vagga khác (ngoài kavagga và ha, phải đôi byañjana abbhāsa ra 
byafijana trong vagga cùng nhau nhưng đây đổi byañjana thứ 2 ra byañjana thứ 1, đổi 
byañjana thứ 4 ra byañjana thứ 3. Thí dụ: cicchati: cắt, cacchette: cắt, bubhukkhati: 
ước ao dé dùng, hoặc muốn dùng, dadhātu: che chở. 

- Byañjana abbhāsa ngoài lối đã giải đó có rũpasiddhi vừa theo sự đặt. Thí dụ: dadāti: 
cho, titikkhati: nhàn nại, tikicchati: hộ trì, vimamsati: xem xét, thử kỹ, jiginsati: ước 
ao dé dẫn đi hoặc muốn dẫn di, susussati: ước ao dé nghe, hoặc muốn nghe, pivasati: 
ước ao đề uống, hoặc muốn uống; papati: rớt xuống, rụng, cañcalati: rung động. 

e 2 paccaya: aya, Tya dé đặt phía trước nāmasabda làm cho bién thành kiriyāsabda, đặt 
trong 3 attha là: đặt trong acarattha có nghĩa: thực hành; đặt trong upamacaratha có nghĩa 
là: thi hành, là giống như... hoặc thi hành cho nhu là...; đặt trong atticchattha có nghĩa là: 
ước ao dé cho mình hoặc muốn được dé cho mình. Paccaya aya đặt 2 nghĩa là: ācārattha, 
thí dụ: niddayati: ngủ, cirayati: lưu lại, chậm tré; upamacarattha, thí du: pabbatayati: thuc 
hành (minh) gióng nhu nüi, samudāyati: thuc hành (minh) gióng nhu bién. Paccaya īya dāt 
trong 2 attha là: upamacarattha, thí du: chattryati: làm (khóng phái là cáy dü) nói là nhu 
cây dù, puttiyoti: làm (người không phải là con) nói là nhu con; atticchatta, thí du: pattīyati: 
ước ao được pātra dé cho minh, dhaniyati: muốn được của dé cho minh. 

e Paccaya là: ala, ara, ala dāt truóc dhatu nhu vày: ala: jotalati: chói loi; ara: 
santarārati: vượt qua chân chánh; ala: uppakkamālati: bước vào, di vào tìm kiếm. 


Cách bién hóa dhātu (kattuvācaka). 
Bién hóa dhātu theo phép so sánh 


Vattamana Paūcamī 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
p pacati pacanti p pacatu pacantu 
m pacasi pacatha m pacahi,paca | pacatha 
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u pacami pacama u pacami pacama 
Sattamī Parokkhā 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
p paceyya, pace, pacatha | paceyyum p paca pacu 
m paceyyāsi pacceyyātha m pace pacattha 
u paceyyāmi pacceyyāma u pacam pacamha 
Hīyattanī Ajjattani 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
p apacā, apaca | apacū p apaci apacum, 
apancimsu 
m apaco apacattha m apaco apacattha, 
apacittha 
u apacam apacamha u apacim apacamha, 
apacamhā 
Bhavissanti Kālātipatti 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
p pacissati pacissanti p apacissa, apacissamsu 
apacissa 
pacissati pacissattha m apacisse apacissatha 
u pacissāmi, pacissāma u apacissam apacissamhā, 
pacissam apacissamha 
Kammavācaka — vattamānā Paficami 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
p paciyate, paciyante, p pacitatam, | paciyantam, 
paccate paccante paccatam paccantam 
m paciyase, paciyavhe, m paciyassu, | paciyavho, 
paccase paccavhe paccassu paccavho 
u paciye, paciyamhe, u paciye, paciyamhase, 
paccaye paccamhe paccaya paccamhase 
Sattamī Parokkhā 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
p paciyetha, paciyeram, p paciyittha, paciyire, 
paccetha pacceram paccittha paccire 
m paciyetho, paciyayyavho, m paciyittho, | paciyivho, 
paccetho pacceyyavho paccittho paccivho 
u paciyeyyam, | pacciyeyyamhe, u paciyim, paciyimhe, 
pacceyyam pacceyyamhe paccim paccimhe 
Hīyattanī Ajjattanī 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
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p apaciyittha, | apaciyatthum, p apaciyā, apaciyū, apaccū 
apaccittha apaccatthum apaccā 
m apaciyase, apaciyavham, m apaciyase, | apaciyavham, 
apaccase apaccavham apaccase apaccavham 
u apaciyim, apaciyamhase, u apaciyam, | apaciyimhe, 
apaccim apaccamhase apaccam apaccimhe 
Bhavissanti Kālātipatti 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
p paciyissate, paciyissante, p apaciyissatha, | apaciyissimsu, 
paccissate paccissante apaccissatha | apaccimsu 
m paciyissase, paciyissavhe, m apaciyissase, | apaciyissavhe, 
paccasse paccissavhe apaccissase apaccissavhe 
u paciyissam, paciyissāmhe, u apaciyissam, | apaciyissāmhase, 
paccissam paccissāmhe apaccissam apaccissāmhase 


Bhāvavācaka. Kiriyāsabda bhāvavācaka chi dūng duoc trong pathamapurisa ekavacana 
thói. Phān anabhihitakattā dūng trong purisa nào, vacana nào cūng duoc. Ekavacana, 
bhüyate, sayate, supayate, marayate. 


Hetukattuvācaka — bién hóa dhātu 
Đặt paccaya ne, naya, nape, ņāpaya, dé làm tiéu chuán 


Vattamana Paficami 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
p pāceti, pācenti, p pacetu, pacentu, 
pacapeti pacapenti pacapetu pacapentu 
m pācesi, pācetha, m pācehi, pācetha, 
pācāpesi pācāpetha pācāpehi pācāpetha 
u pācemi, pācema, u pācemi, pācema, 
pācāpemi pācāpema pācāpemi pācāpema 
Sattamī Parokkhā 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
p paceyya, paceyyum, p pacapaya, pacayu, 
pacetha, pacapeyyum pacapaya pacapayu 
pacapeyya, 
pacapetha 
m pāceyyāsi, pāceyyātha, m pacāpaye, pacayattha, 
pācāpeyyāsi | pācāpeyyātha pācāpaye pācāpayattha 
u pāceyyāmi, pācceyyāma, u pacāpayam, | pacayamha, 
pāceyyam, pācāpeyyāma pācāpayam | pācāpayamha 
pācāpeyyāmi, 
pācāpeyyam 
Hīyattanī Ajjattani 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
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p apacapa, apacayū, p apācesi, apācayimsu, 
apācaya, apācāpayū apācāpesi apācāpayimsu 
apacāpayā, 
apācāpaya 

m apacayo, apacayatha, m apācayo, apacāyittha, 
apācāpayo apācāpayattha apācāpayo apācāpayittha 

u apacayam, apacayamha, u apācesim, apācayimhā, 
apācāpayam | apācāpayamha apacāpesim | apācāpayimhā 

Bhavissanti Kālātipatti 

Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 

p pācessati, pācessanti, p apācayissa, apācayissamsu, 

pācāpessati | pācāpessanti apācāpayissa apacapayissamsu 

m pācessasi, pācessatha, m apācayisse, apācayissatha, 

pācāpessasi | pācāpessatha apācāpayisse apācāpayissatha 

u pācessāmi, | pācessāma, u apācayissam, apācayissāmhā, 

pācāpessāmi | pācāpessāma apācāpayissam | apācāpayissāmhā 
Hetukammavācaka - Vattamānā Paficami 

Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 

p pācāpiyate | pācāpiyante p pācāpiyatam | pacapiyantam 

m pācāpiyase | pācāpiyavhe m pācāpiyassu | pācāpiyavho 

u pācāpiye pācāpiyamhe u pācāpiye pācāpiyāmhase 

Sattamī Parokkhā 

Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 

p pacapiyetha pacapiyeram p pacapiyittha | pacapiyire 

m pacapiyetho pacapiyeyyavho m pācāpiyittho | pācāpiyivho 

u pācāpiyeyyam | pācāpiyeyyamhe u pācāpiyim | pācāpiyimhe 

Hīyattanī Ajjattanī 

Puris Eka Bahu Purisa Eka Bahu 

p apācāpiyattha | apācāpiyatthum p apacapiya apācāpiyū 

m apācāpiyase | apācāpiyavham m apācāpiyase | apācāpiyavham 

u apācāpiyim apācāpiyāmhase u apācāpiyam | apācāpiyamhe 

Bhavissanti Kālātipatti 

Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 

p pācāpiyassate | pācāpiyassante p apacapiyassatha apacapiyassimsu 

m pacapiyassase pacapiyassavhe m apācāpiyassase | apācāpiyassavhe 

u pācāpiyassam | pàcapiyassamhe| |u apācāpiyassam | apācāpiyassāmhase 


Rūpasiddhi trong kattuvācaka 
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1) Briddhi?? u ü sau chót dhātu ra o hoāc đôi o ra ava một ít, thí dy: hoti, bhavati. Briddhi 
1 sau chót dhātu ra e, đôi e ra aya một ít, thí dy: seti, sayati. Đôi ma sau chót dhātu ra 
ccha một ít, thí dụ: gacchati. 

2) Mi ma vattamānā vibhatti, hi mi ma pañcamt ở phía chót phải dīgha a sau chót paccaya 
ra 8 trong tât cả các loại dhãtu. 

3) Xóa hi paficami một ít cũng được nhưng nếu đã xóa rồi không cần dīgha a ra à trong tất 
cả các loại dhãtu. 

4) Xóa yya của eyya sattamī, chỉ để e, một ít cũng được, trong tất cả loại dhātu, dùng etha 
attanopada thay thê eyya, một ít. 

5) Uttamapurisa = sattamī ekavacana phān nhiču dūng eyyam attanopada thay thé eyyāmi 
phān nhiču trong tāt cā loai dhātu. 

6) A hīyattanī phần nhiều rassa lā a trong tất cả các loại dhātu. 

7) O majjhimapurisa = hīyattanī ajjatanī ekavacana (it hay dùng) phān nhiču dūng 
pathamapurisa thay thê; hoặc đôi o đó ra i trong tāt cà loại dhātu. 

8) Rassa I ajjattanī ra i đặt sa agama và ha agama một ít trong tất cả loại dhātu. 

9) Đổi um ra imsu, được một ít, trong tất cả loại dhātu. 

10) Đặt a agama phía đầu dhãtu gồm có hīyattanī, ajjatanī và kãlatipatti được. 

11) Đặt i agama phía chót dhātu và paccaya gồm có ajjattanī, bhavissanti và kãlãtipati trong 
tât cả loại dhātu. 

12) Uttamapurisa = bhavissanti ekavacana: phần nhiều dùng ssam attanopada thay thế 
ssami, được một ít. 

13) Rassa à kãlãtipatti ra a trong tất cả loại dhatu. 

14) Đặt niggahita agama trong loại rudha dhãtu rồi doi niggahita là byañjana sau chót vagga 
theo phép sandhi. 


15) Đôi paccaya và va sau chót dhātu ra bba; đổi paccaya và dha sau chót dhātu ra jjha; 
đổi ya paccaya và ha sau chót dhātu ra yha; đổi ya paccaya và sa sau chót dhātu ra ssa; 
đổi ya paccaya và ja sau chót dhātu ra jja. 


16) Briddi nu paccaya ra no trong tất cả loại dhātu. 

17) Đồi fia dhātu ra jā. 

18) Xóa ha phía sau chót của gaha dhātu. 

19) Khi đặt ne, naya paccaya phải briddhi nguyên âm phía đầu rồi xóa na chỉ để nguyên 
âm mà na dựa vào. 
Rūpasiddhi trong kammavācaka 

1) Ya paccaya đặt trong kammavācaka vẫn dé rũpa cho còn lā ya như trước, phần nhiều 
đặt i agama hiệp vào với. Thí dụ: paciyate, gacchiyate, damiyate, suyittha. 

2) Không cần dāt i agama cũng có. Thí dụ: bhüyate, ñãyate, kīyate. 

3) Ghép ya là yya cũng có. Thí dụ: bhuyyate, suyyate. 

4) Hiệp ya và nơi sau chót dhātu, không cần dāt i agama cũng có. Thí dụ: gamyate, 
damyate. 


3 Briddhi: phép déi nguyên ām ra giọng dài nhu a ra à, i ra 1, u ra o. 
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5) Đồi ya và nơi sau chót dhātu ra byañjana khác với trạng thái đầu, nghĩa là làm byañjana 
nơi sau chót dhatu cho ra byañJana kép rôi không cân đặt i agama cũng có. Thí dụ: 
paccate, labbhate, vuccate, phallate, dammate, uccate, sakkate, dissate. 

6) Đôi à của dhātu ra 1 rồi không cần dāt i agama cũng có. Thí du: diyate, dhiyate, mīyate, 
thīyate, hīyate, pīyate, mahīyate, mathīyate. 

Rūpasiddhi trong bhāvavācaka 

1) Ya paccaya đặt trong bhāvavācaka, nếu dé cho rūpa còn lā ya nhu cü thì không cần đặt 
i agama nhu trong kammavācaka. Thí dụ: paccayate, gamayate, gacchayate, labhayate, 
damayate. 

2) Ngoài ra, có cách thức nhu kammavacaka vậy. Thí du: bhüyate, fiayate, bhīyate, sūyate, 
gamyate, damyate, paccate, labbhate, vuccate, phallate, dammate, uccate, sakkate, 
dissate, diyate. 

Rüpasiddhi trong hetukattuvacaka 
Trong hetukattuvacaka dát duoc 4 paccaya là: ne, naya, nape, napaya, cá 4 paccaya dó 
gọi là karitapaccaya hoặc hetupaccaya cũng duoc. 

1) Ne paccaya khi dā dāt vào vói chatu, phái briddhi nguyēn ām dāu dhātu là rassa, khóng 
càn byafijana samyoga ó phía chót. Néu nguyên âm đầu dhãtu đó là dīgha hay rassa song 
có phụ âm samyoga ở phía chót thì không cần briddhi đâu, xong rồi phải xóa na chỉ dé 
e hiệp nơi sau chót dhãtu và nguyên ām e. Thí dụ: paceti, lābheti, kāreti, paleti, māneti, 
pūjeti, takketi, manteti, cinteti. 

2) Ņaya paccaya dāt vāo rồi, phải briddhi đầu dhātu theo cách thúc ne paccaya rồi phải 
xóa na chỉ dé aya hiệp với nói sau chót dhãtu và a của aya. Thí du: pācayati, labhayati, 
karayati, palayati, manayate, pūjayati, takkayati, mantayati, cintayati. 

3) Ņāpe paccaya dāt vào rồi, phải briddhi dầu dhātu theo quy tác ne paccaya, rồi phải xóa 
na chỉ dé ape hiệp với nơi sau chót dhātu và nguyên ām à của ape. Thí du: pacapeti, 
lābhāpeti, karapeti, pālāpeti, mānāpeti, pūjāpeti, takkapeti, mantāpeti, cintapeti. 

4) Ņāpaya paccaya dā đặt vào rồi, phải làm nhu ne paccaya rồi xóa ņa chỉ dé āpaya hiệp 
với nơi sau chót dhatu và à của āpaya. Thí du: pacapayati, labhapayati, karapayati, 
palapayati, manapayati, pūjāpayati, mantapayati, cintapayati. 

Rüpasiddhi trong hetukammavācaka 


Trong hetukammavacaka dát paccaya theo loai dhatu dát karitapaccaya, dát i agama và 
dāt ya paccaya phía kammavacaka nữa. 


Paca dhātu + a paccaya (trong loai bhū dhātu) + nape paccaya (kāritappaccaya) + i 
agama + ya paccaya (phía kammavacaka) briddhi a dàu dhàtu ra à; song vibhatti phàn 
attanopada phái xóa na chi dé ape, xóa e cüa nape chi dé apa hiệp pa của apa và i agama 
thành pācāpiyate. Thí du: ngoài ra, cüng có lói rūpasiddhi gióng nhau, chi khác chū dhatu 
ở phía đầu và phải chiếu theo su đặt paccaya tùy loại dhātu cá và làm thành theo loai dhātu 
thói. Thí du: lābhāpiyate, rundhāpiyate, nibbāpiyate, pācāpiyante, rundhāpiyante, 
nibbāpiyante. 

— Dut ākhyāta — 


Di 


CHUONG VII. KITAKA —SO CHUYĒN HÓA NGÜ 

Tiếng hiệp với paccaya làm động tự (kiriyasabda) cho bién thành danh tự (nāmasabda) 
hoặc còn là động tự như trước goi là kitaka.“ Kitaka có 2 loại là: kitaka namasabda gọi là 
nāmakitaka hoặc kitanama cũng được (danh tự chuyển hóa); kita kiriyasabda gọi là 
kiriyākitaka hay kitakiriyā (động tự chuyển hóa) nāmakitaka (kitakanāma) hoặc 
kitakaguņanāma gọi là nāmakitaka. 

L Namakitaka 

1. Sādhana 


Sabda này dịch là tiếng làm xong tü rūpaviggaha tức là chữ thành tựu được đặt ra 
viggaha, tương tợ người dùng khoán vật đem nấu được các loại kim, nhứt là vàng. Nếu có 
kẻ hỏi: vàng này do đâu mà ông được. Họ đáp: được từ một loại kim. Thé nào chữ thành 
tựu từ viggaha cũng phải gọi là sādhana như thế. Như tiếng sati dịch là trí nhớ, thành tựu 
từ rūpariggaha như vậy: sarati etayati > sati. 

Tiếng sarati etāyāti đây gọi là rüpaviggaha. Tiếng sati gọi là sãdhana, khi gồm 
rũpaviggaha lại với sādhana phải sắp theo thứ tự là: sarati etāyāti > sati, như thế đó. Tiếng 
sādhana này có nhiều loại theo rũpaviggaha cấp cho chia ra 7 loại là: kattusādhana, 
kammasādhana, bhāvasādhana, karanasadhana, sampadanasadhana, āpādānasādhana, 
adhikaraņasādhana. Mỗi loại đều có sự đặt ra viggaha khác nhau, như sau này: 

e Kattusadhana. 

Tiếng này có nghĩa là sādhana về người động tác, tức dẫn người chủ động có thể là 
người hoặc thú, như: kumbhakāro, kumbha câu trước, kara dhãtu, na paccaya, si 
pathamāvibhatti, kéo dài mẫu âm, đầu dhātu ra ā rồi xóa na paccaya, si pathamavibhatti ra 
o thành rūpa là kumbhakāro là tên của người làm đồ gốm (thú làm không được), vì vậy, 
tiếng này phải là tên của người, người là chủ động là kattusādhana. 

Kattusādhana có 2 cách dịch: 1) dịch là người... dẫn đầu (bất định) gọi là katturūpa 
kattusādhana; 2) dịch là người... dẫn đầu và có tiếng thường ở phía sau gọi là katturũpa 
kattusadhana đặt trong nghĩa câu tassīla hoặc gọi tắt là katturāpa tassīlasādhana và sự đặt 
ra viggaha cũng có hai cách, theo lối dịch và tên rūpa cùng sādhana. 

Cách thức đặt ra viggaha katturāpa kattusādhana nghĩa là khi chia câu ra phải biết răng 
là dhãtu nào, paccaya nào, vibhatti nào. Nếu có câu đâu phải chia ra câu đầu trước rồi đặt 
chia tiếng bằng cách không gồm có vibhatti như vây: nếu có câu đầu viết: 1) câu đầu trước, 
2) dhãtu, 3) iti sabda (phần viggaha); nối tiếp viết câu đầu và dhãtu (phần sãdhana), như 
câu: kumbhakāro: kumbha (tiếng đầu), kara (dhātu), iti kumbha (câu đầu), kara (dhãtu). 

Trong nơi đây, kumbha (đồ gốm) phải gồm có dutiyāvibhatti, thành rũpa là kumbham, 
kara (dhãtu) trong nghĩa làm là (kattuvācaka) phải đặt o paccaya, tỉ vattamānavibhatti thành 
rūpa là karoti, sandhi với iti, sabda thành karotīti (đứt phần viggaha). Tiếp theo đây, (phần 
sādhana) kumbha không cần đặt vibhatti, kara dhātu, đặt paccaya, sỉ pathamāvibhatti, phải 
briddhi^' a của ka ra à do năng lực na paccaya, xóa na, sỉ patthamāvibhatti pullinga, đổi 
ra o thành kumbhakāro được rũpaviggaha như vầy: Kumbham karotiti > kumbhakāro. 
Phải để chủ động tức jano (người) là chủ động (tức là chủ từ). Sự dịch sādhana này phải 
bó túc ya sabbanāma (phần rüpaviggaha), ta sabbanàma (phần sādhana) và phải dāt ya, ta 
theo vibhatti, linga và vacana của sãdhana như vầy: chữ kumbhakāro là pullinga ekavacana 
mới thành rüpa là yo so. Phương pháp đổi viggaha bằng cách viết số thâm định thứ tự dich 


40 Chữ do chữ khác mà ra. 
41 Briddhi: kéo dài mẫu âm. 
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trước và sau, theo cách thức dich từng tiếng như vây: (yo)? kumbham? karotīti? (so)? 
kumbhakaro(? (jano) dịch như vầy: yo jano: người nào, karoti: thường làm, kumbham: nói, 
iti: vì vậy, so Jano: người đó, kumbhakāro: goi là kumbhakaro jano: người kumbhakaro: 
thường làm nồi. 

Nếu không có câu trước cũng viết 1 tiếng dhātu, tiếp theo đó iti sabda (phần viggaha). 
Tiếng dhãtu (phần sādhana). Thí dụ nhu: dãyako phải viết như váy: dā (dhātu), iti dā 
(dhātu), dā (dhātu trong sự cho lā kattuvācaka) phải đặt e paccaya, ti vattamānāvibhatti ra 
deti, sandhi với iti sabda thành rūpa là detīti (dứt phần viggaha), (kế tiếp là phần sãdhana) 
da dhātu, ņvu paccaya, si pathamāvibhatti, đổi ņvu ra aka dhãtu có à sau chót, „ya paccaya 
sau thành dhatu, dẫn ya hiệp với a, si đối ra o thành dāyako, duoc rũpa liên tiếp nhau nhu 
vāy: Detīti > dāyako. Phải để chủ động như jano — người, satto — thú (được cả 2 cách) vì 
người hoặc thú cũng cho được phải bó túc ya, ta sabbanama như đã giải. Ya, ta sabbanama 
đó trong rũpaviggaha của katturūpa kāttusādhana phải dāt đều nhau liên tiếp vào rũpa và 
cách dich như váy: yo detīti” (so)? dāyako"” (jano) 9: người nào, thường cho, vì váy, 
người đó goi là dāyako: người cho. (Yo)? suņātīti* (so)? savakoC > (jano) 9: người nào, 
thường nghe, vì thế, người đó gọi là sāvako: người nghe. Su dhatu, ņvu paccaya, si 
pathamāvibhatti, đổi ņvu ra aka, briddhi u sau chot dhātu ra o, đổi o ra ava, si đổi ra o 
thành sāvako; đây là tóm tắt vē katturūpa kattusādhana. 


Phương pháp dāt ra viggaha katturūpa tassīlasādhana là khi chia câu ra, biết rằng là 
dhātu nào, paccaya nào, vibhatti nào nêu có câu đầu thì phân ra rồi chia từng sabda, chưa 
cần phải đặt vibhatti như ý nghĩa trước, chỉ khác nhau là trong viggaha này có 1 sīla sabda 
bó túc tiếp vào như vầy: nếu có câu đầu, viết câu đầu trước, tiếp theo đó dhātu, sīla sabda, 
iti sabda (phần viggaha). Nếu có câu đầu, viết câu đầu trước dhãtu (phần viggaha). Nếu có 
câu đầu, viết cầu đầu trước dhãtu (phần sādhana) như sẽ làm dhammabhānī. Thí dụ như 
vầy: dhamma (câu đầu) bhaņa (dhãtu) sīla iti; đhamma (câu đầu) bhana (dhātu) dhamma 
đặt dutiyavibhatti là dhammam, bhana (dhatu) trong sự nói, là kattuvacaka phải đặt a hoặc 
e paccaya, ti vattamanavibhatti là bhanati hay bhaneti, sīla phải đặt theo tatiyavibhatti là 
sīlena, sandhi với iti sabda thành silenāti (dứt phần viggaha); (phần sãbhana) dhamma 
không cần đặt vighatti, bhaņa dhãtu, ņī paccaya, sỉ pathamāvibhatti pullinga, briddhi đầu 
dhātu ra 8 do năng lực ņī rồi xóa na chỉ giữ ī dẫn na sau chót dhãtu hiệp với sra 1 thành 
dhammabhāņī, 1 karanta, xóa si vibhatti thành rupa là dhammabhani liên tiếp theo rupa như 
vầy: dhammam bhanati silenāti > dhammabhāņī (bhikkhu) phải để chủ động vào (là chủ 
từ) như bhikkha phải bó túc ya, ta sabbanama theo linga, vacana của sādhana như đã giải 
liên tiếp theo cách dịch như vây: (yo)? đhammam® bhaņati” silenàti^? (so) 
dhammabhāņī” (bhikkhu) dịch là: Yo bhikkhu: ty khuu nào, bhaņati: thường nói, 
dhammam: pháp, silena: theo thường lệ, iti: vì vậy, so bhikkhu: ty khưu đó, 
dhammambhani: goi là dhammabhani, bhikkhu: ty khưu dhammabhāņī: người nói pháp 
thuong 16. 

Lai nüa trong sādhana này phái bó túc 1 samāsarūpa tassīlasādhana vào. Trong 
samāsarūpa tassilasādhana này có cách thức dịch là “người có’ ở phía trước rồi có tiếng 

“thuong” ở phía sau đều nhau và có phương pháp đặt ra viggaha khác nhau, nghĩa là nếu 
có câu đầu, viết: thứ 1-cāu đầu, thứ 2- -tiếng dhātu, thứ 3-sila, thứ 4-ta sabbanama, thứ 5-iti 
sabda => phân viggaha. Nếu có câu đầu viết: thứ I-câu đầu, thứ 2-dhātu => phần sadhana. 
Viết mỗi tiếng theo thứ tự chưa cần đặt vibhatti như dhammabhani nghĩa là phải viết: 1- 
dhamma, 2-bhaņa. Dhamma phải đặt dutiyāvibhatti thành rūpa là dhammam, tiếng dhãtu 
phải gồm có tum paccaya thành rūpa là bhanitum, sīla sabda phải bao hàm pathamāvibhatti 
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déu nhau là ekavacana thành rüpa là silam, ta sabbanama phái càn chatthivibhatti déu nhau, 
néu là ekavacana thi tró nén rüpa là tassa hoác assa pulliñga, napumsakalinga cüng duoc, 
nếu itthilinga thói là tassā, assã, tissā, tissaya ví bằng 1 bahuvacana, thi hóa ra Gaam 
tasanam. 

Nhung trong sự dāt ra viggaha, giả tỉ cần dùng ekavacana pullinga và napumsakalinga, 
phần nhiều dùng assa, vi là sự dé dàng trong cách thức dāt ra viggaha, rồi đổi niggahita ra 
ma, dẫn ma hiệp với a của assa hoặc assa thành sīlamasssa hay sīlamassā theo linga của 
chú từ và sadhana. Trong nơi đây phải dùng assa, vi bhikkhu là pullinga thành rüpa là 
silamassa nói với iti sabda trở nén sīlamassāti (dứt phần viggaha) tiếp theo là phần sadhana, 
dhamma không phải dāt vibhatti, bhana dhātu, ni paccaya có cách thức dāt tiếng như đã có 
thí dụ trước, được thành rüpa là dhammabhāņī. 

Trong phép ví dụ này, khi dich không cần dé ya, ta sabbanāma là chủ từ; trong viggaha 
như đây, phải dùng tum paccaya là chủ từ đều nhau nhu vày: dhammam® bhanitum(? 
sīlamassāti** (so) 9 dhammabhāņi” (bhikkhu). Bhanitum: nói, dhammam: pháp, sīlam: 
theo thường lệ, assa bhikkhuno: của tỳ khuu đó, iti: vì vậy, so bhikkhu: tỳ khuu đó, 
dhammabhani: gọi là dhammabhani, bhikkhu: ty khưu dhammabhant: người nói pháp theo 
thường lệ. So bó túc phía sādhana đó, không phải so đã giải phía trước mà là so nảy ra từ 
assa trong viggaha vào chủ từ. 

e Kammasādhana 

Tiếng này có nghĩa là sadhana nói về kamma tức là vật bị động như một vật nào mà 
người làm ra hoặc vật được kết quả theo tính chất như: phấn viết, bảng viết, mực, giấy, đồ 
đựng... đều là vật bị họ làm thành rồi. Lại cũng có vật thành tựu bằng trạng thái có tự 
nhiên, không cần phải có người tao ra, như: đá, sỏi... Dem đồ đựng và vật có tự nhiên như 
đá, sỏi, dẫn lên nói rằng: đồ đựng này thợ và họ làm hoặc nghĩ đến, nhớ đến đá, sói..., như 
thế, đồ đựng hoặc đá sỏi đó gọi là kamma (tức dó, vật bị họ làm và nghĩ nhớ đến). Sadhana 
thuộc kamma tức là vật bị họ làm; hoặc bị họ nghĩ... như vậy gọi là kammasādhana. 

Lại nữa, kiccam kara dhãtu trong sự làm, ricca paccaya si pathamāvibhatti 
napumsakalinga, xóa ra sau chót dhātu, rồi xóa ra của ricca paccaya nữa, dẫn ka của kara 
dhātu đến i, si ra m thành rüpa là kiccam, dẫn vật bị làm lên là kamma (như đồ đựng) dùng 
đồ đựng là kamma tức là vật bị người làm, như thế gọi là kammasadhana. Kammasādhana 
áy phát ām trong su dich duoc 2 cách: 1) dich lā noi... dán dàu, gol là katturūpa 
kammasādhana; 2) dich lā ho... dàn dāu, goi lā kammarūpa kammasadhana. 

Su dāt ra viggaha cūng có 2 cách theo rūpa và sādhana. Chāc thúc dāt ra viggaha 
kammarūpa kammasādhana cũng như chia câu ra biết rằng là dhātu nào, paccaya nào, 
vibhatti nào rồi cũng chia ra không đặt vibhati và paccaya theo hình trạng của rũpa và 
sādhana. Phải đặt: 1-dhātu, 2-sabbanāma, 3-iti sabda => phần viggaha. 

Tiếp theo, viết dhātu (sādhana) như sẽ giải piyo, thí dụ như vẫy: piyo (dhãtu) sabbanama 
iti. Piya (dhãtu) trong chỗ piya (nếu dhātu cần là kattuvācaka phải gôm có a hoặc e 
paccaya), tỉ vattamānavibhatti là piyati hay piyeti, ta sabda phải gồm có dutiyābhatti đều 
nhau, là ekavacana hoặc bahuvacaka tùy sādhana, nếu ekavacaka thì thành rũpa là tam, 
sandhi với iti sabda trở nên tanti (dứt phần viggaha), tiếp theo là phần sādhana) piya dhātu 
(sự thương); trong cách thí dụ này, đặt o paccaya, sỉ vibhatti thành piyo như đã giải liên 
tiếp thành rūpa là: Piyeti tanti piyo. Phải đặt người bị họ thương, tức là putto vào là chủ 
từ; không phải bó túc ya, ta sabbanama vì đã có trong viggaha rồi, nhưng phải tìm chủ từ 
dé thế, dāt kiriyā akhyata cho thích hop theo cách thức, dich như vây: (pita)? piyeti2 
tanti? (so)? piyo® (putto)”. Pita: cha, piyeti: tự nhiên thương, tam puttam: con đó, iti: 
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vi vậy, so putto: con đó, piyo: gọi lā piyo, putto: con, piyo: lā nơi thương yêu của cha. So 
đó không phải sabbanāma bó túc vào, chính là sabbanāma nảy ra từ rũpaviggaha làm chủ 
từ phía sãdhana. Tiếng chủ từ phía ākhyāta, khi muốn cho ý nghĩa dày đủ phải trở lại là 
“của” (như của cha) dé bó túc vào trong viggaha. 

Lại có lời thí dụ nữa là: rato cách thức đặt ra hình trạng giống piyo, song rato này là 
rama dhātu trong nghĩa “ưa thích”, a paccaya, sỉ pathamavibhatti pullinga, đổi rama ra rata 
dhātu (ưa thích) hiệp với a paccaya. Si pathamāvibhatti, pu dẫn ta của rata đến a paccaya 
ra o, thành rũpa là rato dùng visayo là kamma tức là cái bị họ ưa thích, là chủ từ, đặt ra 
viggaha và dịch như vây: (jano)(D ramati tanti" (so)? rato (visayo)”: người, tự nhiên, 
ưa thích cảnh giới đó, vì thế, cảnh giới đó gọi là rato, là nơi ưa thích của người. 

Về kammarūpa kammasādhana, khi chia dhātu ra phải quan sát chắc chắn là dhãtu, 
paccaya, vibhatti nào rồi cũng đặt ra, chia, bằng cách không cần đặt vibhatti theo hình trang 
của rūpa và sādhana ấy, nghĩa là, viết: thứ 1-dhatu, thứ 2-iti sabda => phần viggaha. Kế 
tiếp viết dhātu (phần sādhana) không cần bó túc sabbanāmā trong viggaha, như câu thí dụ 
trước. Xin giải kiccam làm kiểu kara (dhātu) iti kara dhātu trong nơi đây kara (dhãtu) phía 
kammavācaka trong akhyata và trong kitaka). Phải dāt ya paccaya, i agama trước ya, ti 
vattamānavibhatti, được rūpa là kariyati. Nếu là kitaka, phải dūng paccaya trong loại đặt 
trong kammāvācaka như tabba paccaya v.v... Sỉ pathamāvibhatti napumsakalinga, đổi kara 
dhātu ra ka, sỉ ra m thành kātabbam. Nếu không đổi kara dhãtu ra ka, phải xóa sau chót 
dhātu rồi ghép ta trở nên kattabbam sandhi với iti sabda thành rũpa là kariyatīti hoặc 
kātabbanti liên tiếp vào rūpa là: kariyatiti kiccam hay kātabbanti kiccam. Phải dé kamma 
vào với dhātu như bhãjanam - đồ đựng v.v..., khi dịch phải bó túc ya, ta sabbãñãmä theo 
linga của sadhana đều nhau. 

Về riêng sādhana phái yam, tam napumsakalinga theo sãdhana, nhu vây: (yam)? 
(tena) (kariyatīti)* (tam)®) kiccam'® (bhājanam)” yam. Bhājanam: đồ đựng vào, tena: 
họ, kariyati: thường làm, iti: vì vậy, tam bhãjanam: đồ đựng đó, kiccam gọi là kiccam, 
bhājanam: dó đựng, kiccam: họ nên làm, (đây là kiriyā akhyata) nếu là kiriyākitaka thì như 
vày: (yam)? (tena) (kattabbanti)“® (tam)®) (kiccam)? (bhājanam)” yam, bhājanam: dé 
đựng nào, tena: họ, kattabbam: thường làm, iti: vi thế, tam bhājanam: đồ đựng đó, kiccam 
gọi là kiccam, bhājanam: đồ đựng, kiccam: họ làm. Tiếng tena: họ đó là anabhihitakattā 
trong kiriyā là kammavācaka, dùng nāmanāma khác, ngoài ra cũng được. 

Thêm một thí dụ nữa là: dānam (kiêu mẫu) viggaha nhu kiccam, nhung dānam đây là 
dã dhātu trong nghĩa “cho” yu paccaya, si pathamāvibhatti napumsakalinga, đổi u ra ana 
và dīgha a của ana ra ā, đem da hiệp với ā sau, xóa a trước, sỉ ra m thành dānam dùng 
bhattam (com) làm kamma tức là vật bị họ cho, là chủ từ như viggaha và sự dich nhu vây: 
(yam) (tena) (diyyateti)* (tam)? (dānam) (bhattam)! cơm nào, vì vậy, com đó gọi 
là danam: họ cho. 

e Bhāvasādhana 

Tiếng này có nghĩa là sādhana chỉ thái độ làm của nāmanāma như: ăn, uống, nói, nghỉ, 
đi lại, vận động v.v... Sadhana này biểu diễn cái cử chi thôi, không nói katta tức là chủ 
động và kamma, là vật bị động như 2 sadhana đã giải rồi, chỉ đem sự vận động lên nói thôi, 
như gamanam (sự đi, sự đến), gama (dhãtu) yu paccaya đổi ra ana, si pathamāvibhatti 
napumsakalinga ra m, đây chỉ cho tháy ràng: chi nói kiriyā, khóng nói dén nama ràng “ai 
di, ai dën" và không chỉ đến kamma rằng “đến đâu'. Su đặt ra viggaha sādhana này có 3 
cách: trong viggaha dùng kiriyā akhyata thuộc bhāvavācaka đặt ra; trong viggaha dùng 
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kiriyā kitaka thuộc bhāvavācaka đặt ra; trong viggaha dùng kiriyā kitaka thuộc sādhana dāt 
ra. 

— Giải a) dùng kiriya akhyata thuộc bhavavacaka dāt ra là khi dẫn sādhana ra từng phân là: 
dhātu, paccaya, vibhatti rôi dùng dhātu đó dāt ra bhāvavācaka trong akhyata và có iti sabda 
ngăn (phần viggaha). Tiếp theo đặt dhãtu paccaya, vibhatti (phần sādhana) sẽ làm hinh 
trạng rõ rệt như vây: dẫn gamanam làm thí dụ: gama (dhãtu) iti gama (dhãtu). 


- Trong viggaha sādhana này, phải đặt kiriya trong viggaha cho thành bhāvavācaka 
đều nhau, như thế, gama dhãtu phải là bhāvavācaka là đặt ya paccaya, ta 
vattamānāvibhatti, đổi gama ra gaccha thành gacchayate, sandhi với iti thành rüpa 
là gacchayateti (đứt phần viggaha) (phần sādhana) phải láy paccaya đem hiệp với 
dhatu trong nơi đây gamanam là yu paccaya như vậy, phải đặt yu paccaya, si 
pathamāvibhatti napumsakalinga, đổi yu ra ana, sỉ ra m thành gamanam được rūpa 
viggaha và sādhana như vây: (tena)? gacchayateti2? sananam®. Tena: họ (loai 
anabhihitakatta dùng cách nào cũng được, như Janena: người, purIsena: người nam, 
đều được cả), gacchayate: thường đi, iti: vì vậy, gamanam gọi là gamanam: sự đi. 

- Lai nữa, thanam (sự đứng, kiên có), tha dhatu, yu paccaya, si pathamavibhatti 
napumsakalinga đổi yu ra ana, dīgha a ra ā dẫn tha đến ā sau, xóa sra ā trước, đôi 
si ra m thành thanam đặt ra? viggaha là: (tena)? titthayateti?? > thanam(?. Tena: 
họ, titthayate: thường trú, ở, iti: vi vậy, thanam gọi là thānam túc là sự kiên có hoặc 
sự đứng. 

-  Nisajjã (sự ngồi), ni chữ đầu, sasa dhãtu nya paccaya, sỉ pathamāvibhatti itthīlinga 
xóa naya paccaya rồi đổi sau chót dhātu là da và ya ra jja thành rũpa là nissajja 
itthilinga, phải dāt a^? agama là dấu hiệu của itthilinga rồi xóa si hoặc Jā itthilinga 
đổi ra ā cũng được thành rũpa là nisajjā đặt ra viggaha như vầy: (tena) 
(nisīdayateti) ^? > nisajja). Tena: ho, nisidayate: tự nhiên ngôi, iti: vì vậy, nisajjā 
gọi là nisajjā: sự ngôi. 

- Sayanam (sự nām), si dhātu, yu paccaya, si pathamāvibhatti napumsakalinga, 
briddhi ī ra e rồi ra aya, yu ra ana, si ra m nối thành sayanam đặt ra viggaha nhu 
vầy: (tena) sayateti? > sayanam!*?. Tena: họ, sayate: tự nhiên nām, iti: vi vậy, 
sayanam goi lā sayanam: sy nām. 

— Giải b) Dùng kiriyā kitaka bhāvavācaka đó là khi chia sabda ra phải hiểu dhātu, paccaya, 
vibhatti rồi phác họa như gamanam, có sự phác họa như vầy: gama (dhãtu) iti gama (dhātu) 
trong viggaha sādhana này, dầu lā kiriyā kitaka cũng phải điều chỉnh cho thành 
bhāvavācaka đều đủ, như đặt tabba paccaya i ãgama sau dhātu, sỉ pathamāvibhatti 
napumsakalinga là n thành rūpa là gamitabbam, sandhi với iti sabda thành gamitabbanti 
(dứt phần viggaha). Phần sādhana cũng đặt paccaya vào vậy, nhưng sự thí dụ đây lā yu 
paccaya cũng phải dāt yu paccaya, sỉ pathamavibhatti napumsakalinga theo loại viggaha; 
trong viggaha về liñga và vacana nào, loại sadhana cũng thuộc liñga và vacana đó, theo 
trong viggaha. 


- Trong viggaha này thành rüpa là gamanam, đặt ra viggaha như vāu: (tena)? 
gamitabbanti23) gamanam ?. Tena: ho, gamitabbam: nén di, iti: vì vậy, gamanam 
goi là gamanam lā su di hoác di. 

- Thanam dāt ra viggaha là: (tena)? thatabbanti23) thanam(?. Tena: ho, thatabbam: 
nén kién có, iti: vi vāy, thanam goi là thanam là su kién có. 


? Đặt ra nghĩa là bày, làm ra. 
^5 Đặt có nghĩa lā dé vào. 
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- Nisajjà đặt ra viggaha lā: (tena)° nisīditabbāti* nisajjā®. Tena: ho, nisīditabbā: 
nên ngồi, iti: vì vậy, nisajjā gọi là nisajja lā sự ngồi. 
- Sayanam đặt ra viggaha là: (tena) sayitabbanti? sayanam(?. Tena: họ, 
sayitabbam: nén nām, iti: vi váy, sayanam goi là sayanam là su nām. 
— Giái c) Düng nāmakitaka bhavavacaka nghia là khi chia loai sadhana ra phái hiéu dhātu 
paccaya, vibhatti rồi lấy dhātu điều chinh cho thành bhāva sadhana, bàng cách düng loai 
paccaya bhavavacaka. Nhung phān nhiču düng yu paccaya vā nču dūng nāmakitaka dāt ra 
viggaha như vậy, không cân có iti sabda ngăn phần viggaha như phác hoa phía dưới dây 
dùng gamanam để thí dụ: 


- Gama (dhãtu) phần viggaha, gama (dhãtu) phần sadhana. Trong viggaha sadhana 
này phải điều chỉnh kiriyā cho ra bhāvavācaka đều đủ, cho nên phải điều chỉnh gama 
dhãtu cho ra bhāvavācaka thành rūpa là gamanam và phần sãdhana cũng lā yu 
paccaya nữa, như thé, loai viggaha và sādhana mới có rüpa giống nhau, được rüpa 
viggaha và sādhana như vầy: gamanam? samanam23). Gamanam: sự đi, gamanam 
gọi là gamanam lā sự di. 

-  Thãnam cũng như dā có giải trên, là: thanam() thãnam23). Thānam: sự kiên có, 
thanam gọi là thanam, thānam là sự kiên có hoặc sự an trú. 

- Nisajjà đặt ra viggaha là: nisTdanam® nisajjã23). Nisīdanam: sự ngồi, nisajjà gọi là 
nisajja, nisajjã là sự ngồi. 

- Sayanam đặt ra viggaha là: sayanam(! sayanam?. Sayanam: sự nằm, sayanam gọi 
là sayanam, sayanam là sự nằm. 

e Karaņasādhana 

Người là thành cái nghiệp bằng sabda bào hàm tatiyävibhatti, trong viggaha sabda đó 
nảy ra là anñpada của sādhana gọi là karaņasādhana là katturūpa. Dịch là: nhân, vật, dē. 
Thí dụ: bandhati tenā'ti > bandhanam (vatthu): (vật) là vật buộc, dé buộc, lā kammarüpa. 
Dich lā: lā nhān túc, hoác là nhán mà — là vàt túc, hoác là vāt mà. Thí du: bandhiyate tenāti 
bandhanam (vatthu): (vāt) mà nguói buóc (sinh vāt). 

e Sampadanasadhana 

Sabda chiu su ban cho, túc là sabda bao hàm catutthivibhatti là sampadana trong viggaha 
nāy ra lā aññapada cūa sadhana goi là sampadanasadhana lā katturüpa phái dich lā: là noi. 
Thí du: dhanamassa bhavatü'ti dhanabhüti (Jano): (người) là noi sanh của cải, lā 
kammarüpa, phái dich là: là nói tüc, là noi mà. Thí du: sampadiyate etassa'ti sampadano 
(patiggahako): (ngudi thi thí) là noi túc thí chú ban cho (vāt). 

e Apādānasādhana 

Sabda chi miền cho biết là cái chi dā lia khói mình rồi có nghĩa là sabda bao hàm pañcami 
vibhatti là apadana trong viggaha nảy ra là aññapada của sadbana gọi là apādānasadhana 
chỉ dùng được trong katturũpa thôi, phải dịch là: nơi, miền. Thí dụ: pabhā sarati tasmã' ti 
pabhassaro (sarīrappadeso): (thân thé) là nơi tia ra của ánh sáng. 

e Adhikaraņasādhana 

Sabda chỉ nơi, là sabda có vibhatti chỉ nơi, chỗ trong viggaha nảy ra là aññapada của 
sādhana gọi là adhikaranadhana là katturüpa, phải dich là “chỗ noi’. Thí dụ: āvasanti ettha'ti 
> āvāso (padeso) chỗ là nơi ngụ (của pabbajita) là kamma rũpa, phải dịch là: là nơi tức — 
là chỗ mà. Thí dụ: atapiyate ettha'ti> atapanam (thānam): (chó) là nơi mà người phơi (vật 
nhūt là y phục). 
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2. Bhāvasādhana 

Sādhana chỉ trạng thái của kiriyāsabda biến thành nāmasabda, tức là chỉ cho biết cách 
thức của kiriyāsabda thôi, chứ không thuyết lối kattā hoặc kamma, gọi là bhāvasādhana. 
Bhavasadhana này chỉ có bhāvarūpa thôi, phải dịch là: sự hành vi, hoạt động lối, nghĩa là 
tức là. Thí dụ: nisidayate'ti > nisajjã: sự ngồi, fiayate ti > ñãnam: sự biết, gamayate ti > 
gamanam: lối đi, labhate ti > labhanam: tức (họ) được. 

3. Samāsarūpatassīlasādhana. 

Sādhana có rūpa viggaha đặt tum paccaya cùng với dhātu dùng làm chủ từ chỉ trạng thái 
của kiriyāsabda có sīlasabda, dịch là: thường lệ bao hàm; pathamāvibhatti ekavacana là 
pada visesana rồi chatthivibhati nảy ra là annapada có trạng thái như 
chatthibahubbihisamāsa gọi là samāsarūpatassilasādhana, phải dịch là: người có, là thường 
lệ hoặc có, là thường lệ. Thí dụ: papam kātum sīlam yassa so > pāpakāri (jano): (người) kẻ 
có sự làm tội là thường lệ. 

4. Paccaya của nāmakitaka 

Paccaya dé đặt với nāmakitaka, chia ra làm 3 loại là: kita paccaya dé đặt trong katturūpa 
có 9 là: ņvu, nt, kvi, tu, rũ, āvī, nuka, (tuka, ika); kiccapaccaya dé đặt trong kammarūpa và 
bhāvarūpa có 5 là: nya, kha, teyya, (ricca, ririya); kitakiccapaccaya dé đặt trong katturūpa, 
kammarüpa và bhavarupa có 13 là: na, a, i yu, ti, ramma, ra, ina, tave, tum, (ratthu, ritu, 
ratu). 

e Kitapaccaya 

Nvu paccaya phải đổi ra aka, chỉ trừ trước ña dhātu, có 6 cách phân biệt là: 1) Dhatu 
hoàn toàn rassa, phải briddhi chữ đầu dhãtu. Thí dụ: karofi tỉ > kãrako (jano): (người) kẻ 
làm. Ka — ka. 2) Phải briddhi sra của dhātu rồi đổi ra rūpa khác nữa. Thí dụ: suņātī ti > 
sāvako (jano): (người) kẻ nghe. Ka — ka. 3) Phải đổi a của dhātu ra aya. Thí du: deti ti > 
dãyako (jano): (người) kẻ cho. Ka — ka. 4) Phải dói cả hana dhātu ra ghãta hoặc ra vadha 
cũng được. Thí dụ: gāvo hanatī ti > goghatako (Jano): (người) kẻ giết bò. Ka — ka. Hanatī 
ti > vadhako (jano): (người) kẻ giết. Ka — ka. 5) Đổi ñã ra jā dhātu, đổi nvu „paccaya ra 
aka hoặc ānanaka cũng được. Thí dụ: jānātī ti > jānako (jano): (người) kẻ biết. Ka — ka. 
Safijanati ti > sañjãnanako (jano): (người) kẻ biết rõ. Ka —ka. 6) Sabda đặt ņvu paccaya, 
nêu là sakammadhātu, phải dùng sabda là thụ động, loại riêng biệt liên quan với mình, gôm 
có chatthīvibhatti cho thành chatthikamma. Thí dụ: dānassa dāyaho: người cho, thí. 

Ņī paccaya, phần nhiều đặt trong tassīlasādhana có 4 cách phân biệt như vāy: 1) Dhātu 
hoàn toàn rassa, phải briddhi chữ đầu dhãtu. Thí dụ: dhammam vadati sīlenāti > 
dhammavādī (jano): (người) kẻ thường nói pháp. Ka — ka. 2) Dhātu có a sau chót, phải đổi 
a ra aya. Thí dụ: Deti silenā ti > dāyī (Jano): (người) kẻ cho theo thường lệ. Ka — ka. 3) 
Phải đổi sau chót dhātu ra rüpa khác. Thí dụ: yuñjitum sīlamassā ti > yogī (jano): (người) 
kẻ thường có sự ráng sức làm. Ka — ka. 4) Phải đổi cả hana dhãtu ra ghãtu. Thí dụ: pare 
upahantum sīlam yassa so > parūpaghātī (Jano): (người) kẻ thường vào làm thiệt hại sinh 
vật khác. Sa — ta. 

Kvi paccaya chỉ đặt để làm cách thức rồi xóa bỏ, có 4 cách phân biệt là: 7) Sabda đặt 
kvipaccaya phải có nāmanāma gunanama sabbanāma là saddupapada hoặc upasagga nipata 
là pubbapada dé phân biệt hắn. Thí dụ: urena gacchati'ti > urago (satto): (sinh vật) đi bằng 
ngực (rắn). Ka — ka. 2) Dhãtu có 2 chữ (trừ 1 vida dhātu) phải xóa sau chót dhātu như urago 

v... 3) Đối với 1 vida dhãtu, không nên xóa sau chót dhãtu, song phải đặt u agama nhứt 
định. Thí dụ: lokam vidavati'ti > lokavidü (bhagavā): (Đức Thế Tôn) Ngài rõ tam giới. 4) 
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Nếu dhãtu chỉ có 1 chữ, chỉ xóa kvi paccaya, phải giữ dhātu cho còn rüpa như trước. Thí 
dụ: sayam bhavatī ti> sayambhũ (bhagavā): (Đức Thế Tôn) Ngài tự sinh. 

Tu paccaya, khi đã đặt rồi phải giữ cho còn rũpa như trước có 6 cách phân biệt là: 1) 
Phải xóa sau chót dhãtu, rồi ghép ta với tu paccaya thành ttu. Thí dụ: karoti'ti > katta 
(jano): (người) kẻ làm. Ka — ka. 2) Dói sau chót dhātu ra ta hoặc ra na cho thích hợp theo 
sự đặt. Thí dụ: vadatī ti > vattā (Jano): (người) kẻ nói. Ka ^ta. Kodham sameti silena'ti > 
kodhasantā (Jano): (người) kẻ yên lặng sự giận theo thường lệ. Ka — ta. 3) Dhātu có 2 chữ, 
nếu không xóa hoặc đôi sau chót dhãtu, phải đặt i agama. Thí dụ: saritum silam yassa so > 
saritā (Jano): (người) kẻ thường có sự tưởng nhớ. 4) Briddhi dhātu được một ít. Thí dụ: 
suņātī'ti > sota (jano): (người) kẻ nghe. Ka — ka. 5) Nếu dhãtu chi có một chữ dīgha, chi 
hiệp cùng với tu paccaya thì xong. Thí dụ: dadātī ti > data (Jano): (người) kẻ cho. Ka — ka. 
6) Sabda đặt tu paccaya, nếu là sakammadhātu phải dùng sabda thụ động riêng hiệp với 
mình cho ra chatthīkamma. Thí dụ: dhammassa sotaro: (các người) nghe pháp. 

Rü paccaya, khi đã đặt rồi, phải xóa ra chỉ giữ sra u, có 3 cách phân biệt là: 1) Nếu 
dhãtu có 2 chữ, phần nhiều xóa sau chót dhãtu. Thí dụ: vedam gacchatr'ti > vedagū 
(brāhmano): (bà-la-môn) người đến sự giác ngộ. 2) Dhãtu có 2 chữ, nếu không xóa sau 
chót dhãtu, phần nhiều chỉ rassa ü ra u. Thí dụ: bhikkhati silenà'ti > bhikkhu (samano): 
(sa-món) người xin theo thường lệ. Ka — ka. 3) Nếu dhātu chi có 1 chữ, phải xóa sra của 
dhātu rồi hiệp với ü. Thí dụ: kalam jānātī'ti > kãlaññũ (jano): (người) kẻ biết thi giờ. Ka — 
ka. 

Avi paccaya phần nhiều đặt trong tassīlasādhana, dùng được trong katturüpa và 
samasarüpa. Thí du: bhayam passati silenà'ti > bhayadassāsī (jano): (người) thấy sự sợ 
theo thuóng 16. Bhayam passitum sila massa ti > bahaydassāvi (jano): (nguói) có su thāy 
diču so là thuong 16. 

Nuka paccaya, khi đã đặt rồi, phải xóa na, chỉ giữ uka, phải briddhi dhatu toàn rassa, 
phần nhiều đặt trong tassila sādhana. Thí du: karotī silenà'ti > kāruko (jano): (người) làm 
viéc theo thuong 16. Ka — ka. Kātum silamassa'ti > karako (jano): (nguoi) só su làm là 
thường lệ. Ka — ka. 

Tuka paccaya chỉ dāt được, đối với 1 gāma dhātu. Thí du: āgacchatī'ti > āgantuko 
(bhikkhu): (ty khuu) dén, (ty khuu) mói vira dén. Ka — ka. 

Ika paccaya, chỉ đặt được, đối với gama dhātu trong nghĩa “phải nén'. Thí dụ: gantum 
bhabbo ti > gamino (bhikkhu): (ty khuu) phải nén di, (ty khuu) có việc phải nên ra di. Ka 
— ka. 

e Kiccapaccaya 

Nya paccaya có 12 cách phân biệt là: 7) Briddhi dhatu hoàn toàn rassa, xóa na chi giữ 
ya, dāt i agama. Thí du: katabba'nti > kariyam (kammam): (nghiệp) mà người phải nên 
làm. 2) Briddhi dhātu, xóa na chi giữ ya rồi ghép ya. Thí du: cinitabba”nti > ceyyam 
(vatthu): (cái) mà người phải nên tích trữ. Kamma — kamma. 3) Dhãtu có ma sau chót, phải 
xóa na, chi giữ ya rồi đối ya và sau chót dhàtu ra kamma. Thí dụ: gamitabba”nti > gammam 
(dhammajātam): (trang thái) mà nguói phái nén dén. Kam — kam. 4) Dhātu có da sau chót, 
phải xóa na, chỉ giữ ya rồi đổi ya và sau chót dhātu ra jja. Thí su: madanyan majjam: sự 
say. Bh — bh. 5) Dhãtu có dha sau chót, phải xóa na, chỉ giữ ya rồi đổi ya và sau chót dhātu 
ra jjha. Thí du: vajjbitabba'nti vajjham (dhammajatam): (trang thái) mà nguoi phái nén 
giết. Kam — kam. 6) Dhātu có ja sau chót, phải xóa na, chi giữ ya rồi đổi ya và sau chót 
dhātu ra gga. Thí du: yufijitabbo'ti > yoggo (vayamo): (sự tinh tán) mà người phải nên thực 
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hành. Kam — kam. 7) Dhātu có ca sau chót, phải xóa na, chỉ giữ ya rồi đổi sau chót dhātu 
ra ka. Thí dy: vuccati'ti > vakyam (saddajātam): (lời) mà người nói. Kam — kam. 8) Dhãtu 
có ja ở sau chót, phải xóa na, chỉ giữ ya rồi đối sau chót dhātu ra ga. Thí dụ: bhajiyate' ti 
> bhagyam (vatthu): (vật) mà người chia. Kam — kam. 9) Dhātu có ā ở sau chót, phải đôi 
cả nya paccaya ra eyya, rồi xóa à của dhātu. Thí dụ: dātabba”nti > deyyam (vatthu): (vật) 
mà người phải nên cho. Kam — kam. 10) Dhātu có ha ở sau chót, phải xóa na chỉ giữ ya 
rồi hiệp ha sau chót dhãtu với ya ra yha. Thí dụ: paggaņhitabba”nti > paggayham (cittam): 
(tâm) mà bậc thiền sư phải sẵn sàng. Kam — kam. I1) Đối với một bhũ dhãtu, đổi cả nya 
paccaya với ü của bhū dhātu ra abba. Thí dụ: bhūyate ti > bhabbam: sự sanh. Ka — ka. 72) 
Nya paccaya đó có năng lực cho dùng là kiriyākitaka cũng được. Thí dụ: tam (vatthu) 
gārayham: (cái) đó (tức người) đáng khinh bỉ. Đặt ra viggaha là: garahitabba'nti > 
gārayham (kammam): (nghiệp) mà bậc hiền minh đáng khinh bỉ. Kam — kam. 

Kha paccaya, đến khi có nipata Tsan (chút it) và upasagga du (xấu, khó), su (tốt, dễ dàng, 
không khó). (1 trang 3 paccaya đó là pubbapada) mới có thê đặt được. Lại nữa, không nên 
xóa chữ sau chót dhatu, không nên briddhi dhãtu; thí dụ: īsam kariyate'ti > isakkharam 
(kammam): (nghiệp) mà người làm chút ít. Kam — ham. Dutthu vuccatī'ti > dubbaca (jano): 
(người) mà họ khó dạy (ngỗ nghịch). Kam — kam. Sutthu labbhate'ti > sulabham: sự được 
bằng cách dé dàng hoặc (vật) mà người được bằng cách dé dàng. Kam — kam. 

Teyya paccaya có 3 cách phân biệt là: 1) Đổi sau chót dhātu ra byañjana khác. Thí dụ: 
pattabba'nti > patteyyam (thānam): (nơi) mà người phải nên đến. Kam — kam. 2) Đổi ta 
của teyya paccaya ra byañjana khác rôi xóa sau chót dhātu. Thí dụ: laddhabda'nti > 
laddheyyam (dhanam): (tài sản) mà người phải nên được. Kam — kam. 3) Nếu dhãtu chỉ có 
1 chữ, phải giữ cả dhatu và paccaya cho còn như trước. Thí dụ: ñatabba nti fiateyyam 
(ārammanam): (cảnh giới) mà người phải nên biết. Kam — kam. 

Ricca paccaya này, chỉ đặt được với kara dhātu, phải xóa ra, giữ icca, phải xóa sau chót 
dhātu. Thí dụ: kattabba”nti kiccam (kammam): (nghiệp) mà người phải nên làm. Kam — 
kam. Kariyate'ti > kiccam (kammam): (nghiệp) mà người làm. Kam — kam. Karayate”tI > 
kiccam: sự làm. Bha — bha. 

Ririya paccaya này, chỉ đặt được với 1 kara dhãtu, phải xóa ra, chỉ giữ iriya, phải xóa 
sau chót dhātu. Thí dụ: katabba'ti > kiriya (dhammajāti): (cái) mà người phải nén làm. 
Kam — kam. Karayate'ti > kiriyam: sự làm. Bha — bha. 

e Kitakiccapaccaya 

Na paccaya này, khi đã đặt rồi, phải xóa n, chỉ giữ sra a, có 8 cách phân biệt là: 1) Dhãtu 
toàn rassa, phải briddhi chữ đầu dhãtu. Thí dụ: dhammam caratī”ti > dhammasāro (jano): 
(người) tu hành. Ka — ka. Caritabbo'ti > caro (dhammo): (pháp) mà người phải nên hành, 
hoặc (xứ) mà người phải nên đi. Kam — kam. Caranam > caro: sự hành động, sự đi. Bha — 
bha. 2) Dhãtu dīgha hoặc có byañjana kép ở phía chót thì không cần briddhi. Thí dụ: 
bhāsiyate’ti > bhāsā (vaca): (lời) mà người nói. Kam — kam. Bhasayate'ti > bhasa hoặc 
bhāsanam bhãsã: sự nói. Bha — bha. Có khi dhãtu sẵn dīgha, phải briddhi ra rūpa khác cũng 
được. Một ít thí dụ: bhavati'ti > bhāvo (sabhavo): (trạng thái) sanh. Ka — ka. Bhavanam > 
bhãvo: sự sanh. Bha — bha. 3) Dói sau chót dhātu ra byañjana khác. Thí dụ: pacafT ti > pāko 
(jano): (người) đầu bếp. Bha — bha. 4) Đồi chữ đầu dhātu ra byañjana khác cũng được. Một 
ít thí dụ: paridananam > parilāho: sự bực bôi. Bha — bha. 5) Đối với một kara dhãtu, nếu 
có tiếng pura sam, pari là pubbapada, phải đổi kara dhātu ra khara. Thí dụ: pure karayate'ti 
> purekkhāram: sự làm trong phía trước. Bha — bha. Sam ekato kariyantr'ti > sankhāra 
(dhammo): (các pháp) mà duyên tạo tác trong một nơi cùng nhau. Kam — kam. Pari karoti 
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tena'ti > parikkharo, (sambhāro): (vật liệu) dë làm chung quanh (của người). Ka — kara. 6) 
Đối với một gaha dhātu, đổi cả gaha dhātu ra ghara rồi không cần briddhi gha của ghara ra 
gha. Thí dụ: (dabbasambhāre) ganhātī”ti > gharam (senāsanam). 7) Đối với một hana dhãtu, 
đổi cả hana dhātu ra ghāta. Thí dụ: upahanatī'ti > upaghāto (jano): (người) vào phá hoại. 
Ka — ka. Upahanam > upaghāto: sự phá hoại. Bha — bha. 8) Dhātu có à sau chót, phải đổi 
a của dhātu ra aya. Thí dụ: databba nti > dāyam (vatthu): (vật) mà người nên cho. Kam — 
kam. 

A paccaya có 4 cách phân biệt, lā: 1) Nếu có padanāma là saddupapada là kamma ở phía 
đầu dhãtu, phải đặt nu āgama rồi đổi nu agama ra niggahita, xong đổi niggahita ra 
vaggantabyafijana theo thứ tự vagga. Thí dụ: saraņam karotī'ti > saranankaro (jano): 
(người) làm nơi nương tựa. Ka — ka. 2) Sabda có saddupapada là kamma ở phía đầu, nếu 
không đặt nu agama, phải ghép chữ đầu dhãtu theo sự thích hợp. Thí dụ: tam karotī'ti > 
takkaro (jano): (người) làm việc đó. Ka — ka. 3) Sabda có pubbapada hoặc saddupapada ở 
phía đầu nhưng không phải là kamma hoặc sabda không có pubbapada saddupapada ở phía 
đầu, không nên đặt nu agama. Thí dụ: vineti tenà'ti > vinayo (dhammo): (pháp) dé day bảo 
(chúng sanh của đức giáo chủ). Ka — karra. 4) Đối với một dã dhātu mà abbhāsa là dada, 
rassa ra dada nếu có pura sabda lā pubbapada, phải doi a của ra (của purasabda) ra im, rồi 
đổi niggahita của im ra na. Thí du: pure danam dadātī'ti > purindado (devaraja): (Thiên 
vương) người bố thí trong thời đầu (đức Dé Thích). Ka — ka. 

I paccaya nếu đặt thì phải giữ cho còn rũpa như trước cả và dhãtu cũng vậy, không có 
cách thức cho xóa sau chót dhãtu, dầu có pubbapada hoặc saddupapada hay không cũng 
vậy. Thí dụ: àdiyate'ti > adi (sabhāvo): (trạng thái) mà người nām lấy (phía đầu). Ka — ka. 


Yu paccaya có 4 cách phân biệt: 7) chỉ trừ dhātu có ra hoặc ha sau chót và na dhātu, 
phải đối yu ra ana. Thí dụ: panūdatī'ti > panūdano (jano): (người) loại ra. Ka — ka. 2) 
Dhãtu có ra hoặc ha sau chót phải đôi yu ra ana. Thí dụ: katabba”nti > kāraņam (kiccam): 
(việc) mà người phải nên làm. Kam — kam. Gahayate'ti > gahanam: sự cầm, sự nắm. Bha 
— bha. 3) Đôi với 1 nã dhātu, phải đôi yu ra ana cũng được ra ana hoặc ānana cũng được. 
Thí dụ: iāyate'ti > ñãnam: sự biết. Bha — bha. Safijayate'ti > sañjãnanam: sự hiểu rõ. Bha 
— bha. 4) Sabda đặt yu paccaya đây, nếu là sakammadhātu phải dùng danh từ thụ động rồi 
hiệp vào minh làm chatthīvibhatt cho ra chatthikamma. Thí dụ: pāpassa akaraņam: sự 
không làm tội. 

Ti paccaya có 6 cách phân biệt là: 7) Dhãtu có na, ma, ra sau chót phải xóa byañJana 
sau chót. Thí dụ: khananam > Khan: sự bung Bha — bha. Ramantam etaya'ti > rati 
(dhammajāti): (cái) là nhân ưa thích (của chúng sanh). Ka — kara. Sarati etaya'ti > sati 
(dhammajāti): (cái) lā điều tưởng nhớ (của người) (trí nhớ). Ka — kara. 2) Dhātu có ca, da, 
pa sau chót, phải đôi sau chót dhãtu ra ta hiệp với ti paccaya thành tti. Thí dụ: vimocati 
etāyā'ti > vimutti (guņajāti): (các đức) là điều thoát ly (của người). Ka — kara. Vināsam 
pajjate^ti > vipatti: cách thức đến sự phá hoại. Bha — bha. Tapanam > tatti: sự sống, lối 
nóng. Bha — bha. 3) Phải đổi ca dhātu ra rüpa. Thí dụ: jananam > jati: sự sanh. Bha — bha. 
4) Dhãtu chỉ có một chữ phải giữ cả dhãtu và paccaya cho còn như trước. Thí dụ: (kumare) 
da dhātī'ti > dhati (itthī): (phụ nū) nhũ mẫu, vú em, mẹ nuôi. 5) Đối với tha dhãtu và pa 
dhātu, phải đổi à của thā ra i, à của pā ra I. Thí du: thānam > thiti: sự kiên có vững vàng. 
Bha — bha. 6) Dhãtu có dha, ma, sa sau chót phải dói ti paccaya ra byañjana khác, rồi xóa 
sau chót dhātu như vây: dhàtu có dha sau chót phải đổi tỉ paccaya ra ddhi, thí dụ: bujjhati 


mm — 


etāyā'ti > buddhi (pafifina): (trí tuệ) là cái biết (của người), ka — kara; dhātu có ma sau chót 
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phāi đôi ti paccaya ra nti, thí dy: khamanam > khanti: su nhàn nai, bha — bha; dhātu có sa 
sau chót phải đổi ti paccaya ra tthi, thí du: dassanam > ditthi: sự thấy, bha — bha. 

Ramma paccaya nếu đặt phải xóa ra chỉ giữ mma, cũng phải xóa sau chót dhãtu. Thí 
du: dharetr'ti > dhammo (sabhavo): (cái) duy trì. Ka — ka. 

Ra paccaya chỉ đặt cho có cách thức rồi phải xóa cả và sau chót dhãtu cũng vậy. Thí dụ: 
antam karofT ti > antako (sabhāvo): (cái) làm nơi cuối cùng (chết). Ka — ka. 

Ina paccaya khi đặt phải để rūpa còn như trước. Thí dụ: jinātī”ti > jino (bhagavā): (đức 
Bhagavā) Ngài thắng. Ka — ka. 

Tave paccaya có 6 cách phân biệt là: 1) Dhãtu có ma sau chót, phải đổi sau chót dhãtu 
ra na. Thí dụ: gantave: dé di, dé đến. 2) Dhātu có da sau chót, phải đôi sau chót dhãtu ra 
ta. Thí dụ: pattave: để đến. 3) Dhãtu có na sau chót chỉ nên hiệp chung với tave thì thành 
tựu. Thí dụ: hantave: để phá hoại. 4) Đối với 1 kara dhatu phải đổi kara ra kā. Thí dụ: 
kātave: để làm. 5) Briddhi dhãtu sẵn dīgha cũng được. Thí dụ: netave: dé đem đi. 6) Dhãtu 
chỉ có 1 chữ dīgha, chỉ nên hiệp chung với tave thì thành tựu. Thí dụ: ñãtave: dé biết. 

Tum paccaya có 11 cách phân biệt. 1) Dhātu có ca, ja, da, pa sau chót có thể đổi sau 
chót ra ta cũng được. Dhātu có ca sau chót, thí dụ: sittum (sicadhātu): để tưới, sự tưới; 
dhātu có ja sau chót, thí dụ: cattum (cajadhãtu): dé bỏ, dé hy sinh; dhātu có da sau chót, thí 
dụ: vattum (vada dhãtu): để nói; dhātu có pa sau chót, thí dụ: tattum (tapa dhãtu): để thui, 
dē nuóng. 2) Đối với 1 kara dhātu đổi sau chót dhātu ra ta cũng được. Thí du: kattum: để 
làm. Đôi kara dhãtu ra kã cũng được. Thí dụ: kãtum: để làm. 3) Dhãtu có 2 chữ, nếu không 
đổi sau chót hoặc không đổi cả dhātu ra byañjana khác, phải đặt i agama. Thí dụ: siñjitum: 
dé tưới. 4) Mặc dầu lā dhātu có 1 chữ, nếu briddhi hoặc abbhāsa cho ra 2 chữ rôi, cũng 
phải đặt i agama. Thí dụ: bhavitum: dé sanh. 5) Dhãtu chi có 1 chữ, nếu là rassa phải briddhi 
theo lối của sra cũng được. Thí dụ: sotum: dé nghe. 6) Dhãtu chỉ có 1 chữ rassa hoặc dīgha 
nếu không driddhi phải đặt paccaya ākhyāta thuộc loai dhãtu và dāt i agama. Thí dụ: 
sunitum: dé nghe. 7) Vë gaha dhātu, chi dāt i agama cüng duoc, dāt nha paccaya akhyata 
rói xóa sau chót dhatu, dāt i agama, xóa a cūa nha paccaya cüng duoc. Thí du: gahitum, 
ganhitum: dé càm, láy, tho, bát. 8) Dhàtu có dha, bha, ma, sa sau chót có thé dói tum 
paccaya ra byafijana khác rói xóa sau chót dhātu cüng duoc. Dhatu có dha hoác bha sau 
chót phāi dói tum ra ddhum, thí du: suboddhum: dé biét cho dē, laddhum: dé duoc; dhātu 
có sa sau chót phải dói tum ta tthum, thí du: datthum: dé tháy, dé gāp; dhātu có ma sau 
chót, phải đôi tum ra ntum, thí dụ: gantum: để đi, để đến. 9) Dhãtu chỉ có 1 chữ, nếu là 
dīgha, phần nhiều nên giữ rũpa cho còn như trước. Thí dụ: dãtum: để cho. 10) Dhātu có na 
sau chót, nêu không đặt i agama phải hiệp chung với tum thành ntum. Thí dụ: hantum: dé 
phá hoại. 11) Tum paccaya này, néu đặt trong hetukattuvācaka, phải đặt với karitappaccaya 
akhyata là nhất định. Thí dụ: lābhetum: để cho được. 

Ratthu paccaya, nếu đặt phải xóa ra, chỉ để tthu, cả và sau chót dhātu cũng phải xóa. 
Thí dụ: sāsatī ti > satthā (jano): (người) giáo su. Ka — ka. 

Ritu paccaya, khi đặt phải xóa ra, chi giữ itu, cả và sau chót dhātu cũng phải xóa. Thí 
dụ: (puttam) pāletī' ti > pita (puriso): (người) báo hộ (con). Ka — ka. 

Ratu paccaya, khi đặt phải xóa ra, chỉ giữ atu, cả và sau chót dhātu cũng phải xóa. Thí 
dụ: (puttam) mānetī'ti > mata (itthī): (phụ nữ) ưa mēn (con). Ka —ka. 

— Dút nāmakitaka — 


II. — Kiriyakitaka 
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Kitaka kiriyāsabda goi là kiriyākitaka hoāc kitakiriyā hoāc kritakiriyā hoāc goi kitapada 
cũng duoc, phải dùng đặt với vibhatti, vacana, kala, dhātu, vācaka, paccaya. 

1.Vibhatti vā vacana 

Vibhatti cūa kiriyākitaka phāi dūng dāt vói vibhattināma. Nču nāmasabda dāt vói 
vibhatti và vācana nào thi kiriyākitaka cũng phải đặt với vibhatti và vācana đó, cả linga 
cūng vāy, cho dču nhau. Thí du: bhikkhu araññam pavittho: ty khuu dā vāo dēn rừng. 

2.Kāla 

Có 3 kala lā: paccupannakāla, atītakāla và anāgatakāla ké anuttakāla vào nūa lā 4. 

Paccuppannakāla chia ra làm 2 là: thì hiện tại thật, thì hiện tại gān vi lai. 
Paccuppannasuddha dịch là: “đang, duong? hoặc chỉ dịch tiếng của dhātu cũng được. Thí 
dụ: upāsako dhammam sunanto saddham janeti: cận sự nam đang nghe pháp khiến cho đức 
tin phát sinh. Hiện tại gần vị lai dịch là: khi, khi sẽ. Thí dụ: buddhãca nama dhammam 
desentā sattānam upanissayam oloketvā desenti: lệ thường chư Phật khi sẽ thuyết pháp (tự 
nhiên) quan sát bâm chất của chúng sanh rồi mới thuyết. 

Atītakāla chia ra làm 2 là: atīkkantā chỉ sự: vừa qua rồi, và atītakāla: qua khỏi hàn rồi. 
Atīkkantā chỉ sự vừa qua rồi dịch là ‘ròi’ hoặc “xong ròi’ cũng được. Thí dụ: tayo masa 
atīkkantā: 3 tháng vừa qua rồi. Atītakāla qua khỏi hàn rồi dich là dën rồi” hoặc “đến khi 
xong rồi” cũng được. Thí dụ: ayam kulaputto mam dīsvā mama sañgaham karissati katvā 
ca pana mahãsampattim labhissati: người này thấy ta rồi sẽ hộ trợ ta, đến khi làm rồi sẽ 
được nhiều hạnh phúc. 

Anuttakāla chia ra làm 2 là: anumati và parikappa. Anumati chỉ sự hiểu biết, dịch là 
“đáng, chỉ nên’. Thí dụ: na kenaci bālo sevitabbo pandito pana sevitabbo: kẻ si mê, tức 
không một người nào đáng thân cận (người) chỉ nên gần gũi bậc hiền minh. Parikappa chỉ 
sự quyết dinh, dịch là “phải nên’ hoặc “phải. Thí dụ: rajakiccam te kattabbam: việc của 
vua tức người phải nên làm. Chỉ sự suy nghi, dịch là “phải”. Thí dụ: kinnu kho panetam 
mayā katabbam: vậy (việc) đó tức ta phải làm như thế nào? 

3. Dhãtu và vācaka 

Dhātu trong kitaka cũng giống với dhãtu trong akhyatu vậy, như cách so sánh sau này: 
labha — được (paccuppannakāla); ākhyāta = labhati; kitaka = pun, labhanto, i - labhantī; 
napun = labhantam; akhyata = labhi hoặc alabhi (atītakāla); kitaka = pun, laddho, i - laddhā; 
napun = laddham; abyayakirriyā = labhitvā, labhitvana, laddhāna; akhyāta = labheyya 
(anuttakāla); kitaka = pun, labhitabbo hoặc laddhbbo: i — labhitabba hoặc laddhabbā; napun 
= labhitabban hoặc laddhabbam. 


Vācaka. Vācaka có 5 loại lā: kattuvācaka, kammaväcaka, bhāvavācaka, 
hetukattuvācaka, hetukammavācaka. Kattuvācaka = bhikkhu araññam pavittho: ty khuu di 
vào rừng rồi. Kammavācaka = ayam dhammo bhagavatā desito: pháp này, đức Thế Tôn đã 
thuyết rồi. Bhāvavācaka = bhariyam me nissāya bhayena uppannena bhavitabbam: thật sự 
sợ phát sanh vì vợ của ta. Hetukattuvācaka = ācariyo antevāsike vinayam sikkhāpento: 
ācarya đáng khiến các trò học luật. Hetukammavācaka = vinayo ācariyena antevāsike 
sikkhāpetabbo: vinaya tức ācārya phải nên khiến các trò học. 

4. Paccaya của kiriyākitaka 

Paccaya để đặt với kiriyākitaka cũng chia ra làm 3 loại như paccaya của nãmakitaka. 
Kitapaccaya có 3 là: anta, tavantu, tāvī. Kiccapaccaya có 2 là tabba, anTya. 
Kitakiccapaccaya có 5 là mana, ta, tva, tvāna, tūna. Anta, mana chỉ paccuppannakala; 
tabba, anīya chỉ anuttakāla; ta phần nhiều chỉ atītakāla hơn paccuppannakāla; phần 
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anāgatakāla cūng düng duoc nhung rāt it; tavantu, tāvī, tvā, tvana, tüna phān nhiču chi 
atitakāla. 

Thi dy trong kitapaccaya: 
— Anta paccaya chi dāt trong 2 vācaka lā: kattuvācaka vā hetukattuvācaka = kathento, 
kathentī, kathentam: đang nói, thời nói; labhanta, labhanti, labhantam: dang được, thời 
được. Hetukattuvācaka = kathāpento, kathāpentī, kathāpentam: đang cho nói, thời cho nói; 
lābhāpento, lābhāpentī, lābhāpentam: đang cho được, thời cho được. 
— Tavantu đặt được trong 2 vacaka: kattuvācaka và hetukattuvācaka. Kattuvācaka: dhātu 
có 1 chữ, phải giữ dhātu cho còn như rüpa trước, thí dụ: sutavà: nghe rồi; dhātu có 2 chữ 
có ca, ja, pa sau chót đôi sau chót dhãtu ra ta cũng được, thí dụ: sittavā: tưới rồi (sicadhātu), 
bhuttavā: ăn rồi (bhujadhātu), guttavā: bảo hộ rồi, gìn giữ rồi (gupadhātu); néu không đổi 
sau chót dhãtu, phải giữ dhatu cho còn rũpa như trước, nhưng phải đặt thêm i agama; thí 
dụ: cajitavā: bỏ rồi; đối với 1 vasa dhãtu phải đổi va của vasa ra vu hoặc đổi a của vasa ra 
u cũng được, phải đặt thêm i agama; thí dụ: vusitavà: ở rồi. Hetukattuvācaka: trong 
hetukattuvācaka phải đặt kāritappaccaya đối với một ít dhãtu thích hợp. Thí dụ: bhojetavā, 
bhojayitavā, bhojapatavā, bhojāpayitavā: cho ăn rồi, chỗ naya và nãpaya phải đặt thêm i 
agama. 
— Tāvī paccaya có cách thức như tavantu chỉ khác nhau sra sau chót một là u, một là 1 thôi. 
Kattuvācaka = sutāvī, sutāvinī, sutāvi: nghe rồi. Hetukattuvācaka = bhojetāvī, bhojayitàvi, 
bhojepetavī, bhojāpayitavī: cho ăn rồi. 

Thí dụ trong kiccapaccaya: 
— Tabba paccaya có 11 cách phân biệt là: 1) Dhãtu 2 chữ, đổi sau chót dhãtu ra ta cũng 
được. Thí dụ: kattabbam: (tức người) phải nên làm, đang làm, phải làm. 2) Dhãtu có ma 
sau chót, đổi sau chót dhātu ra na cũng được. Thí du: gantabbam: (tức người) phải nên đi, 
phải nên đến. 3) Dhãtu có na sau chót, chỉ hiệp với paccaya thì thành tựu. Thí dụ: 
hantabbam: (tức là người) phải nên phá hoại. 4) Dhãtu có bha sau chót, doi ta của tabba 
với sau chót dhātu ra ddha cũng được. Thí dụ: laddhabbam: (tức người) phải nên được. 5) 
Dhãtu có sa sau chót, đổi ta cả tabba với sau chót dhātu ra {tha cũng được. Thí dụ: 
datthabbam: (tức người) phải nên tháy. 6) Dói vói 1 kara dhàtu, xóa sau chót dhàtu rói 
dīgha a cüa ka ra à cüng duoc, dói kara dhātu ra ka cüng duoc. Thí du: kātabbam: (mā 
người) phải nén làm. 7) Dhātu chỉ có 1 chữ, phải giữ dhãtu cho còn rũpa như trước hoặc 
đổi dhātu ra rũpa khác cũng được. Thí dụ: dãtabbam: (mà người) phải cho. 8) Dhãtu có 2 
hoặc 3 chữ, nếu không đổi, hoặc không xóa sau chót dhatu phải đặt thêm i agama là nhứt 
định. Thí dụ: karitabbam: (mà người) phải nên làm, ovaditabbam: (mà người) phải nên day 
bảo. 9) Dhatu chỉ có 1 chữ, phải briddhi dhãtu theo phép thích hợp. Thí dụ: bhavitabbam: 
(mà người) phải nên sanh. 10) Dhãtu có à sau chót, đôi à ra aya, rồi đặt thêm i agama cũng 
được. Thí dụ: yayitabbam: (mà người) phải nên đi. 77) Một it dhātu phải đặt paccaya thuộc 
về loại dhātu trong ākhyāta cũng được. Thí dụ: bujhitabbam: (tức người) phải nên giác ngộ. 
Phần hetukammavācaka, phải đặt kãritappaccaya, chỗ naya và nãpaya phải đặt thêm i 
agama. Thí dụ: kāretabbo, kārayitabbo, kārāpetabbo, kārāpayitabbo: (mà người) phải nên 
làm, hoặc đáng làm. 
— Anīya paccaya có cách thức như tabba paccaya chỉ khác vidhi rũpasiddhi và hình trạng 
như vāy: 1) Dhātu có 2 chữ, đổi cho khác hình trạng đầu 1 ít cũng được. Thí dụ: 
dassanīyam: (tức người) phải nên thấy, đáng thấy. 2) Dhãtu chỉ có 1 chữ, phải briddhi một 
ít dhātu hoặc không cần briddhi một ít dhātu phải briddhi. Thí dụ: bhavanTyam: (tức sinh 
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vật) phải nên sanh. Không cần briddhi. Thí dy: pāniyam: (mà người) phải nên uống. 3) Dầu 
là dhatu có 2 chữ, cũng briddhi được. Một ít thí dụ: bhoJanTyam: (mà người) đáng ăn. 4) 
Dhātu có ra hoặc ha ở sau chót, phải đổi na của anīya ra na và làm anTya cho ra anTya. 
Thí dy: karaņīyam: (tức người) phải nén làm. Gahaņīyam: (mà người) phải nên cầm. 5) 
Dầu là dhãtu ngoài ra, cũng có thé đổi na ra na được, một ít (song ít có). Thí dụ: 
ramanTyam: (mà người) phải nên ưa thích. 6) Theo lệ thường của paccaya đây, phần nhiều 
giữ dhãtu và paccaya cho còn như trước, không thay đổi. Thí dụ: pacanTyam: (mà người) 
phải nên nấu. 7) Phần hetukammavācaka, chỉ đặt nape paccaya không cần đặt paccaya cho 
loại dhãtu cũng có. Thí dụ: pun kārāpaniyo, i — kārāpanīyā; napum, kārāpaniyam: (mà 
người) phải nên làm, phải cho làm, đáng cho làm. Phải đặt nãpe paccaya cả và paccaya 
thuộc loại dhãtu cũng có. Thí du: pun, sibbāpanīyo, i — sibbāpaniyā, napun sibbāpanīyam: 
(mà người) phải nên cho vậy, phải cho vậy, đáng cho vậy. 8) Anīya paccaya này lā 
kiccapaccaya về kiriyākitaka hān thāt, nhưng dùng là nāmanāma cũng được. Một ít thí dụ: 
setthī panitena khādanīyena, bhojanīyena bhikkhusangham parivisi: sotthī kính dài tỳ khuu 
tāng bàng các mon cao luong. 
Thí du trong kitakiccapaccaya: 


— Có paccaya đặt trong cà 5 vacaka. 7) Kattuvācaka = pacamano, pacamānā, pacamanam: 
đang nấu, thời nâu. 2) Kammavācaka = kariyamano: (tức người) dang làm, thời làm, 
labbhamanam: (tức người đáng được, thời được. 3) Bhāvavācaka = karayamānam: (tức 
người) dang làm, thời làm. 4) Hetukattuvācaka = phải đặt naya paccaya hoặc napaya 
paccaya. Thí dụ: kārayamāno karapayamano: đang cho làm, thời cho làm. Phải đặt paccaya 
theo loại dhātu akhyata cũng có. Thí dụ: dibbapayamano: đang cho chơi, thời cho chơi. 5) 
Hetukammavācaka = phải đặt nape paccaya, i agama. Thí dụ: kārāpiyamāno: (tức người) 
đang cho làm, thời cho làm. Phải đặt paccaya theo loại dhātu akhyata cũng có. Thí dụ: 
dibbapiyamano: (tức người) đang cho chơi, thời cho chơi. 

— Ta paccaya đặt được trong cả 5 vācaka có cách thức rūpasiddhi như vậy: 1) Dhātu có ra 
sau chót, phải xóa sau chót dhatu cũng có. Thí dụ: kato: (tức người) làm rôi. Đổi ta paccaya 
ra anna rôi xóa sau chót dhãtu cũng có. Thí dụ: punno: dày rồi. Đồi ta paccaya ra iņņa rồi 
xóa sau chót dhātu cũng có. Thí dụ: tiņņo: vượt qua rồi. Chỉ thêm i agama cũng có. Thí dụ: 
sarito: hồi tưởng rồi. 2) Dhãtu có da sau chót, phải đổi ta paccaya ra anna rôi xóa sau chót 
dhātu cũng có. Thí dụ: runno: khóc rồi. Đôi ta paccaya ra inna rồi xóa sau chót dhātu cũng 
có. Thí dụ: chinno: cắt rồi, dứt rồi. Chỉ thêm i agama cũng có. Thí dụ: maddito: (tức người) 
chế ức rồi, vắt ép rồi. 3) Dhātu có i sau chót, phải đổi ta paccaya ra inna cũng có. Thí du: 
suciņņo: tích trú rồi bằng cách chân chánh. Đôi ta paccaya ra Ina cũng có. Thí dụ: khīnam: 
hết rồi. 4) Đối với 1 i dhātu, phải giữ cho còn rüpa như trước cũng có, đôi i dhātu ra e cũng 
có. Thí dụ: ito, eto: đi tôi, đến rồi. 5) Dhãtu có ỉ, u, ü sau chót phải giữ rũpa cho còn như 
trước. Thí dụ: bhīto: sợ rồi, sutam: (tức người) nghe rồi, bhūtam: sanh rôi. 6) Dhatu có ma 
sau chót, phải xóa sau chót dhãtu cũng có. Thí dụ: gato: đi rồi. Đồi ta paccaya ra anta rồi 
xóa sau chót dhãtu cũng có. Thí dụ: pakkanto: bỏ đi rồi, ra đi rồi. 7) Dhãtu có na sau chót, 
phải xóa sau chót dhātu cũng có. Thí dụ: khato: (mà người) bứng (đào) ròi. Nhung jana 
dhātu phải đổi j jana ra ja. Thí du: jāto: sanh rồi. 8) Dhātu có ca, ja, pa sau chót, đôi sau 
chót dhãtu ra ta rôi kép với ta paccaya thành tta cũng được. Thí dụ: sitto: (tức người) tưới 
rồi, bhutto: (tức người) ăn rồi, gutto: (tức người) bảo hộ rồi. Nhưng paca dhātu phải đối ta 
paccaya ra kka rôi xóa sau chót dhãtu. Thí dụ: pakkam: (mà người) nâu rồi. Suca dhatu 
phải trở briddhi chữ đầu dhātu, thêm i agama. Thí du: socito: buôn rāu rồi, khó sở rồi. 9) 
Dhãtu có dha, bha sau chót, đổi ta paccaya ra ddha, rồi xóa sau chót dhatu cũng có. Thí 
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dy: kuddho: sân rồi, araddho: (tức người) khởi sự rồi. 10) Dhatu có sa sau chót, phải dói 
ta paccaya ra ttha, rồi xóa sau chót dhãtu. Thí dụ: tuttho: ưa thích rồi. Song susa dhātu 
phải đổi ta paccaya ra kkha rồi xóa sau chót. Thí dụ: sukkham: khô rồi. Bhãsa dhãtu chỉ 
trở đặt i agama. Thí dụ: bhāsito: (tức người) nói rồi. 11) Dhãtu có ha sau chót, phải đổi ta 
paccaya ra ddha rồi xóa sau chót dhãtu cũng có. Thí dụ: daddho: (mà lửa) cháy rồi. Đồi ta 
paccaya ra ha, rồi đổi ha sau chót dhātu ra la hiệp thành [ha cũng có. Thí du: muļho: lầm 
lạc rồi. Đổi ta paccaya ra ddha rồi xóa sau chót dhãtu cũng có. Thí dụ: sannaddho: (mà 
người) buộc rồi. 12) Dhãtu có ccha, jja, sau chót, đổi ta paccaya ra ttha hoặc gga rồi xóa 
sau chót dhātu cũng có. Thí dụ: puttho: (tức người) hỏi rồi. Bhattho hoặc bhaggo: (mā 
người) bẻ gãy rồi. 13) Dhātu có ka sau chót, đôi ta paccaya ra kka rồi xóa sau chót dhãtu. 
Thí dụ: sakko: có thé được rồi. 14) Đối với 1 sasa dhãtu, đổi ta paccayä ra rittha, xóa ra, 
chỉ giữ ittha, rồi xóa sau chót dhãtu, xong xóa à của sā. Thí du: anusittho: tức ācārya chi 
dạy rồi. 15) Đối với tha dhãtu và pa dhãtu, đổi ā của tha ra i, ā của pā ra L. Thí dụ: thito: 
đứng rồi, pito: (tức người) uống rồi. 16) Đối với đã dhātu, đổi ta paccaya ra inna rồi xóa 
à của dã. Thí du: dinno: (tức người) cho rồi. 17) Dhãtu chỉ có 1 chữ, phải giữ cho còn rüpa 
trước cả dhātu và paccaya. Thí dụ: ñãto: (tức người) biết rồi. Hoặc xóa 8 của dhātu, rồi 
thêm i agama cũng được. Thí dy: abhijjhito: (tức người) nhìn trân rồi. 18) Dhãtu có sa sau 
chót, đổi sau chót dhātu ra ceha roi đặt i agama. Thí dụ: icchitam: (mà người) mong mỏi 
rồi, ước ao rồi. 19) Kara dhãtu nếu 3 upasagga là sam, upa, pari là pubbapada, phải đổi 
kara ra kha một ít. Thí dụ: sankhato: (tức paccaya) tạo tác rôi, gây nên rôi, upakkhato: vào 
làm rồi, parikkhato: (tức người) trang trí rồi, chuẩn bị rồi, sắp dāt rồi. Dầu có nipātasabda 
pura là pubbapada cũng có thẻ đổi kara ra kha được. Thí dụ: purakkhato: (tức người) làm 
phía trước rồi, tôn trọng rồi. 20) Hetukammaväcaka, phải đặt nape paccaya rôi xóa na và 
e chỉ giữ apa, cùng đặt i agama không cần đặt paccaya theo dhãtu akhyata cũng có. Thí 
dụ: mārāpito: (tức người) cho giết rồi. Phải đặt paccaya theo loại dhātu cũng có. Thí dụ: 
jānāpito: (tức người) cho biết rồi. 21) Ta paccaya dé dùng phía kiriyākitaka hàn thật, nhưng 
có khi dùng là namakitaka được hoàn toàn. Thí dụ: bujjhatī ti > buddho (bhagavā): (Đức 
Thé Tôn) Ngài giác ngộ. Ka — ka. 

— Tvā, tvāna, tüna paccaya, néu có 1 upasagga nào là pubbapada, phải đổi 1 trong 3 paccaya 
đó ra ya, rồi giữ ya cũng có, doi ya và sau chót dhātu ra byañjana khác cũng có. 1) Dhãtu 
có à sau chót phải giữ ya. Thí dụ: ādāya: đem đi rồi, nām lấy rồi. 2) Dhãtu có đa sau chót, 
đổi ya và sau chót dhātu ra ja. Thí dụ: acchijja: tranh lẫy rồi. 3) Dhātu có ma sau chót, đổi 
ya và sau chót dhãtu ra mma. Thí dụ: nikkhamma: ra rồi. 4) Dhãtu có bha sau chót, đôi va 
và sau chót dhātu ra bbha cũng được. Thí dy: ārabbha: bắt đầu rồi. 5) Dhãtu có dha hoặc 
bha sau chót dhātu dầu không có upasagga là pubbapada cũng đổi ya và sau chót dhātu ra 
ddhã hoặc ddhãna được. Thí du: viddhā: bắn rồi, đâm rồi. 6) Dhātu có ha sau chót, đối 
ya và sau chót dhātu ra yha cũng được. Thí dụ: paggayha: phô bày rồi. Z) Dhātu có 
upasagga là pubbapada, không cần đổi 1 trong 3 paccaya nào ra ya cũng có. Thí dụ: 
vigarahitvā: phi báng rồi, nikkhamitvā: đi ra rồi, nisīditvā: ngồi rồi. 8) Dhātu có ca hoặc 
na sau chót, đổi 1 trong 3 paccaya nào ra racca, rồi xóa ra chỉ giữ cca xóa sau chót dhàtu 
cũng có. Thí dụ: vivicca: thanh vắng rỗi, āhacca: gặp rồi, đụng rồi. 9) Đối với i dhãtu, nếu 
upasagga là pubbapada cũng phải đổi nhu vậy. Thí dụ: aticca: qua rồi. 10) Đối với disa 
dhātu, đổi tvā ra svà, tvāna ra svãna cũng được. Thí dụ: disvã: thấy rồi, disvāna: đến khi 
thấy rồi. Nếu có upasagga là pubbapada, phải đổi 1 trong 3 paccaya nào và sau chót dhātu 
ra ssa cũng được. Thí dụ: uddissa: thuyết rồi. Chỉ đổi paccata ra ya, rồi đặt i agama cũng 
được. Thí dụ: uddissiya: thuyết rồi. Không cần đổi, chỉ dāt i agama cũng được. Thí dụ: 
uddisitvā. Dầu là không có upasagga là pubbapada cũng vậy, đổi disa ra passa rồi dāt i 
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agama cũng được. Thí dụ: passiya, passitvā, passitvana: thấy rồi. 11) Hetukattuvacaka, 

phái xóa karitappaccaya, phāi dāt paccaya theo loai dhātu khác cüng có, chó naya và 

napaya phải dāt i agama. Thí dụ: pācetvā, pācayitvā, pacapetva, pācāpayitvā: cho nâu Tôi. 
— Dut kiriyakitaka — 


CHUONG VIII. UŅĀDI 


Phép uņādi có cách thức chung với kitaka nhung paccaya dùng trong uņādi một phần 
giống nhau với paccaya dùng trong uņādi, một phần giống nhau với paccaya trong kitaka, 
một ít khác nhau. Paccaya khác nhau đó gọi là paccekappaccaya. Dịch là: paccaya riêng 
biệt: giải tóm tắt có 25 là: tha, ma, la, ya, yana, lana, thu, ttima, numa, nu, trana, dha, da, 
idda, ka, ira, ala, du, īvara, ūra, nu, ņū, ussa, nusa, isa. 

Tha paccaya có 5 cách phân biệt lā: 1) Không cần briddhi dhātu cũng duoc. Ví dụ: 
paccanika dhamme samatheti'ti > samatho (dhammo): (pháp) dẹp yên pháp nghịch. Ka — 
ka. 2) Đổi sau chót dhãtu ra byañjana khác cũng được. Ví dụ: dahanam > daratho: buồn 
rāu, đau xót. Bha — bha. 3) Xóa sau chót dhàtu cũng được. Ví dụ: rahitabbo = ganhitabboti 
> ratho (yãnaviseso): sự vận tải ưu đãi mà người nên di. Kam — kam. 4) Đối với 3 dhãtu là: 
su, vu, asa, phải xóa u của su, vu ra ata. Ví dụ: savanti = satte himsanti etenāti > sattham 
(paharanavatthu): (võ khí) là vật làm hại sinh vật (của người). Ka — kara. VunotI = 
hiriotappa samvarati etenā ti > vattham (vatthu): (y phục) dé che ngăn sự hồ thẹn và sự 
góm ghê (của người). Ka — kara. Saddanurüpan asati = bhavatr'ti attho (sabhāvo): (cái) 
sanh vừa theo tiếng (nghĩa lý). Ka — ka. 5) Đổi sau chót dhãtu ra ta cũng được. Ví dụ: 
savanti = satte himsanti etena'ti > sattham (paharanavatthu): (võ khí) dé làm hại sinh vật 
(của người). Ka — kara. 

Ma paccaya có 2 cách phân biệt là: 1) Không cần briddhi dhãtu cũng được. Ví dụ: attano 
sitalabhavena satte hino ti = himsati'ti > himan (dhammajātam): (sương) hại sinh vật bằng 
yếu tó lạnh của mình. Ka — ka. 2) Briddhi dhãtu cũng được. Ví dụ: siyate = samaggena 
sañghena kammavācāya bandhiyatT ti > sīmā: (ranh giới) mà tăng đồng nhau kết buộc bằng 
lời tuyên bố. Kam — kam. 

La và ya paccaya chỉ đặt được trong 3 dhatu là: ala, kala, sala. Ví dụ: alati = sajjatī ti > 
allam alyam (dhammajātam): (cái) dính ở bám vào. Ka — ka. Kalitabbam = 
samkhyatabbà'nti > kallam kalyam (dhammajātam): (cái) mā người nên đếm. Kam — kam. 
Sattānam sarīre salati gacchati = pavisatī ti > sallam salyam (paharaņavatthu): (vē khf) vāo 
trong thān thé cūa sinh vāt (cāy tēn). 

Yana paccaya chỉ đặt được trong 1 kala dhātu. Ví du: kalitabbam = samkhyatabba'nti > 
kalyāņam (guņajātam): (các đức) mà người nën ké. Kam — kam. 

Lāna paccaya chỉ đặt được trong 1 sala dhatu. Ví dụ: ganato patikkamitva sallati etthā”ti 
> patisallāno (padeso): (địa phương) là noi rút lui của nhóm rồi ó ân (của yogi). Ka — adhi. 

Thu paccaya. Ví dụ: vepena nibbatto > veputhu (rogo): (bịnh) sanh vì sự rung động. Ka 
— ka. 

Ttima paccaya. Ví dụ: danena nibbattam > dattimam (dhanam): (của cải) phát sanh rồi 
vi sự cho. Ka — ka. 

Nima paccaya, phải xóa na, chỉ giữ ima, phải briddhi dhatu rassa. Ví du: avahanena 
nibbattam > ohāvimam (dhanam): (của cải) phát sanh rồi VÌ sự cúng dường. ka — ka. 
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Nu paccaya, phải xóa na, chỉ giữ u, phải briddhi dhātu toàn rassa, chỉ đặt được trong 2 
thời là: trong paccuppannakāla và atītakāla. Ví dụ: karotī'ti > karu (Jano): (người) được 
làm rồi. Ka — ka. Akãsĩ ti > akãru (jano): (người) được làm rồi. Ka — ka. 

Traņa paccaya, phải xóa na, chỉ giữ tra nhưng phải briddhi dhātu hoặc không cũng 
được vì tra là byañjana dvebhāga sẵn. Ví dụ: ātapam chādetī'ti > chatram (vatthu): (vật) 
dé che năng. Ka — ka. Yufijanti = satte bandhanti etenā ti > yotram (vatthu): (vật) dé làm 
tức là dé buộc sinh vật (của người) (dây). Ka — ka. 


Dha paccaya, phần nhiều chỉ đặt phía trước dhãtu có 2 chữ. Ví dụ: sappajayo ramanti 
etthà'ti > randham (thānam): (chó) là nơi vui thích (của sinh vật nhứt là rắn) lỗ, hang, bong 
cây. Ka — adhi. 

Da paccaya, phần nhiều chỉ đặt phía trước dhãtu, đổi sau chót dhātu ra na cũng được, 
hiệp da sau chót với paccaya thành dda cũng có. Ví dụ: caditabbo = icchitabbo'ti > cando 
(devaputto): vị trời mà người ước vọng (mặt trăng). Kam — kam. Sam = sutthu udanti = 
pasavanti (vārivahā) etthā'ti > samuddo (padeso): (miên) là nơi chảy vào đúng dàn (của 
đường nước) (biên). Ka — adhi. 

Idda paccaya. Ví dụ: dalati = duggatabhavan gacchati'ti > daliddo (jano): (người) nghèo 
tức là người đên trạng thái của kẻ khô sở (người khôn khô). Ka — ka. 

Ka paccaya có 3 cách phân biệt là: 1) Phải doi sau chót dhātu ra ka. Ví dụ: vacitabbam 
= paribhasitabba nti > vakkam (akarajatam): (tinh trang) mà ngudi nën phi bāng. Kam — 
kam. 2) Chi dāt ka paccaya cho có cách thức rôi xóa cũng được. Ví dụ: bhaditabbam = 
bhajitabba'nti > bhandam (vatthu): (vāt) mà nguói phái nén chia. 3) Sabda dāt paccaya 
khác săn roi dāt ka paccaya trong sakatha hiệp vào nữa cũng được. Ví du: mañcaka 
gamaka, khandhaka, andhaka, gandhaka. 

Ira paccaya = vajati = appatihatabhāvam gacchtatī'ti > vajiram (ratanam): báu vật đến 
sự thích hop của mình là của mà vật khác phá hủy không được (kim cương). Ka — ka. 

„Ala paccaya = kuse = pāpassacchedane alanti > kusalam (guņajātam): (các đức) đáng 
cát đứt tội lôi. Ka — ka. 

Du paccaya = dukkham adati = anubhavati etena'ti > addu (bandhanavatthu): (vật dé 
buộc) là vật làm khô người (cóng). Ka — kara. 

Īvara paccaya = cayitabba'nti > cīvaram (vattham): (y) mà bác xuát gia nén thu nhāt. 
Kam - kam. 

Ūra paccaya = attano gandhena aññam gandham = hanati = himsatr'ti > kappuro 
(vatthuviseso): (vật di đông) phá hủy mùi khác băng mùi của mình (long não). Ka — ka. 

Nu paccaya = vaccham dhāyeti = pāyetī'ti > dhenu (gāvi): (bd mẹ) đang khiến con bú. 
Ka- ka. 

Nu paccaya có rüpa nhu trước nhung không là na nubandha, phải dé rüpa cho cón nhu 
cü, dé dhātu cho con rüpa cü cüng duoc, xóa sau chót dhatu cüng duoc. Ví du: bhati = 
dibbatr'ti > bhānu (devaputto): (vi trói) sáng chiéu (mát trói). Ka — ka. Khanitabbo'ti 
>khāņu (chinnarukkho): (góc cāy gāy ngang dāt) mà nguói nén būng. Kam — kam. Briddhi 
dhatu cũng được. Ví du: reti = bhamati tattha tattha parivattatī ti > renu (cunno): (bui bặm) 
cuón di trong các noi dó. Ka — ka. 

Ussa paccaya = karanakaranam manati = jānātī ti > manusso (sattaviseso): (sinh vāt dác 
tài) người biệt nhân và vô nhân (người). Ka — ka. 
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Nusa paccaya = atthanattham manati = janati'ti > manusso (sattaviseso): (sinh vật đặc 
tài) người biệt cái nghiệp lợi ích và cái nghiệp vô ích (người). Ka — ka. 
Īsa paccaya = mātāpitūnam hadayam puretī'ti > puriso (Jano): (người) khičn cái tām cūa 
me vā cha cho dāy. Ka — ka. 
— Dut Unādi — 


CĀCH THŪC DICH TIĒNG PĀLĪ 

Khi dich tiếng Pālī, dịch giả phải quan sát mỗi câu xem thuộc về năng động (kattu), thụ 
động (kamma), hay trạng thái, lại nên xem xét thêm tiếng nào là: hô cách (alapana), liên tự 
(nipata), tỉnh tự (guna), động tự (kiriya), v.v... rồi dịch câu văn theo qui tắc thông thường, 
dịch trước và sau như vây: 1) dịch hô cách (ālapana), 2) dịch giải thích tự (ālapana), 3) dịch 
liên tự (nipata), 4) dịch thời gian tự (kãlasattamn), 5) dịch tiếng chủ từ. 

1. Dịch hô cách (alapana) 

Tiếng alapana dịch là “hô cách”, lỗi xưng hô, kêu gọi với người có 2 loại: a) hô cách 

(alapana) làm thành từ danh danh (namanama) như: upāsaka, samana, ācariya v.v...; b) hô 
cách liên tự (ālapana nipata) là bất bién từ (abyayasabda), không bién hóa theo vibhatti, 
như: ävuso, bhante v.v... 
Hai loại ālapana đó là: này, nè, ë, bạch, thưa, bám v.v... phải được dịch sao cho thích hợp 
với địa vị của người. Thí dụ: với người ngang hàng, phải nói: nè, này, người v.v...; Với kẻ 
thấp hơn, thì dùng tiếng: này, mi, v.v...; với bậc cao hơn, phải dùng tiếng: bám, thưa, bạch 
V.V... 

2. Dich giāi thích tu (alapana) 

Tiếng giải thích alapana là tỉnh từ hoặc tỉnh tự của đặc biệt danh tự (saññãvisesana) của 
ālapana như: āvuso Ananda (này Ananda), bho Gotama (bạch đức Gotama), āvuso Visākha 
(nè Visākha) v.v... 

Trong câu có từ 2 tiếng alapana trở lên, dịch một là chủ từ, máy tiéne khác lā tinh tu hoāc 
saññavisesana. 

3. Dịch liên tu (nipata) đầu đại ý. 

Phải cần hiểu rõ ý nghĩa của câu văn trước, rồi dịch mới sát ý. Nếu không thì khó dịch 
những tiếng liên tự hoặc thuộc loại giới tự (sandhana)^^ dùng dé nối những tiếng cùng một 
loại hoặc câu văn với nhau cho đúng theo văn phạm. Tiếng giới tự liên tự (sadhananipāta) 
làm cho ý nghĩa trong câu chuyện liền lạc nhau, cũng như trợ tự (āyatananipāta) liên kết 
danh tự với danh tự, danh tự với động từ cho hợp thành đại ý, từng đoạn trong khoản giữa 
một câu chuyện. 

Xin hàng học sinh háy điều tra và lưu ý đến cho chắc chán, dé tránh sự sai làm trong khi 
dịch tiếng Nipāta như thé. 

4. Dịch tiếng chỉ thời gian (kālasattamī) 

Tiếng danh danh chỉ: thời, giờ, sát-na, thuở, lúc, khi, bao hàm sattamī vibhatti, như: 
kale, velāyam, khane, v.v... 

Tiếng chỉ thị đại danh tự (padavisesanabbanāma) đặt bất biến tự (abyaya) tiếp vĩ ngữ 
(paccaya) theo loại kālasattamī là: dã, dāni, rahi, paccaya, như tāda, idāni, etarehi, v.v... 


^ Loại giới tự, như: bằng, nếu v.v... 
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và một ít tiếng liên tự đặt trong ý nghĩa (attha) của kālasattamī, như attha, sāyam v.v.. 
một trong ba loại kālasattamī sắp dé đầu câu, phải dịch tiếp theo nipata (nếu có). 


— Tiếng danh danh (nāmanāma) chỉ thì giờ v.v... là kālasattamī như: Vipassīdasabalassa 
kālasmim hi mahaekasatasa babbāhmaņo nama ahosi: Thật, trong thuở đức Phật hiệu 
Vipassī đã có tên Bà-la-món Mahāekasātaka rồi. Trong câu này không có ālapana và tiếng 
giải thích ālapana, chỉ có liên tự (nipata) nên mới dịch Kãlasattam tiếp theo liên tự. 
Ekasmim hi  samaye sāvatthivāsino  vaggabandhanena buddhappamukkhassa 
bhikkhusanghassa dānam denti: thật vậy, trong một thuở nọ, những người thường ngụ trong 
thành Sāvatthi hằng dâng cúng đến tỳ khưu tăng sắp thành đoàn, có đức Phật là hướng đạo. 
Trong câu này không có tiếng ālapana và tiếng giải thích ālapana, chỉ có liên tự đầu đại ý 
thôi. Nên mới dịch padakãlasattam tiếp theo tiếng nipata. 


— Tiếng chỉ thị đại danh từ (padavisesanasabbanāma) đặt bát biến tự tiếp vĩ ngữ (abyaya 
paccaya) riêng của loại kālasattamī dùng lā kālasattamī, như yada me okāso na bhavissati, 
tadã imam sunakkham pesessāmi: trong lúc nào, không có dip đến tôi, trong lúc đó, tôi sẽ 
khiến con chó này đi. 

— Có vài tiếng liên tự dùng đặt trong ý nghĩa của kālasattamī, như: athassa purato tiriyam 
thatvā bhussitvā itaramaggameva nam āropesi: lúc bây giờ, con chó đó đứng chān phía 
trước đức Độc giác rồi sủa, khiến cho đức Độc giác xuống, rồi đi theo đường ngoài này. 


5. Dịch tiếng chủ từ 


Chủ từ có 8 loai: danh danh, đại danh từ, phúc ngữ (samāsanāma), đệ nhị chuyển hóa 
danh tự (taddhitanāma), sơ chuyên hóa danh tự (kitakanāma), một ít tiếp vĩ ngữ (paccaya) 
trong sự chuyên hóa ngữ, như: Ta, anTya, tabba, tum, một ít nipãta, và ngữ sô (saiikhyā). 
Tất cả 8 loại chủ từ (trừ tum paccaya) phải bao hàm patha mãvibhatti (cả số ít và số nhiều). 
a) Danh danh (nāmanāma) chủ từ, như: sattha dhammam deseti: Đức Giáo chủ thuyết pháp. 
b) Đại danh tự (sabbanama) chủ từ là: ta, tumha, amhe, đều là ngôi đại chủ tự 

(purisabbanama) như: so gacchati, tvam gacchati, aham gacchāmi. 

c) Phúc ngữ danh từ (samasanama) như: kolituppatissā satthãram upasankamitvā 
tamattham ārocesum: Kolita và upatissa đã vào gân đức Giáo chủ và đã bạch câu chuyện 
ây. 

d) Đệ nhị chuyên hóa danh tự (taddhitanama) chủ tự như: Dhammassa suddhammata: trạng 
thái chánh pháp của pháp. 

d) Sơ chuyển hóa danh tự (kitakanama) chủ từ, như: Sabbapāpassa akaranam: sự không 
làm tât cả điêu ác. 

e) Một ít tiếp vĩ ngữ (paccaya) trong sự chuyển hóa ngữ là chủ tự, như: Santam tesam 
gatam thitam: sự di, sự đứng của đoàn tỳ khưu đó yên lặng rôi. Anīya, như: Amhākam 
gehe khādanī yam và bhojanīyam và atthi: vật đáng nhai và đáng ăn có trong nhà của 
chúng tôi. Tabba, như: Evam ariyamaggaññanagginapi mahantani ca khuddkāni ca 
saññojanani dahantena gantabbam bhavissati: người khi thiêu hủy các chướng ngại 
(sahjoyana) lớn và nhỏ, dù là băng lửa tức thánh đạo trực giác (Ariyamaggaññäna) sẽ có 
như thê. Tum, như: Evam maya kātum na vattati: sự mà, ta làm như vậy, không nên đâu. 

f) Một ít tiếng liên tự bát biến (nipata abyaya) là chủ từ như: Ajja, alam .v.v... Thí dụ: 
Bhante ajja dhammassavanadivaso: bạch ngài, hôm nay là ngày nên nghe pháp. 

g) Ngữ số (safikhya) dùng là chủ từ, tức là thường số danh tự (pakatisafikhyanama) nghĩa 
là từ sô 99 (ekūnasatam) trở lên, như: Athassa maccheracittānam sahassam uppajjati 
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(nghĩa) atha (lúc bấy giờ), sahasam (một ngàn), maccheracittānam: cái tâm kết hợp với 
sự bón xén, uppajjati: đã sanh lên rồi, assa brāhmaņassa: đến người Bà-la-môn đó. 


CÁCH THỨC DỊCH CÂU 

Phép đặt cầu kết hợp danh tự, tỉnh tự, động tự, liên tự lại thành mệnh đề. 

Trong tiếng Magadha có nhiều câu, nhưng rút láy những câu cốt yếu, là năng động 
(kattu), thu động (kamma), trang thái (bhāba), anādara, lakkhaņa, niddhāraņa. Hoc sinh khi 
dā dịch tiếng ālapana, nipata, kālasattamī rói nên dịch các câu đó. Phải quan sát động tự 
trước, vì động tự là trọng yếu chi cho biết chủ tự. Khi đã hiểu rõ mới tránh khỏi những điều 
khó khăn trong sự phiên dịch. 

Phải dò xét như sau: 

1. Câu năng động (kattu) có 2 là: Năng động thể (kattuvācaka) và truyền động thé 
(hetukattuvācaka). Cà 2 thé này néu có động tự chỉ ngôi chủ từ nào, nên dịch ngôi đó trước, 
rồi đến động từ và tiếng liên lạc với động tự (năng động thể) nhu: Puriso kulavansam 
thapeti: người củng có dòng dõi. 

_ Truyền động thé (hetukattuvācaka) như: sunakheni nam khãdãpessãmi: ta sẽ khiến chó 
cán vị tu sĩ đó. Đây là động từ ākhyāta, nếu là động tự sơ chuyển hóa thì phần nhiều làm 
thành rũpa theo danh tự (chủ tự) như: vatthu rājagahe samutthito: câu chuyện đó phát khởi 
trong thành Rājagaha. 

2. Câu thụ động (kamma) có 2 là: Thụ động thể (kammavācaka) và vật thụ truyền động 
thé (hetukammavācaka). Cả 2 thể này nếu động tự chỉ ngôi nào, nên dịch ngôi đó trước, 
rồi đến padaanābhihitakattā tức tiếng bao hàm tatiyāvibhatti. Dịch là: tức, mà phải, tiếp 
theo, dịch động tự (thụ động thể) như: guņaviseso āraddhaviriyena adhigacchiyate: đức cao 
quí mà người có sự tinh tấn liên tiếp, hằng được. 


Vật thụ truyền động thể (hetukammavācaka) như: guņaviseso āraddhaviriyena sisse 
adhigacchāpiyate: đức cao quí tức người có sự tinh tấn liên tiếp khiến các trò cho được; 
đấy là động tự ākhyāta, nếu là động tự sơ chuyền hóa thì phần nhiều làm thành rũpa theo 
danh tự (tiếng chủ từ) như: guņaviseso āraddhaviriyena adhigato: đức cao quí tức người có 
sự tinh tấn liên tiếp, đã được. Ngôi của câu thụ động này cũng tương to như câu năng động. 
Pada anabhihitakattā cũng vậy; những động tự trong câu thụ động này, nếu là động tự 
akhyata thì phải dùng attanopada ngôi thứ nhút (i) cả số ít và số nhiều, là: te, ante; néu là 
động tự sơ chuyên hóa phải làm thành rũpa theo chủ từ, hình như câu năng động, chỉ khác 
paccaya thôi. 

3. Câu trạng thái (bhāva) này dùng padaanabhihitakattā (pada tatiyāvibhatti) “tức” dē 
dịch trước rồi mới đến động từ như katham maya patipajjate: tức là hành như thé nāo?. 
Tena bhavitabbam: tức họ nên có, anabhihitakattā trong câu trạng thái này dùng được cả 
hai số, nhưng tiếng động tự phải dùng động tự tha động akammadhātu mới được. Về 
vibhatti, nếu là động tự ākhyāta, chỉ dịch vattamānāvibhatti attanopada“ ngôi thứ nhứt số 
ít, nếu là động tự sơ chuyền hóa thì làm thành rüpa là trung tính số ít. Có khi động tự là tự 
động (sakammadhãtu) dùng là bhāvavācaka cũng được, song khi dịch, không cần đặt động 
tự thụ động (padakamma) như: tayã pacitabbam: tức mi phải nấu, kim pana katabbam: vậy 
(ta) phải làm như thế nào?, bhunjitabbam: (ta) phải ăn. 


45 Chỉ thời gian gồm có sattamīvibhatti. 
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4. Cāu anadara (2), lakkhana (3), niddharana (4). 

Tất cà 3 tiếng này không được giữ ven ý chí, vì xen vào khoảng câu năng động (kattu), 
thụ động (kamma), trạng thái (bhãva); song ý nghĩa của câu văn xen đó là riêng không dính 
dáng với câu nào cả. 

Câu anādara chỉ về tiếng bao hàm chatthīvibhatti có nghĩa là “khi, lúc, khi mā”, dù là số 
ít hay số nhiều cũng được, nhưng phải có động tự sơ chuyển hóa bao hàm, sơ chuyền hóa 
tiếp vĩ ngữ (kitaka paccaya) (trừ abyaya paccaya) làm thành rūpa bằng chatthīvibhatti; là 
phương pháp dé duy trì câu văn và nhứt định linga, vacana, vibhatti cho đều nhau với tiếng 
namanama; nču chú tu và dóng tu khóng dóng nhau, thi khóng goi lā cāu anādara duoc. Su 
sāp dāt cāu anādara này khóng nhūt dinh lā phāi sáp dé trong khoāng nào, chi nën dāt vào 
noi thích hop trong cāu dó; có khi dāt ó phía dāu cāu nhu: bālasa dusamānassa 
nappadussanti paņditā: khi ké si mê làm nhục, các bậc hiền minh không làm nhục trả lại. 
Có khi đặt trong khoảng giữa câu như: So kira anuruddhatherassa antogāmam pindaya 
pavitthassa attano ābhatam katacchubhikkham dāpesi: được nghe rằng khi đức anuruddha 
đã đi vào trong làng rồi, để khất thực (vị trời indaka devaputta) bảo người dâng một vá 
cơm, mà họ đem cho mình. 

Phần nhiều động tự và danh tự được sắp cùng nhau song có khi chỉ đặt động từ, không 
có danh tự (chủ tự) dù là như thế, khi dịch mình phải bó túc đại danh từ như: Pujarahe 
pūjayato nasakkā puññam sañkhatum: nếu người lành cúng đường, phước (tức phước của 
họ) không có thé đếm được; trong nơi đây, bó túc sādhujanassa. 

5. Câu Lakkhana"* tức là tiếng bao hàm sattamīvibhatti, dịch là: khi, nếu khi, khi nào; 
dùng được cả 2 số (vacana) phải có động từ chuyên hóa và vibhatti dëng với danh danh, là 
phương pháp duy trì câu văn. Về cách sắp đặt câu anādara vậy. Về phép dịch nếu câu đó, 
không có tiếng danh danh là chủ từ, chỉ có động từ sơ chuyên hóa, khi dịch phải bó túc 
danh danh (chủ từ) vào, nhưng cách thức bó túc đó, phải bao hàm tiếng danh danh cho có 
linga, vacana, vibhatti đồng nhau với động từ mới gọi là đúng đắn theo qui tắc câu lakkhana 
được. Cách đặt ở phía đầu câu lớn như: Avijjandhakāre vigate vijjā loko upajjati: khi sự 
tối tăm tức vô minh tan mát rồi, ánh sáng tức minh hằng phát sanh lên. Atikkantesu kalesu 
maccānam ayu khīyati: khi các thời gian lướt qua khỏi rồi, tuổi của chúng sanh cũng hao 
mòn vậy. 

Cách đặt ở khoảng giữa câu lớn như: Ajjhokāse thapitam hi vivatamukhabhājanam deve 
vassante kiñcapi ekabindunā na pūrati punappunam vassante pana pūrateva: sự so sánh 
rằng đồ đựng không đậy nắp mà họ dé trong nơi trống trải, khi mưa xuống không dày vì 
một nhỏ nước, nhung (khi mưa) xuống thường cũng đầy không sai. 

6. Câu Niddhārana tức là danh từ bao hàm chattī và sattamīvibhatti dịch là: trong giữa; 
như: Narānam dassaniyataro raja hoti: trong những người, đức vua là bậc dáng muc kích 
hơn. Bãlesu pandito pasamsaniyataro hoti: giữa đám người si mê, bậc hiền minh là hạng 
đáng khen hơn. 

— Dut — 


46 Chi thói gian góm có satthmivibhatti. 
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PHƯƠNG PHÁP VIÉT VĂN TIÉNG PALI 

Muón vičt vān Pālī nën guan sāt mỗi chữ, để so sánh với tiếng Việt xem chữ ấy thuộc 
tiếng (sabda), tính (linga), sô (vacana), vibhatti nào, rồi đặt cho đúng với linga, vacana, 
vibhatti đó, theo qui tắc văn phạm. Khi tiếng Việt nói (các kinh của Phật), học sinh phải 
xem theo Pali. “Kinh” dịch lā gì ? Tính (linea), số (vacana), vibhatti nào? “Kinh” tiếng Palr 
gọi là potthoka là nam tính (pullinga) có tiếng “các” nữa là số nhiều (bahuvacana) 
pathamāvibhatti (vì là chủ từ). Khi đã rõ như thế, dāt tiếng potthaka theo pathamāvibhatti 
bahuvacana thành Potthakā. Tiếng Phật Pali là Buddha nam tính (pullinga) không có tiếng 
“các” thuộc số ít (ekavacana) chatthīvibhatti, vi tiếng “của” thành buddhassa. 

Những phương pháp đặt tiếng đó, học sinh xem theo qui tắc như sau: 

1. Cách thức sắp tiếng Pālī khác cách thức Việt, thí dụ Việt nói: “Pháp của Phật”. Tiếng 
Pālī là buddhassa dhammo (của Phật Pháp). 

2. Tỉnh tự của danh danh phải có tính (linea), số (vacana), cách biến hóa (vibhatti) như 
liñga, vacana, vibhatti của danh danh, đặt trước danh danh nhu: Mahantopasano: tảng đá 
to. Mahantepāsāņe assā: những con ngựa trên tảng đá to. 

3. Sơ chuyên hóa động tự (kiriyā kitaka) không có bát biến tự của danh danh, phải có 
linga, vacana, vibhatti như: linga, vacana, vibhatti của danh danh cũng như tỉnh tự đã giải, 
nhưng sắp sau danh danh, như: Buddho uppanno: Dúc Phāt dàn sanh. 

4. Tiéng eka lā ngū só (sankhya) chi là só ft thói. Tū 2 (dvi) dén 18 (attharasa) nhiču tūr 
19 dēn 88 (atthanavuti) là só it nữ tính (itthīliņga) dāu dūng chung với tiếng thuộc về số 
nhiều, linga khác thì vẫn còn là như vậy, không thay đổi. Thí dụ: Eko vihāro: một ngôi 
chùa, dve manussā: hai người, paficattimsaya puttanam dhanam uppannam: của đã phát 
sanh dën ba mươi lăm người con trai. 

5. Tiếng ngôi đại danh tự (purisasabbanāma) ngôi thứ nhứt (pathamapurisa) dùng thay 
cho danh danh phải có linga và vacana như linga và vacana của danh danh. Về vibhatti, 
giống hay khác nhau cũng được, như: Dve ārāme bhikkhū/te piņdāya gāmamgantvākutim 
patinivattitvabhufijanti: hai vi tỳ khưu trong chùa dā đi khát thực trong làng, trở về rồi thọ 
thực. 

6. Te, me, vo, no, là ngôi thứ nhì và ngôi thứ ba đại danh tự phải có tiếng khác dần dần 
mới dùng được, như: pitāte: cha của nó, ayam me patto: bát này là của tôi. 

7. Chỉ thị đại danh tự (visesanasabbanama) tiếng của danh danh, phải có tính (linea), só 
(vacana), vibhatti như linga, vacana, vibhatti của danh danh như: yasmim ratanattayasmim 
aham abhippasanno, tam ratanattayam saranam gato: tôi tinh tín trong Tam bảo, tôi đã qui 
y Tam bào. 

8. Động tự akhyata của tiếng danh danh hoặc của ngôi đại danh tự phải có vacana, purisa 
và vibhatti như vacana và ngôi của danh danh hay ngôi đại danh tự, như: aham carāmi, 
mayam carāma, tvam carasi, ācariyo deseti, ācariyā desenti. 

Động tự ākhyāta dāt ở sau chót câu như đã giải nhưng có khi đặt ở đầu câu như: suņātu me 
bhante sañeho: bach các Ngài, xin chư Tăng nghe (loti) của tôi. 

9. Cách thức dùng ngôi thứ nhì và ngôi thứ ba, nếu không đặt chủ từ cũng được, nhưng 
phải dùng động tự cho đúng theo vacana và ngôi như: katarasmim vihãre vasatha?: ông 
ngụ trong chùa nào?. Ratanaransyārāme vasāmi: tôi ngụ trong Bửu Quang tự. 

10. Tỉnh tự (guņanāma) đặt với động tự “có, sanh, lā” sāp để sau danh danh là sản chủ, 
trước động tự “có, sanh, là” như jātarūpam sabbesam manapam hoti: vàng là vật vừa lòng 
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của moi người, dầu là không đặt động tự cũng được, như: Attāhi attano nātho: chính ta là 
nơi dung thân của ta. 

11. Danh danh (nāmanāma) dùng là tỉnh tự phải có vacana và vibhatti như danh danh 
sản chủ, nhưng liga đó cũng ở theo chỗ, nghĩa là tiếng đầu là linga nào thi là theo linga 
đó, như: Buddho me varam saranam. 

12. Động tự sơ chuyên hóa (kiriya kitaka) không có bất biến tự; nếu có động tự “có, 
sanh, là” ở phía sau thì dùng như động từ có ngữ căn giống với kiriyā kitaka cũng được, 
như : Samino maniyo uppanna honti có nghĩa giống nhau với: Sāmino māņayo uppajjanti. 

13. Nếu có câu chuyện xen trong khoản câu văn, danh danh chủ từ trong câu chuyện đó, 
phần nhiều là chatthi hoặc sattamīvibhatti, động tự của danh danh câu đó, phải là động từ 
sơ chuyên hóa, có linga, vacana, vibhattti của danh danh câu đó xen trong nơi nào sắp trong 
nơi đó, như: Suriye atthangate cando uggacchati: khi mặt nhụt lặn, thì mặt nguyệt mọc. 

14. Trong mỗi mệnh đề, nếu có nhiều động tự liên tiếp theo thứ tự chỉ nên dùng động tự 
ākhyāta một tiếng sau, những động tự trước dùng động tự sơ chuyển hóa bất biến tự một 
ít, không phải bát biến tự một ít, song dùng động tự sơ chuyên hóa bát biến tự là động tự 
đặt tvā paccaya nhiều hơn paccaya khác như: Sabbe sakuna pubbanhe attano kulāvakam 
nikkhamitvā sakalam divasam caritvā sāyaņhe patinivattanti: các diéu thú ra khói tó trong 
buói sáng, dà phiéu luu tron ngày, tró vé trong buói xé. 

15. Tiếng bát bién tự (abyaya) tức là liên tự (nipata) và tiếp vi ngữ (paccaya) không có 
vibhatti phải đặt liên tiếp theo tiếng đầu, như: Sace papam na kareyyasi sukham labhissasi: 
nếu mi không làm tội, mi sẽ được vui. 

16. Liên tự (nipata) đầu vấn dë, phần nhiều sắp dé thứ hai trong câu, như: Kuhim pana 
tvam vasasi?: Vậy mi ở trong nơi nào?. 

17. Tiếng hô cách (ālapana) theo thứ tự Pāli, thì sắp vào thứ hai trong đầu đề như: 
Sangham bhante upasampadam yācāmi: Bạch chư tăng, tôi xin upasampadā nơi tăng. Nếu 
có đại danh tự hoặc liên tự thì để ālapana vào thứ ba hoặc thứ hai, như: Dhammam hi vo 
bhikkhave desessāmi: này các tỳ khưu! Như vậy: Như Lai sẽ thuyết pháp đến các người. 
Kuhim pana tvam avuso vassam vuttho?: này quý thầy! Như vậy, quý thầy đã nhập hạ 
trong nơi nào? 

Trong chú giải (atthakathā) dạy sắp ālapana ở phía đầu, hoặc trong sau chót câu cũng được, 
như: Bhante mã mam nasetha: bạch hoàng thượng, xin Ngài đừng hại tôi. 

18. Tiếng mã dich là “đừng” chỉ dùng với động tự thuộc vibhatti paficami và ajjattanī 
thôi, nhu: Mã nam bhante nãsetha = Mã evam kari: mi đừng làm nhu váy. 

19. Trong câu hỏi, néu có tiếng kim hoặc tiếng phát xuất từ tiếng kim, nên dé tiếng đó 
trước, vì bằng không có, phải đặt động tự đứng trước, pana thứ hai, tiếp theo là chủ từ hoặc 
tiếng liên hệ với chủ từ, như: kim taya pabbajitum na vattati?: phẩm hạnh người xuất gia 
không thích hợp chăng?, kaccaittha parisuddhā?: người là người trong sạch chăng?. Diyati 
pana gahapati kule dānam: này ông gia trưởng, vậy sự tài thí trong gia đình ông còn chăng? 

20. — Tiếng trạng tự (kiriyā visesana) dë tỏ tình trạng của động tự, dùng dutiyāvibhatti 
là tỉnh tự của động tự nào nên đặt trước động tự đó, hoặc trước tiếng khác liên hệ với động 
tự đó, nhu: dhammacārim sukham seti: người hành pháp, tự nhiên ngủ là vui. Dukkham 
seti parājito: người thất bai tự nhiên ngủ là khó. 

21. Nếu trong một câu có nhiều luận đề chung lộn nhau như người thuật chuyện liên tiếp 
và căn cứ vào người trong chuyện mà mình nói rằng: kẻ này nói như vầy, kẻ khác nói như 
kia, trong cuối cùng mỗi vấn đề phải đặt tiếng tỉ như: ekasmim samaye bhagavā rājagahato 
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nikkhamitvā ca disā namassantam singā lakam mānavam disvā kissa tvam gahapatiputto 
disa namassasi'ti pucchi. Tam sutvā singalako mānavo pita me bhante kalanka ronto evam 
avoca disa tata namasseyyasi'ti, so aham pitu vacanam karonto dita namassami'ti aha: 
trong thưở nọ, Đức Phật đã ngự ra từ kinh đô Ràjagaha xem thấy Singālakamānaba đang 
lễ bái lục phương, ngài mới phán hỏi: Này con ông gia trưởng, người lễ bái các hướng dé 
làm gì? Singālakamānaba nghe rồi bạch rằng: Bạch đức Thế Tôn khi mạng chung cha tôi 
đã di ngôn răng: Nè con! Ngươi nên lễ bái các hướng. 

22. Danh danh (namanama) phát xuất từ động từ, như: karanam: sự làm, gamanam: sự 
đi v.v..., có động tự phía sau cũng được, nhưng phải là động tự đặt tvã paccaya hoặc pada 
tatiyāvibhattī nếu cần katta (người năng động tác) cũng được như: puññatthikãnam ayam 
no attho'ti sallakkherva puãñakaranam karo: sự nhận thấy răng đây là lợi ích của chúng ta 
rồi làm phước, là nhiệm vụ của quần chúng. 


23. Tiếng thụ động (kamma) liên hệ với danh tự phát xuất từ động tự dùng chatthīvibhatti 
thé dutiyāvibhatti nhu: puññãssa karanam: sự làm phước, ariyasaccanam dassānam: sự thấy 
các pháp diệu đề. 

24. Tiếng của người nhỏ dùng để nói với người bậc lớn dầu là với một vị, cũng phải 
dùng ngôi thứ nhì, (majjhimapurisa) số nhiều (bahuvacana) như: khamatha me bhante: 
bạch, xin ngài tha lỗi cho tôi. 

25. Nếu có nhiều tiếng danh danh số ít, viết liên tiếp nhau như nam và nữ, phải dùng 
tiếng ca nối tiếp những tiếng đó phần nhiều phải là số nhiều như: desanāvasāne kumāro ca 
kumārikā ca sotāpannā'” ahesum: trong khi dứt thuyết pháp những thiếu nam và thiếu nữ 
đắc Tu-đà-huờn tồi. 

26. Nếu có nhiều tỉnh tự liên hệ với động tự “có, sanh, là” thì chỉ đặt một tiếng động tu 
đó, ngoài ra sắp ở phía sau như: tena kho pana samayena vesāli subhikkhā hoti susassā 
sulabhapiņdā: thật, trong khi đó kinh đô Vesāli là một thủ đô có com mà người tìm được 
dễ dàng, có mạ lúa tốt, có cục cơm dễ kiếm. 

27. Tỉnh tự (guņanāma) hoặc động từ của danh tự dé hiểu nhau chỉ đặt tinh tự hoặc động 
tự thôi, không cần viết danh tự cũng được như: pubbe kho kumara manussā dīghāyukā: 
này Rājakumāra! Những người thuở xưa đều là người trường thọ. Đây không cần đặt kiriyã 
“honti” sisso ācāriyam upasafikamitva, imam pannam vācehī ti vutte, tam vivaritvā vacesi: 
trò đi vào gần (thāy) nói: Mi hãy đọc thơ này, mở đọc thơ này, (đây không biết nama là 
vacena ācariyena). 

28. Động tự ākhyāta trong nội dung (vấn dé) dùng 2 vibhatti là vattamānā và ajjattanī 
nhung thuong dūng ajjattanī hon, nhu: tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati 
gijjhakūte pabbate: trong khi đó, đức Thế Tôn, là Phật ngự trên dành núi kên kên, gần thành 
Rājagaha. Attha kho bhagavā bhikkhũ āmantesi: lúc bấy giờ, đức Thế Tôn phán gọi các 
thầy tỳ khưu. 

29. Tỉnh tự (gunanama) hoặc danh danh nếu hợp với động tự “có, sanh, là” bao hàm 
bằng tum paccaya thì dùng pathamāvibhatti hoặc tatiyāvibhatti cũng được, như: nãyam 
pāpo hotum arahati: (người này) không nên là người ác, pamattena bhavitum na vattati: 
người này không nên là người thờ ơ. 

30. Nếu bhãva taddhita hợp với phức ngữ và tiếng khác thì xóa tiếp ngữ cũng được, như: 
satthu nisinnatthāya majjhe āsanam paññãpesi: họ đã trải chỗ ngồi trong khoảng giữa dé 
dành cho đức Giáo chủ tọa. 


^! Tiếng này là itthīlinga bahuvacana vi đặt gần tiếng nama nama itthīlinga. 
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31. Tiếng “ngôi thứ nhì” (majjhimapurisa) dùng để tó ý tôn kính, song có thé dùng ngôi 
thứ nhứt số ít cũng được, như: sadhu me bhante sankhittena dhammam desetu: Bạch Đức 
Thế Tôn, xin Ngài thuyết pháp tóm tắt đến tôi. 

32. Nếu trong một câu có nhiều tiếng danh danh, nhưng khác tính, tiếng tinh tự đặt gần 
tiếng danh danh phải theo liñga tiếng danh danh đó, như: tesu ekekassaekekā salākayāgu 
sakalābhattam pakkhika bhattam sanghabhattam uposathikabhattam āgantukabhattam 
vassāvāsikam ahosi: cháo nên dâng bằng thẻ, com nên dâng trong ngày sóc vọng, cơm nên 
dâng đến tăng, cơm nên dâng trong ngày bát quan trai, cơm nên dâng đến tỳ khưu mới đến, 
y nên dâng đến tỳ khưu nhập hạ đã có, trong mỗi người con (đây đặt ở trước tiếng danh 
danh giống cái). Manussadobhayyam và hīnapāyupatti và sabba pamādamūlakāyeva (hoti): 
trạng thái của người có phần xấu xa (có tai nạn) trong đời hoặc sự thọ sanh trong các ác 
đạo, chỉ có pháp cầu thả là gốc. 


Cách thức sắp ca, vã, pi samuccaya 

33. Tiếng samuccaya'* hoặc vākyasamuccaya'?, nếu sắp cho đủ danh tự hoặc động tự 
phải đặt vào thứ 2 của danh tự hay động tự, như: tata khette ca ghare ca kiccamtvāmeva 
karosi tena mayham citta sukham nama na hoti anessamT ti: né con trai! Con chỉ một mình 
làm việc trong ruộng và trong nhà..., vì thé, khóng có su hài lóng cüa ta, ta sé hói (vo) cho 
con. 

34. Nếu chỉ sắp một chữ, phải đặt vào thứ 2 của tiếng sau như: tatiyadivase pana thero 
tassā samajjanīsaddam sutvā tālacchiddehi ca pavittam sarīrobhāsandisvā dvāram vivaritvā 
ko esa samajjatītī pucchi: trong ngày thứ 3 đại đức nghe tiếng cây chói của nàng Lāja thiên 
nữ và thấy hào quang của thân thê nàng chiếu vào theo lỗ khóa (ngài) mở cửa hỏi: Ai quét 
đó? 

35. Nếu danh tự có cả tỉnh tự phải sắp ca, vã, pi vào thứ 2 của tỉnh tự như: pañca 
bhesajjāni attha ca panani: 5 bhesajja và 8 thứ pana. 


Cách thức dùng động từ (kiriyä)'° 

36. Nếu có động từ nối tiếp nhau theo thứ tự, động tự trước phải dùng tvā paccaya, động 
tự sau là akhyata như: upasako aramam gantvā dhammam sutvā patinivatti. 

37. Nên hiểu rằng: làm từ hai việc trở lên phải dùng động tự như nhau, nếu là động tự 
ākyāta thì động tự ākhyāta hoặc kitaka thì kitaka giống nhau như: upāsako ārāmam gantvā 
danañca deti dhammañca sunati. Upasako aramam gantvā dãnañca datvā dhammañca sutvā 
patinivatti. Bālo rodantopi paridevantopi kālakatam datthum na labhati: kẻ bala khi khóc 
và than van cũng vẫn chửa thấy con đã chết rồi. 

38. Nếu có động tự thực hành đồng nhau, thì động tự trong phải là anta hoặc mãna 
paccaya động tự ngoài?! phải là ākhyāta hoặc tva panccaya, như: vāņijo bhandam 
vikkinanto vicarati: người thương mãi phiêu lưu bán hàng, hay: vanijo bhandam vikkinanto 
vicaritvā patinivatti: lái buôn, khi phiêu lưu bán hàng rồi trở vē. 

39. Nếu dùng sace hoặc tiếng ya, cần phải có động tự akhyata hay động tự sơ chuyển 
hóa hoặc tabba tiếp vĩ ngữ (paccaya) v.v..., như: sace puññam na karissati sukham na 


^5 Tiếng có nghĩa: Chất chứa. 
^? Câu có nghĩa: Tích trữ. 

50 Là kiriya đặt trước. 

>! Kiriyā sau chót. 
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labhissati: nču (ho) khóng làm phuóc së khóng duoc su vui. Yattha mettā pavattati tattha 
sukham pavattati: lòng bác ái thuc hành trong người nào, sự yên vui thuc hành trong người 
đó. 

Nếu chỉ muốn làm một câu, không cần dùng sace hoặc ya, như: puññam akaronti, 
sukham na labhissati: người nữ, nếu không làm phước, sẽ không được sự vui. Mettāya 
pavattāya, sukham pavattati: nếu lòng bác ái thực hành, sự yên vui mới thực hành vậy. 

— Dut — 


Sàigòn, ngày 5-11-58 
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